
TRUNG A HÀM 

58. Kinh Thất Bảo 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu lúc Chuyển luân vương ra đời thì nên biết rằng liền có 
bảy báu xuất hiện ở đời. Những gì là bảy? Xe báu, voi báu, ngựa 
báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy 
báu. Nếu lúc Chuyển luân vương ra đời thì nên biết rằng liền có 
bảy báu này xuất hiện ở đời. Giống như vậy, lúc Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Chánh Đẳng Chánh Giác ra đời, thì nên biết rằng cũng 
có bảy báu giác chi xuất hiện ở thế gian. Những gì là bảy? Niệm 
giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, tức 
giác chi, định giác chi và xả giác chi. Đó là bảy. Lúc Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Chánh Đẳng Chánh Giác ra đời, thì nên biết rằng, có 
bảy báu giác chi ấy xuất hiện ở thế gian.” 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, sau khi các Tỳ-kheo ấy nghe 
xong, hoan hỷ phụng hành. 

59. Kinh Tam Thập Nhị Tướng 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo sau khi ăn trưa xong, tụ tập ngồi tại 
giảng đường, cùng luận bàn như sau: 

“Này chư Hiền, kỳ diệu thay, hy hữu thay! Bậc Đại nhân thành 
tựu ba mươi hai tướng thì chắc chắn có hai trường hợp, chân thật, 
không hư dối. Nếu ở tại gia thì chắc chắn vị ấy làm Chuyển luân 
vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, 
tự do tự tại, là pháp vương hành động theo Chánh pháp, thành 
tựu bảy báu. Bảy báu ấy là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, 



nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. Vị ấy có đủ một ngàn con trai 
dung mạo đẹp đẽ, dõng mãnh, không sợ, nhiếp phục được địch 
quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể cõi đất này cho đến biển cả, 
không dùng dao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. 
Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, học đạo, thì chắc chắn chứng đắc quả Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm vang dội, mười 
phương đều nghe.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang ở chỗ nhàn tĩnh, với thiên nhĩ 
thanh tịnh, vượt xa người thường, Ngài nghe các Tỳ-kheo, sau 
bữa ăn trưa tụ tập ngồi tại giảng đường, cùng bàn luận về sự 
kiện này: “Này chư Hiền, kỳ diệu thay, hy hữu thay! Bậc Đại nhân 
thành tựu ba mươi hai tướng thì chắc chắn có hai trường hợp, 
chân thật, không hư dối. Nếu ở tại gia thì chắc chắn vị ấy làm 
Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh 
trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương hành động theo Chánh 
pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu ấy là xe báu, voi báu, ngựa 
báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. Vị ấy có đủ 
một ngàn con trai dung mạo đẹp đẽ, dõng mãnh, không sợ, nhiếp 
phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh toàn thể cõi đất này cho 
đến biển cả, không dùng dao gậy mà dùng pháp giáo hóa khiến 
cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, học đạo, thì chắc chắn chứng đắc 
quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm vang 
dội, mười phương đều nghe.” 

Đức Thế Tôn sau khi nghe như vậy xong, vào lúc xế trưa, Ngài 
từ chỗ nghỉ ngơi đứng dậy, đi đến giảng đường, trải tọa mà ngồi 
trước chúng Tỳ-kheo. Ngài hỏi các Tỳ-kheo: 

“Hôm nay, các ngươi tụ họp tại giảng đường cùng nhau bàn 
luận việc gì?” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay tụ tập tại giảng đường, chúng 
con cùng nhau bàn luận thế này: ‘Này chư Hiền, kỳ diệu thay, hy 
hữu thay! Bậc Đại nhân thành tựu ba mươi hai tướng thì chắc 
chắn có hai trường hợp, chân thật, không hư dối. Nếu ở tại gia 
thì chắc chắn vị ấy làm Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, 
có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương 
hành động theo Chánh pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu ấy là 



xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng 
quân báu. Vị ấy có đủ một ngàn con trai dung mạo đẹp đẽ, dõng 
mãnh, không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống lãnh 
toàn thể cõi đất này cho đến biển cả, không dùng dao gậy mà 
dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, học 
đạo, thì chắc chắn chứng đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, tiếng tăm vang dội, mười phương đều nghe’. Bạch 
Đức Thế Tôn, chúng con cùng nhau bàn luận việc như vậy, nên 
tụ tập ngồi tại giảng đường.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy: 

“Này các Tỳ-kheo, các ngươi muốn Như Lai nói về ba mươi 
hai tướng không? Bậc Đại nhân mà thành tựu ba mươi hai tướng 
thì chắc chắn có hai trường hợp, chân thật, không hư dối. Nếu ở 
tại gia thì chắc chắn vị ấy làm Chuyển luân vương, thông minh 
trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp 
vương hành động theo Chánh pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu 
ấy là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, 
tướng quân báu. Vị ấy có đủ một ngàn con trai dung mạo đẹp đẽ, 
dõng mãnh, không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống 
lãnh toàn thể cõi đất này cho đến biển cả, không dùng dao gậy 
mà dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
học đạo, thì chắc chắn chứng đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm vang dội, mười phương đều nghe.” 

Sau khi nghe xong, các Tỳ-kheo bạch: 

“Bạch Thế Tôn, nay quả là đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, nay quả 
là đúng lúc. Nếu Thế Tôn nói cho các Tỳ-kheo về ba mươi hai 
tướng, thì sau khi nghe xong, các Tỳ-kheo sẽ khéo ghi nhớ.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, khéo suy 
nghĩ, ghi nhớ, Ta sẽ giảng giải, phân biệt rộng rãi cho các ngươi 
rõ.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời, lắng nghe Thế Tôn dạy. 

Phật nói: 

“Bậc Đại nhân có lòng bàn chân bằng phẳng. Đó là tướng của 
Đại nhân. 



“Lại nữa, lòng bàn chân của Đại nhân có hình bánh xe. Bánh 
xe có đầy đủ ngàn căm. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, ngón chân của Đại nhân thon dài. Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, mu bàn chân Đại nhân thì ngay ngắn. Đó là tướng 
của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, ở phía sau hai bên mắt cá của gót chân Đại nhân thì 
đầy đặn bằng phẳng. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, hai mắt cá nơi bàn chân thì nhô cao và đầy. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, lông trên thân thể của Đại nhân mọc hướng lên. Đó 
là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, ở chân tay Đại nhân có màng lưới giống như của 
chim nhạn chúa. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, chân tay Đại nhân rất đẹp, mềm mại, xòe ra như 
hoa Đâu-la. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, da thịt của Đại nhân mịn màng, bụi nước không 
dính được. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, từng sợi lông trên thân của Đại nhân, từng sợi lông 
một mọc ở lỗ chân lông, màu xanh lóng lánh như màu của ốc, 
xoay tròn về hướng phải. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, bắp đùi như bắp đùi của nai chúa. Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, âm mã tàng của Đại nhân giống như của ngựa chúa 
tốt. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, thân hình Đại nhân cân xứng đẹp đẽ, giống như cây 
Ni-câu-loại, trên dưới tương xứng hoàn toàn. Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, thân thể của Đại nhân không gù còng. Thân không 
còng nghĩa là đứng thẳng mà duỗi tay, sờ tận đầu gối. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, thân của Đại nhân màu hoàng kim giống như vàng 
ròng tía. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 



“Lại nữa, thân của Đại nhân có bảy chỗ đầy đặn. Bảy chỗ đầy 
đặn là hai bàn tay, hai bàn chân, hai vai và cổ. Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, thân của Đại nhân phần trên lớn giống như thân sư 
tử. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, quai hàm của Đại nhân như sư tử. Đó là tướng của 
bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, xương sống thẳng bằng. Đó là tướng của bậc Đại 
nhân. 

“Lại nữa, trên hai vai liên tiếp qua cổ đầy đặn bằng phẳng. 
Đó là tướng của bậc Đại nhân, 

“Lại nữa, Đại nhân có bốn mươi cái răng. Răng đều đầy đặn, 
không khuyết lở, trắng, trong, láng bậc nhất. Đó là tướng của bậc 
Đại nhân. 

“Lại nữa, tiếng nói đáng ưa như tiếng trời Phạm thiên, âm 
thanh như tiếng chim Gia-la-tỳ-già. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, Đại nhân có lưỡi rộng dài. Lưỡi rộng dài là lưỡi khi 
lè ra trùm khắp cả mặt. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, mí mắt của Đại nhân rộng như của trâu chúa. Đó là 
tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, mắt Đại nhân màu xanh biếc. Đó là tướng của bậc 
Đại nhân. 

“Lại nữa, đỉnh đầu Đại nhân có nhục kế tròn cân đối, tóc xoáy 
ốc về hướng phải. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Lại nữa, giữa hai lông mày của Đại nhân có sợi lông trắng 
mọc xoáy tròn về hướng phải. Đó là tướng của bậc Đại nhân. 

“Này các Tỳ-kheo, Đại nhân thành tựu ba mươi hai tướng này, 
chắc chắn có hai trường hợp, chân thật không hư dối. Nếu ở tại 
gia thì chắc chắn vị ấy làm Chuyển luân vương, thông minh trí 
tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp 
vương hành động theo Chánh pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu 
ấy là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, 
tướng quân báu. Vị ấy có đủ một ngàn con trai dung mạo đẹp đẽ, 
dõng mãnh, không sợ, nhiếp phục được địch quân. Vị ấy thống 
lãnh toàn thể cõi đất này cho đến biển cả, không dùng dao gậy 
mà dùng pháp giáo hóa khiến cho an lạc. Nếu vị ấy cạo bỏ râu 



tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 
học đạo, thì chắc chắn chứng đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm vang dội, mười phương đều nghe.” 

Đức Phật thuyết như vậy, sau khi các Tỳ-kheo ấy nghe xong, 
hoan hỷ phụng hành. 

60. Kinh Tứ Châu 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan ở nơi nhàn tĩnh, ngồi trầm lặng tư duy 
và suy nghĩ như vầy: “Người đời thật hiếm, ít ai có thể thỏa mãn 
đối với dục, ít ai có sự nhờm tởm, ghê sợ dục cho đến chết. Người 
đời mà đối với dục có sự thỏa mãn, nhàm tởm, ghê sợ cho đến 
chết, quả là quá khó kiếm.” 

Rồi Tôn giả A-nan, vào lúc xế chiều, từ chỗ yên nghỉ đứng 
dậy, đi đến trước Phật, đảnh lễ, rồi ngồi qua một bên và thưa: 

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con ở chỗ nhàn tĩnh, ngồi trầm 
lặng tư duy, đã suy nghĩ như vầy: “Người đời thật hiếm, ít ai có 
thể thỏa mãn đối với dục, ít ai có sự nhờm tởm, ghê sợ dục cho 
đến chết. Người đời mà đối với dục có sự thỏa mãn, nhàm tởm, 
ghê sợ cho đến chết, quả là quá khó kiếm!” 

Phật bảo A-nan: 

“Đúng như vậy, đúng như vậy! Người đời thật hiếm, ít ai có 
thể thỏa mãn đối với dục, ít ai có sự nhờm tởm, ghê sợ dục cho 
đến chết. Người đời mà đối với dục có sự thỏa mãn, nhàm tởm, 
ghê sợ cho đến chết, quả là quá khó kiếm! 

“Nhưng này A-nan, trong thế gian, những người đối với dục 
mà không thỏa mãn, không nhờm tởm, ghê sợ cho đến chết thì 
thật quá nhiều! Thật quá nhiều! Vì sao? Này A-nan, trong đời quá 
khứ, có nhà vua tên là Đảnh Sanh làm Chuyển luân vương, thông 
minh trí tuệ, có bốn loại quân, ngự trị thiên hạ, tự do tự tại, là 
pháp vương hành động theo chánh pháp, thành tựu bảy báu. Bảy 
báu ấy là: xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu 
và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Vị ấy có đủ một ngàn người 
con trai, mặt mày khôi ngô, dõng mãnh, không khiếp sợ, nhiếp 



phục được người khác. Vị ấy thống lãnh khắp cả cõi đất này cho 
đến biển cả, không dùng dao gậy, chỉ dùng pháp giáo hóa, khiến 
cho an lạc. 

“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau, vua Đảnh 
Sanh ấy nghĩ rằng: ‘Ta có châu Diêm-phù giàu có, hoan lạc cùng 
cực, nhân dân đông đúc. Ta có bảy báu, đầy đủ một ngàn người 
con. Ta muốn ngay ở cung điện này mưa báu bảy ngày, dâng đến 
tận đầu gối’. Này A-nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại 
oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa 
thích như vậy, tức thì ở trong cung mưa báu bảy ngày, dâng đến 
đầu gối. 

“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau, vua Đảnh 
Sanh kia lại nghĩ rằng: ‘Ta có châu Diêm-phù giàu có, hoan lạc 
cùng cực, nhân dân đông đúc. Ta có bảy báu, đầy đủ một ngàn 
đứa con, và ở trong cung này, mưa báu bảy ngày, dâng đến đầu 
gối. Ta nhớ đã từng nghe nơi người xưa nói rằng, ở phương Tây 
có châu tên là Cù-đà-ni, giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân dân 
đông đúc. Nay ta muốn đến xem châu Cù-đà-ni. Sau khi đến, ta 
sẽ thống trị’. Này A-nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại 
oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa 
thích như vậy, liền dùng như ý túc cưỡi lên hư không mà đi, cùng 
với bốn loại quân. Này A-nan, vua Đảnh Sanh trong phút chốc 
liền đến trú ở châu Cù-đà-ni kia. 

“Này A-nan, sau khi đến ở, nhà vua đã ngự trị châu Cù-đà-ni 
suốt vô lượng trăm ngàn vạn năm. 

“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, vua 
Đảnh Sanh kia lại nghĩ: ‘Ta có châu Diêm-phù giàu có, hoan lạc 
cùng cực, nhân dân đông đúc. Ta có bảy báu, đầy đủ một ngàn 
đứa con, và ở trong cung này, mưa báu bảy ngày, dâng đến đầu 
gối. Ta lại có thêm châu Cù-đà-ni. Ta đã từng nghe người xưa có 
nói rằng, ở phương Đông có châu tên là Phất-bà-bệ-đà-đề giàu 
có, hoan lạc cùng cực, nhân dân đông đúc. Nay ta muốn đến xem 
châu Phất-bà-bệ-đà-đề. Sau khi đến, ta sẽ thống trị’. Này A-nan, 
vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, 
có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như vậy, liền dùng 
như ý túc cưỡi lên hư không mà đi, cùng với bốn loại quân. Này 
A-nan, vua Đảnh Sanh trong phút chốc liền đến trú ở châu Phất-



bà-bệ-đà-đề kia. Này A-nan, sau khi đến ở, nhà vua ngự trị châu 
Phất-bà-bệ-đà-đề suốt vô lượng trăm ngàn vạn năm. 

“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, vua 
Đảnh Sanh kia lại nghĩ: ‘Ta có châu Diêm-phù giàu có, hoan lạc 
cùng cực, nhân dân đông đúc. Ta có bảy báu, đầy đủ một ngàn 
người con, và ở trong cung mưa báu bảy ngày dâng đến đầu gối. 
Ta lại có thêm châu Cù-đà-ni, có thêm châu Phất-bà-bệ-đà-đề. 
Ta lại từng nghe người xưa có nói rằng, ở phương Bắc có châu 
tên là Uất-đơn-viết, giàu có, hoan lạc cùng cực, nhân dân đông 
đúc, họ tuy không có ngã tưởng, không có thọ dụng riêng, nhưng 
ta muốn cùng quyến thuộc đi xem châu Uất-đơn-viết, để thống 
trị’. Này A-nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, 
có đại phước hựu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như 
vậy, liền dùng như ý túc cưỡi hư không mà đi cùng với bốn loại 
quân. Này A-nan, nhà vua thấy đất trắng bằng phẳng từ xa, bảo 
các cận thần: 

“– Các khanh có thấy đất trắng bằng phẳng của châu Uất-
đơn-viết này không? 

“Các cận thần đáp: 

“– Dạ thấy, tâu Thiên vương. 

“Nhà vua lại bảo: 

“– Các khanh biết không? Đó là lúa tự nhiên của người xứ 
Uất-đơn-viết. Người Uất-đơn-viết thường ăn loại thức ăn đó. Các 
khanh cũng nên ăn loại thức ăn đó. 

“Này A-nan, xa xa, vua Đảnh Sanh lại thấy tại châu Uất-đơn-
viết có biết bao loại cây quí báu, khoe đủ màu sắc ở trong lan can, 
liền bảo cận thần: 

“– Các khanh có thấy biết bao nhiêu loại cây quí báu, khoe 
đủ màu sắc ở trong lan can tại châu Uất-đơn-viết không? 

“Các cận thần đáp: 

“– Dạ thấy, tâu Thiên vương. 

“Vua lại đáp: 

“– Các khanh biết không? Đó là thứ cây áo của người xứ Uất-
đơn-viết. Người Uất-đơn-viết dùng thứ ấy mà mặc. Các khanh 
cũng nên dùng thứ ấy mà mặc. 



“Này A-nan, trong phút chốc, nhà vua đến trú ở châu Uất-
đơn-viết. Này A-nan, sau khi cùng quyến thuộc đến đó, vua Đảnh 
Sanh thống trị châu Uất-đơn-viết suốt cả trăm ngàn vạn năm. 

“Này A-nan, một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, vua 
Đảnh Sanh kia lại nghĩ: ‘Ta có châu Diêm-phù giàu có vô cùng, 
nhân dân đông đúc. Ta có bảy báu, đầy đủ một ngàn người con 
và ở trong cung mưa báu bảy ngày, dâng đến đầu gối. Ta cũng 
có châu Cù-đà-ni, cũng có châu Phất-bà-bệ-đà-đề lại có thêm 
châu Uất-đơn-viết. Ta lại từng nghe người xưa nói rằng, có cõi 
trời tên là Tam thập tam thiên. Nay ta muốn đến thấy Tam thập 
tam thiên’. 

“Này A-nan, vua Đảnh Sanh có đại như ý túc, có đại oai đức, 
có đại phước hựu, có đại oai thần, nên vừa khởi tâm ưa thích như 
vậy, liền dùng như ý túc cưỡi hư không cùng với bốn loại quân, 
hướng theo ánh sáng mặt trời mà đi. Này A-nan, từ xa, vua Đảnh 
Sanh đã thấy ở trong Tam thập tam thiên, trên đỉnh núi chúa Tu 
di, có một vật lớn như một đám mây lớn, liền bảo các cận thần: 

“– Các khanh có thấy ở trên đỉnh núi chúa Tu di trong cõi trời 
Tam thập tam (có một vật) như một đám mây lớn ấy chăng? 

“Các cận thần đáp: 

“– Dạ thấy, tâu Thiên vương. 

“Nhà vua lại bảo: 

“– Các khanh biết chăng? Đó là cây Trú đạc của trời Tam thập 
tam thiên vậy. Dưới gốc cây này, vào mùa hạ tháng tư, các vị Trời 
ở Tam thập tam thiên vui chơi với đầy đủ năm thứ dục lạc. 

“Này A-nan, từ xa, vua Đảnh Sanh thấy ở trong trời Tam thập 
tam thiên, trên đỉnh núi chúa Tu di, gần về hướng Nam có một 
vật giống như đám mây lớn, liền bảo các cận thần: 

“– Các khanh có thấy ở trong trời Tam thập tam thiên, trên 
đỉnh núi Tu di, gần về mé Nam, có một vật giống như đám mây 
lớn không? 

“– Có thấy, tâu Thiên vương. 

“Nhà vua lại bảo: 

“– Các khanh biết không? Đó là nhà Chánh pháp của Tam 
thập tam thiên. Vị Trời Tam thập tam thiên ở trong nhà ấy, vào 



những ngày mồng tám, mười bốn hoặc mười lăm, vì loài trời, vì 
loài người mà tư duy về pháp, tư duy về nghĩa. 

“Này A-nan, vua Đảnh Sanh liền đến cõi Tam thập tam thiên. 
Đến nơi, nhà vua đi vào nhà Chánh pháp. Ở đó, Thiên Đế-thích 
nhường một nửa chỗ ngồi cho vua Đảnh Sanh và mời ngồi. Vua 
Đảnh Sanh liền ngồi xuống trên nửa chỗ ngồi của Thiên Đế-thích. 
Bấy giờ, nhà vua và Thiên Đế-thích hoàn toàn không khác gì nhau, 
ánh sáng và ánh sáng không khác, màu sắc và màu sắc không 
khác, hình dung và hình dung không khác, oai nghi lễ tiết và y 
phục cũng không khác nhau, chỉ có con mắt nháy là khác nhau. 

“Này A-nan, vua Đảnh Sanh kia một thời gian hết sức lâu xa 
về sau nữa, lại nghĩ: ‘Ta có châu Diêm-phù giàu có, hoan lạc cùng 
cực, nhân dân đông đúc. Ta có bảy báu, đầy đủ một ngàn người 
con, và ở trong cung mưa báu bảy ngày dâng đến đầu gối. Ta lại 
có châu Cù-đà-ni, có châu Phất-bà-bệ-đà-đề, có châu Uất-đơn-
viết. Ta cũng đã thấy Tam thập tam thiên vân tập đại hội. Ta đã 
được vào nhà Chánh pháp của chư Thiên, lại được Thiên Đế-thích 
nhường cho một nửa chỗ ngồi, và ta đã ngồi trên một nửa chỗ 
ngồi của Thiên Đế-thích. Ta với Thiên Đế-thích hoàn toàn không 
khác gì nhau, ánh sáng không khác, màu sắc không khác, hình 
dung không khác, oai nghi lễ tiết cho đến y phục cũng không sai 
khác, chỉ có con mắt nháy là khác nhau mà thôi. Nay có lẽ ta đuổi 
Thiên Đế-thích đi, cướp lấy phân nửa chỗ ngồi ấy mà làm vua loài 
Trời và loài Người, tự do tự tại. 

“Này A-nan, vua Đảnh Sanh vừa khởi ý niệm như vậy, bất 
giác rơi xuống châu Diêm-phù, liền mất như ý túc, nhuốm bệnh, 
đau nguy kịch. Đến lúc sắp chết, các cận thần đến bên nhà vua 
hỏi rằng: 

“– Tâu Thiên vương, nếu có vị Phạm chí, cư sĩ và kẻ bày tôi 
hay thần dân nào đến hỏi các hạ thần rằng: ‘Lúc băng hà Đảnh 
Sanh vương chỉ bảo những gì?’ Tâu Thiên vương, các hạ thần trả 
lời thế nào cho Phạm chí, cư sĩ hay thần dân ấy? 

“Nhà vua bảo cận thần: 

“– Nếu có Phạm chí, cư sĩ, hay thần dân nào đến hỏi các 
khanh rằng: ‘Lúc băng hà, nhà vua đã nói những gì?’ Thì các 
khanh nên đáp như thế này: ‘Vua Đảnh Sanh đã được châu Diêm-
phù, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã được 
bảy báu, nhưng khi chết vẫn chưa được thỏa mãn. Vua Đảnh 



Sanh đã đầy đủ một ngàn người con, nhưng khi chết vẫn chưa 
thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã có bảy ngày mưa báu, nhưng khi 
chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã được châu Cù-đà-ni, 
nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã được châu 
Phất-bà-bệ-đà-đề, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh 
Sanh đã được châu Uất-đơn-viết, nhưng khi chết vẫn chưa thỏa 
mãn. Vua Đảnh Sanh đã thấy chư Thiên tụ hội, nhưng khi chết 
vẫn chưa thỏa mãn. Vua Đảnh Sanh đã hưởng đầy đủ các đặc tính 
của năm thứ dục lạc, sắc, thanh, hương, vị, xúc, nhưng khi chết 
vẫn chưa thỏa mãn’. Nếu có vị Phạm chí, hay thần dân nào đến 
hỏi các khanh rằng: ‘Lúc băng hà vua Đảnh Sanh đã nói những 
gì?’ Thì các khanh nên trả lời đúng như thế.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đọc bài tụng: 

Trời mưa trân bảo quí, 

Chưa thỏa lòng kẻ dục. 

Ham muốn, khổ, nào vui. 

Kẻ trí cần phải biết. 

Giả sử được đống vàng, 

Cao như núi Hy-mã, 

Vẫn chưa đủ mảy may, 

Kẻ trí nghĩ như vậy. 

Được ngũ dục trên trời, 

Chẳng cho đó là vui. 

Dứt ái, không đắm dục, 

Là đệ tử Chánh giác. 

Rồi Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, vua Đảnh Sanh ngày xưa ấy, Ông cho là ai khác 
chăng? Chớ nghĩ như vậy. Nên biết rằng, vị ấy chính là Ta vậy. 
Này A-nan, lúc bấy giờ ta được lợi ích, cũng làm lợi ích cho người 
khác, cho mọi người, thương xót thế gian, vì trời và vì loài người 
mà cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Lúc bấy giờ, Ta nói 
pháp không đến chỗ rốt ráo, không rốt ráo bạch tịnh, không rốt 
ráo phạm hạnh. Vì không rốt ráo phạm hạnh hoàn toàn, lúc ấy Ta 
không lìa khỏi sự sanh, già, bệnh, chết, khóc than, ảo não, cũng 
chưa thể thoát ra ngoài mọi khổ đau. Này A-nan, hôm nay Ta 



xuất hiện ở thế gian, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, là Chúng Hựu. Nay Ta đã 
làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người khác, cho mọi 
người, thương xót thế gian, vì trời và vì người mà cầu nghĩa và 
lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. 

“Nay Ta thuyết pháp đã đến chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt 
ráo phạm hạnh. Khi đã rốt ráo phạm hạnh, Ta lìa khỏi sự sanh, 
già, bệnh, chết, khóc than, ảo não. Ta đã thoát khỏi mọi khổ đau.” 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành. 

61. Kinh Ngưu Phấn Dụ 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ có một vị Tỳ-kheo ở chỗ nhàn tĩnh, ngồi tư duy, suy 
nghĩ như vầy: “Có sắc nào thường trú, bất biến, hoàn toàn chỉ có 
lạc, tồn tại vĩnh viễn chăng? Có thọ, tưởng, hành, thức nào 
thường trú, bất biến, chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn chăng?” 

Vào lúc xế chiều, vị Tỳ-kheo ấy từ chỗ ngồi yên tĩnh đứng dậy, 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi qua một bên và bạch: 

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ở chỗ nhàn tĩnh, con ngồi tư 
duy, suy nghĩ như vầy: ‘Có sắc nào thường trú, bất biến, hoàn 
toàn chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn chăng? Có thọ, tưởng, hành, thức 
nào thường trú, bất biến, chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn chăng?'” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Không có một sắc nào thường trú, bất biến, hoàn toàn chỉ 
có lạc, tồn tại vĩnh viễn, không có thọ, tưởng, hành, thức nào 
thường trú, bất biến, hoàn toàn chỉ có lạc, tồn tại vĩnh viễn.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng móng tay khơi ít phân bò, bảo Tỳ-
kheo: 

“Này Tỳ-kheo, nay ngươi có thấy Ta dùng móng tay khơi chút 
ít phân bò chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 



“Bạch Thế Tôn, con có thấy.” 

Phật bảo: 

“Này Tỳ-kheo, cũng vậy, không có một tí sắc nào thường trụ, 
bất biến, chỉ toàn có lạc, tồn tại vĩnh viễn, cũng như vậy, không 
có một tí giác, tưởng, hành, thức nào thường trụ, bất biến, chỉ 
toàn có lạc, tồn tại vĩnh viễn. Vì sao? Này Tỳ-kheo, nhớ lại xưa 
kia, trong một thời gian dài, Ta thường làm phúc. Sau một thời 
gian dài làm phúc ấy, Ta thọ quả báo an lạc. Vào thuở xưa đó, Ta 
tu hành về từ tâm trong bảy năm, trải qua bảy kiếp thành hoại 
vẫn không trở lại thế gian này. Vào thời kiếp hoại, Ta sanh vào 
cõi trời Hoảng dục. Vào thời kiếp thành, Ta sanh vào trong cung 
điện trống không của Phạm thiên, ở trong cõi Phạm kia, làm Đại 
Phạm thiên, và qua một ngàn lần tái sanh vào những nơi khác, 
Ta làm Thiên vương trời Tự tại, ba mươi sáu lần tái sinh làm Thiên 
Đế-thích, rồi lại vô lượng lần tái sinh làm Sát-lợi Đảnh Sanh 
vương. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn thớt voi lớn được phủ những đồ cưỡi rất đẹp, dùng các 
báu bạch châu lạc trang sức, phủ lên voi chúa đầu đàn Vu-sa-hạ. 

“Này Tỳ-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, có tám vạn 
bốn ngàn con ngựa được phủ lên các thứ đồ cưỡi đẹp. Dùng các 
báu vàng, bạc, dao lạc để trang sức cho ngựa đầu đàn là ngựa 
Mao. 

“Này Tỳ-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, có tám vạn 
bốn ngàn cỗ xe, trang sức bằng bốn cánh, dùng da vằn quý báu 
đủ màu của các thú như sư tử, cọp, beo, dệt thành đủ loại màu 
sắc xen lẫn trang sức cho cỗ xe dẫn đầu chạy rất nhanh chóng 
tên là xe Nhạc thanh. 

“Này Tỳ-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, có tám vạn 
bốn ngàn thành lớn, giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc, lấy 
vương thành Câu-xá-hòa-đề làm đầu. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn ngôi lầu, có bốn loại lầu báu, làm bằng vàng, bạc, lưu 
ly và thủy tinh, đứng đầu là Chánh pháp điện. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn ngự tòa, bốn loại tòa báu, bằng vàng, bạc, lưu ly và 
thủy tinh, trải lên bằng các thứ nệm, chiếu dệt bằng lông năm 



sắc, phủ lên bằng những gấm, the, sa trun, lụa là, có chăn nệm 
lót, hai đầu để gối, trải thảm quý bằng da sơn dương. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn chiếc áo song y, áo sơ-ma, áo gấm, áo lụa, áo kiếp bối, 
áo gia-lăng-già-ba-hòa-la. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn người nữ, thân thể nõn nà, sạch sẽ, sáng sủa, sắc đẹp 
hơn người, không thua chư Thiên, tư dung đoan chánh, ai nhìn 
cũng sinh ưa thích, trang điểm bằng các thứ vật báu, anh lạc, tất 
cả đều thuộc dòng Sát-lợi. Ngoài ra, những người thuộc dòng 
khác thì nhiều vô số. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn món ăn, ngày đêm thường dọn ra cho Ta ăn. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn món ăn kia, có một 
món hết sức ngon, sạch sẽ, có vô lượng mùi vị, là món Ta thường 
ăn. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn người nữ kia có một 
người thuộc dòng Sát-lợi, đoan chánh đẹp đẽ khác thường, hầu 
hạ Ta. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn song y kia có một 
chiếc áo song y, hoặc là áo sơ-ma, hoặc áo gấm, hoặc áo lụa, hoặc 
áo kiếp-bối, hoặc áo gia-lăng-già-ba-hòa-la là Ta thường mặc. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn ngự tòa kia, có một 
ngự tòa làm bằng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, đồ 
trải lên thì dùng những tấm nệm, những chiếc chiếu dệt bằng 
lông năm sắc, đồ phủ lên thì dùng gấm, the, sa trun, lụa là, có 
chăn nệm lót, hai đầu để gối, có trải thảm quý bằng da sơn dương, 
là Ta thường nằm. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn lầu quán kia, có một 
lầu quán làm bằng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, 
tên là Chánh pháp điện, là nơi Ta thường ở. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn thành lớn kia, có một 
thành giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc, gọi là thành Câu-
xá-hòa-đề là chỗ ta thường ở. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn cỗ xe kia, có một cỗ 
được dùng da đủ màu của các thú như sư tử, cọp, beo dệt thành, 



màu sắc xen kẽ để trang hoàng, chạy rất nhanh chóng, tên là xe 
Nhạc thanh, Ta thường ngồi lên, đi đến các lầu quán để ngắm 
nhìn các vườn tược. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn con ngựa kia có một 
con màu xanh biếc, đầu như chim, gọi là ngựa Mao, là Ta thường 
cưỡi, đi đến các lầu quán để ngắm các vườn tược. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn thớt voi lớn kia, có 
một thớt toàn thân trắng toát, bảy chi thảy đều ngay thẳng, gọi 
là voi chúa Vu-sa-hạ, là Ta thường cưỡi đi đến các lầu quán để 
ngắm các vườn tược. 

“Này Tỳ-kheo, bấy giờ Ta nghĩ rằng: ‘Đó là nghiệp quả gì, là 
nghiệp báo gì, mà ngày nay Ta có đại như ý túc, đại oai đức, đại 
phước hựu, đại oai thần?’ 

“Này Tỳ-kheo, Ta lại nghĩ: ‘Đó là ba nghiệp quả, là ba nghiệp 
báo, khiến Ta ngày nay có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần: một là bố thí, hai là điều phục, ba là 
thủ hộ’. 

“Này Tỳ-kheo, ngươi hãy quán sát rằng, tất cả những gì sở 
hữu đều phải tiêu diệt, cả đến như ý túc cũng phải mất. Này Tỳ-
kheo, ngươi nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vô thường là khổ hay không phải khổ?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là khổ và biến dịch.” 

Lại hỏi: 

“Nếu là pháp vô thường, khổ, biến dịch, thì Đa văn Thánh đệ 
tử có nên cho rằng: ‘Cái này là ta, cái này là sở hữu của ta, ta là 
sở hữu của cái kia’ chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Lại hỏi: 



“Này Tỳ-kheo, ngươi nghĩ thế nào? Giác, tưởng, hành, thức 
là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Vô thường là khổ hay không phải khổ?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là khổ và biến dịch.” 

Lại hỏi: 

“Nếu là pháp vô thường, khổ, biến dịch, thì Đa văn Thánh đệ 
tử có nên cho rằng: ‘Cái này là ta, cái này là sở hữu của ta, ta là 
sở hữu của cái kia’ chăng?” 

Đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

“Vậy thì, này Tỳ-kheo, ngươi nên học như vầy: ‘Những gì có 
sắc, hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc 
ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc gần hoặc xa, 
tất cả những cái ấy chẳng phải là ta, chẳng phải là sở hữu của ta, 
ta phải là sở hữu của cái kia’. Hãy dùng trí tuệ quán sát, biết đúng 
như thật. ‘Những gì có giác, tưởng, hành, thức, hoặc quá khứ, 
hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, hoặc thô, hoặc 
tế, hoặc đẹp, hoặc xấu, hoặc xa, hoặc gần, tất cả những cái ấy 
chẳng phải là ta, chẳng phải là sở hữu của ta, ta phải là sở hữu 
của cái kia’. Hãy dùng trí tuệ quán sát, biết đúng như thật. 

“Này Tỳ-kheo, nếu Đa văn Thánh đệ tử quán như thế thì liền 
nhàm chán sắc, nhàm chán giác, tưởng, hành, thức. Do nhàm 
chán mà vô dục, do vô dục nên giải thoát, sau khi giải thoát thì 
biết là giải thoát, biết đúng như thật rằng: Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” 

Sau khi nghe Phật dạy như vậy xong, Tỳ-kheo ấy khéo ghi 
nhận, khéo ghi nhớ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân 
Phật, đi quanh ba vòng rồi lui. 

Tỳ-kheo ấy sau khi thọ nhận lời giáo hóa của Đức Phật, liền 
sống một mình, viễn ly, tâm không buông lung, tu hành tinh tấn. 
Vị ấy đã sống một mình, viễn ly, tâm không buông lung, tu hành 



tinh tấn, đạt đến mục đích mà vì đó thiện nam tử đã cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
học đạo, đó là chỉ cầu vô thượng phạm hạnh, ngay trong đời hiện 
tại, tự biết, tự ngộ, tự thân chứng, thành tựu an trú, biết đúng 
như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.” Như vậy, Tỳ-kheo ấy, 
sau khi đã biết pháp, cho đến chứng đắc A-la-hán. 

Phật thuyết giảng như vậy. Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật 
thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành. 

62. Kinh Tần Bệ Sa La Vương Nghinh Phật 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Ma-kiệt-đà, cùng với chúng Đại 
Tỳ-kheo gồm một nghìn vị, đều là những Bậc Vô Trước, Chí Chơn, 
trước vốn là những đạo sĩ bện tóc. Ngài đi đến ấp Ma-kiệt-đà ở 
thành Vương xá. 

Bấy giờ vua xứ Ma-kiệt-đà là Tần-bệ-sa-la nghe Đức Thế Tôn 
du hóa tại nước Ma-kiệt-đà cùng với chúng đại Tỳ-kheo, gồm một 
nghìn vị, đều là những Bậc Vô Trước, Chí Chơn, trước vốn là 
những đạo sĩ bện tóc, đến ấp Ma-kiệt-đà ở thành Vương xá này. 
Sau khi nghe vậy, vua Tần-bệ-sa-la nước Ma-kiệt-đà liền cho sắp 
đặt bốn loại quân, là quân voi, quân ngựa, quân xe, và bộ quân. 
Sau khi sắp đặt bốn loại quân xong, nhà vua với đông đủ vô số 
thuộc hạ, kéo dài trên một do-diên, cùng đi đến chỗ Phật. 

Bấy giờ từ xa, Đức Phật thấy vua Tần-bệ-sa-la nước Ma-kiệt-
đà đi đến, bèn theo đường tắt đến dưới gốc cây chúa Thiện trụ 
Ni-câu-loại, trải Ni-sư-đàn ngồi kiết già cùng với chúng Tỳ-kheo. 

Từ xa, vua Tần-bệ-sa-la nước Ma-kiệt-đà thấy Thế Tôn ở giữa 
cây rừng, trang nghiêm đẹp đẽ như vầng trăng ở giữa vòm sao, 
chói lọi, sáng ngời như núi vàng, tướng tốt vẹn toàn, oai thần 
lồng lộng, các căn vắng lặng, không bị ngăn che, thành tựu tự 
chế ngự, tâm tư yên tĩnh. Sau khi thấy Phật, vua cùng tùy tùng 
xuống xe. 

Nếu các vua Sát-lợi được rưới nước lên đỉnh đầu để làm bậc 
Nhân chủ, chỉnh trị cõi đất, có năm loại nghi trượng, một là kiếm, 
hai là lọng, ba là mũ thiên quan, bốn là phất trần cán ngọc, năm 
là giày thêu. Nhưng đến đây nhà vua cởi bỏ tất cả, cùng với bốn 



loại quân. Vua đi bộ đến trước Phật, đảnh lễ rồi tự xưng danh 
tánh ba lần rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, tôi là Tẩy-ni Tần-bệ-sa-la, vua nước Ma-
kiệt-đà.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Đại vương, đúng vậy, đúng vậy. Đại vương là Tẩy-ni 
Tần-bệ-sa-la, vua nước Ma-kiệt-đà.” 

Sau khi vua Tẩy-ni Tần-bệ-sa-la nước Ma-kiệt-đà ba lần tự 
xưng danh tánh rồi, đảnh lễ Phật và ngồi qua một bên. Có người 
chào hỏi Phật rồi ngồi qua một bên. Có người chắp tay hướng về 
Phật rồi ngồi qua một bên. Có người ở xa thấy Phật rồi lặng lẽ 
ngồi xuống. 

Bấy giờ Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp cùng ngồi trong chúng. Tôn 
giả là vị mà những người nước Ma-kiệt-đà đều chú ý đến và cho 
rằng, đó là bậc Đại tôn sư, bậc Chân nhân vô trước. Bấy giờ 
những người xứ Ma-kiệt-đà đều nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm 
theo Uất-tỳ-la Ca-diếp học phạm hạnh chăng? Hay là Uất-tỳ-la 
Ca-diếp theo Sa-môn Cù-đàm học phạm hạnh?” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn biết ý nghĩ trong tâm người xứ Ma-kiệt-
đà, liền hướng về Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp mà nói bài tụng: 

- Ca-diếp, thấy những gì, 

Bỏ lửa mà đến đây? 

Ca-diếp, nói Ta biết, 

Lý do không thờ lửa? 

- Ăn uống đủ các vị, 

Do dục nên thờ lửa, 

Trong đời thấy như vậy, 

Cho nên không ưa thờ. 

- Ý Ca-diếp không ưa, 

Ăn uống đủ các vị, 

Sao không ưa Trời, Người? 

Ca-diếp, nói Ta rõ. 

- Thấy tịch tĩnh, diệt tận, 



Vô vi, không dục hữu, 

Không thấy Trời cao quý, 

Cho nên không thờ lửa. 

Thế Tôn là tối thắng, 

Thế Tôn không tà tư, 

Thấy các pháp rõ ràng, 

Con nhận pháp tối thắng. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Ca-diếp, ông hãy hiển hiện như ý túc cho chúng hội này 
được vui lòng và tin tưởng.” 

Lúc đó Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp, bằng như ý túc như thế, 
biến mất khỏi chỗ đang ngồi, từ phương Đông xuất hiện, bay lên 
hư không, hiện bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Tôn giả lại nhập 
hỏa định. Sau khi Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp nhập hỏa định, trong 
thân liền phát ra vô số tia lửa đủ màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, màu 
hòa hợp, màu thủy tinh. Phần thân dưới phóng ra lửa thì phần 
thân trên phóng ra nước, phần thân trên phóng ra lửa thì phần 
thân dưới phun ra nước. Cũng vậy, từ các phương Nam, Tây, Bắc 
bay lên hư không, hiện ra bốn oai nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Tôn 
giả lại nhập hỏa định. Sau khi Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp nhập hỏa 
định, trong thân liền phát ra vô số tia lửa đủ màu: xanh, vàng, 
đỏ, trắng, màu hòa hợp, màu thủy tinh. Phần thân dưới phóng ra 
lửa thì phần thân trên phóng ra nước, phần thân trên phóng ra 
lửa thì phần thân dưới phun ra nước. Sau khi hiển hiện như ý túc, 
Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp đảnh lễ dưới chân Phật và bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Phật là Thầy của con, con là đệ tử của Phật. 
Phật có đủ nhất thiết trí, con không có nhất thiết trí.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Đúng vậy, Ca-diếp, đúng vậy, Ca-diếp. Ta có nhất thiết trí, 
ông không có nhất thiết trí.” 

Bấy giờ Tôn giả Uất-tỳ-la Ca-diếp vì chính mình mà nói bài 
tụng: 

Ngày xưa, lúc chưa rõ, 

Thờ lửa, cầu giải thoát, 



Tuy già vẫn đui mù, 

Tà, không thấy chân tế. 

Nay con thấy Thượng Tích, 

Rồng Vô Thượng đã dạy: 

Vô vi, thoát hết khổ, 

Thấy rồi, sanh tử dứt. 

Những người xứ Ma-kiệt-đà, sau khi thấy như vậy, liền nghĩ: 
“Không phải Sa-môn Cù-đàm theo Uất-tỳ-la Ca-diếp học phạm 
hạnh mà chính Uất-tỳ-la Ca-diếp theo Sa-môn Cù-đàm để học 
phạm hạnh.” Đức Thế Tôn biết ý nghĩ trong tâm của người xứ 
Ma-kiệt-đà, liền thuyết pháp cho Tẩy-ni Tần-bệ-sa-la, vua nước 
Ma-kiệt-đà nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. 
Sau khi ngài đã dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho vua 
nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Ngài theo 
đúng pháp của chư Phật, trước tiên thuyết pháp đoan chánh, 
khiến người nghe vui mừng, ấy là thuyết về bố thí, thuyết về trì 
giới, thuyết về pháp sanh thiên, chỉ trích dục là tai họa, sanh tử 
là ô uế, khen ngợi vô dục là diệu đạo phẩm, bạch tịnh. 

Đức Thế Tôn đã nói cho vị đại vương ấy nghe những pháp 
như vậy. Ngài biết nhà vua có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu 
nhuyến, tâm kham nhẫn, tâm tăng thượng, tâm chuyên nhất, 
tâm vô nghi, tâm vô tận, có khả năng, có sức lực thọ nhận Chánh 
pháp. Tức là, như các pháp yếu mà chư Phật đã giảng thuyết, 
Đức Thế Tôn nói cho nhà vua nghe về Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Ngài 
dạy: 

“Này Đại vương, sắc là pháp sanh diệt. Đại vương nên biết, 
sắc là pháp sanh diệt. Này Đại vương, giác, tưởng, hành, thức là 
pháp sanh diệt. Đại vương nên biết, thức là pháp sanh diệt. 

“Này Đại vương, giống như mưa lớn thì bọt trên mặt nước 
hoặc sanh hoặc diệt. Này Đại vương, sắc sanh diệt cũng như vậy. 
Đại vương nên biết sắc là pháp sanh diệt. Này Đại vương, giác, 
tưởng, hành, thức là pháp sanh diệt. Đại vương nên biết, thức là 
pháp sanh diệt. 

“Này Đại vương, nếu một thiện nam tử biết sắc sanh diệt thì 
biết rằng sắc không sanh lại ở tương lai. Này Đại vương, nếu một 
thiện nam tử nào biết giác, tưởng, hành, thức sanh diệt thì liền 



biết rằng thức không sanh lại ở tương lai. Này Đại vương, nếu 
một thiện nam tử biết sắc đúng như thật thì không trước sắc, 
không kế sắc, không nhiễm sắc, không trụ nơi sắc, không hoan 
lạc rằng ‘sắc là ta’. Này Đại vương, nếu một thiện nam tử biết 
giác, tưởng, hành, thức đúng như thật thì không trước thức, 
không kế thức, không nhiễm thức, không trụ nơi thức, không 
hoan lạc rằng ‘thức là ta’. Này Đại vương, nếu một thiện nam tử 
không trước sắc, không kế sắc, không nhiễm sắc, không an trụ 
nơi sắc, không hoan lạc cho rằng ‘sắc là ta’, thì người ấy không 
thọ nhận sắc tương lai. Này Đại vương, nếu một thiện nam tử 
nào không trước giác, tưởng, hành, thức, không kế thức, không 
nhiễm thức, không trụ thức, không hoan lạc rằng ‘thức là ta’, thì 
người ấy không thọ nhận thức tương lai. Này Đại vương, thiện 
nam tử ấy vô lượng, không thể kể xiết, vô hạn, chứng đắc tịch 
tịnh, nếu xả bỏ thân ngũ ấm này thì không còn thọ ấm thân khác 
nữa.” 

Bấy giờ, những người xứ Ma-kiệt-đà nghĩ rằng: “Nếu như sắc 
là vô thường, giác, tưởng, hành, thức là vô thường, thì ai làm, ai 
thọ nhận khổ, lạc?” 

Đức Thế Tôn biết ý nghĩ của những người xứ Ma-kiệt-đà, liền 
bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Hàng phàm phu ngu si không học, thấy ngã là ngã mà đắm 
trước nơi ngã, nhưng thực ra không có ngã, không có ngã sở. Ngã 
vốn không, ngã sở vốn không, pháp sanh thì sanh, pháp diệt thì 
diệt, thảy đều do nhân duyên hội tụ mà sanh khổ. Nếu không có 
nhân duyên thì các khổ liền diệt. Chúng sanh do duyên tụ hội liên 
tục mà sanh các pháp. Như Lai sau khi thấy chúng sanh liên tục 
sanh ra nên nói ‘có sanh có tử’. Ta dùng thiên nhãn thanh tịnh 
hơn hẳn người thường, thấy đúng như thật về chúng sanh này, 
lúc tử lúc sanh, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua 
lại thiện xứ, hoặc bất thiện xứ, đều tùy theo nghiệp mà chúng 
sanh ấy đã tạo, và thấy đúng như thật. 

“Nếu chúng sanh nào thành tựu ác hạnh nơi thân, ác hạnh 
nơi khẩu, ý, phỉ báng Thánh nhân, tà kiến và thành tựu nghiệp tà 
kiến, thì do nhân duyên kia, khi thân này hoại diệt, mạng chung, 
chúng sanh ấy chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Nếu 
chúng sanh nào thành tựu thiện hạnh nơi thân, thiện hạnh nơi 
khẩu, ý, không phỉ báng Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu 



nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân này hoại diệt, 
mạng chung, chúng sanh ấy chắc chắn đi lên chỗ thiện, cho đến 
cõi trời. Ta biết chúng sanh kia như vậy nhưng không nói rằng: 
Đó là ngã, có thể cảm giác, có thể nói năng, làm và sai làm, đứng 
dậy và khiến đứng dậy, ở nơi này hay nơi kia thọ nhận nghiệp 
báo thiện ác. Ở đây, hoặc có suy nghĩ như vầy: Điều đó không 
hợp lý, điều đó không đứng vững, việc làm ấy đúng như pháp, 
nhân cái này mà cái kia sanh, nếu không nhân cái này thì cái kia 
không sanh, cái này có thì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt. 
Tức là duyên vô minh có hành cho đến duyên sanh mà có già, 
chết. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, cho đến sanh diệt thì già, 
chết diệt. 

“Này Đại vương, Đại vương nghĩ sao, sắc là vô thường hay 
thường?” 

Nhà vua đáp: 

“Bạch Thế Tôn, là vô thường.” 

Lại hỏi: 

“Nếu vô thường thì khổ hay không khổ? 

“Bạch Thế Tôn, là khổ, là biến dịch.” 

“Nếu pháp là vô thường, khổ, biến dịch, thì Đa văn Thánh đệ 
tử có nên cho rằng: ‘Cái này là ta, cái này là sở hữu của ta, ta là 
sở hữu của cái kia’?” 

“Bạch Thế Tôn, không nên.” 

Lại hỏi: 

“Nếu vô thường thì khổ hay không khổ? 

“Bạch Thế Tôn, là khổ, là biến dịch.” 

“Nếu pháp là vô thường, khổ, biến dịch, thì Đa văn Thánh đệ 
tử có nên cho rằng: ‘Cái này là ta, cái này là sở hữu của ta, ta là 
sở hữu của cái kia’?” 

“Bạch Thế Tôn, không nên.” 

“Này Đại vương, Đại vương nên học như vầy: Những gì có sắc, 
hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, 
hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, tất cả 
đều chẳng phải là ta, chẳng phải là sở hữu của ta, ta chẳng phải 
là sở hữu của kia. Nên dùng trí tuệ quán biết như thật. 



“Này Đại vương, những gì có giác, tưởng, hành, thức nào, 
hoặc quá khứ, hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, 
hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc gần, hoặc xa, tất cả 
đều chẳng phải là ta, chẳng phải là sở hữu của ta, ta chẳng phải 
là sở hữu của kia. Nên dùng trí tuệ quán biết như thật. Ngã của 
ta, chẳng phải là của ta. Nên dùng trí tuệ quán biết đúng như 
thật. 

“Này Đại vương, nếu Đa văn Thánh đệ tử quán đúng như vậy, 
thì liền nhàm chán sắc, nhàm chán giác, tưởng, hành, thức. 
Nhàm chán rồi liền vô dục, vô dục rồi, liền được giải thoát, đã giải 
thoát liền có tri kiến giải thoát, biết như thật rằng: Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn 
tái sanh nữa”. 

Lúc Đức Phật nói pháp này xong, Tẩy-ni Tần-bệ-sa-la, vua 
nước Ma-kiệt-đà xa lìa trần cấu, pháp nhãn về các pháp sanh khởi 
và tám vạn chư thiên, một vạn hai ngàn người xứ Ma-kiệt-đà xa 
lìa trần cấu, pháp nhãn về các pháp sanh khởi. Bấy giờ Tẩy-ni 
Tần-bệ-sa-la, vua nước Ma-kiệt-đà thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ 
pháp bạch tịnh, đoạn nghi, vượt khỏi mê hoặc, không còn tôn thờ 
ai, không theo ai nữa, không còn do dự, đã an trụ nơi quả chứng, 
đối với pháp của Thế Tôn mà chứng đắc vô sở úy, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Phật và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con xin tự quy y Phật, Pháp và 
Chúng Tỳ-kheo. Cúi mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, bắt 
đầu từ hôm nay, trọn đời con xin tự quy y cho đến lúc mạng 
chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy. Tẩy-ni Tần-bệ-sa-la, vua nước Ma-
kiệt-đà và tám vạn chư Thiên, và một vạn hai ngàn người xứ Ma-
kiệt-đà cùng một ngàn Tỳ-kheo, sau khi nghe Phật dạy xong, 
hoan hỷ phụng hành. 

63. Kinh Bệ Bà Lăng Kỳ 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Câu-tát-la. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn và đại chúng Tỳ-kheo cùng đi trên 
đường, giữa đường, Ngài mỉm cười rạng rỡ. Tôn giả A-nan thấy 
Thế Tôn mỉm cười, liền chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch: 



“Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì Thế Tôn mỉm cười? Các Đức 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, nếu không có nhân 
duyên gì, thì không bao giờ cười suông. Con mong nghe được ý 
nghĩa ấy.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, chính trong xứ sở này, Đức Ca-diếp Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, ngồi tại nơi đây mà nói pháp cho các 
đệ tử.” 

Lúc đó Tôn giả A-nan, ngay tại chỗ ấy, liền nhanh chóng trải 
chỗ ngồi, chắp tay hướng về Thế Tôn và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, cúi mong Thế Tôn cũng ngồi nơi đây mà nói 
pháp cho các đệ tử. Như vậy, chỗ này là sở hành của hai Đức Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ mà Tôn giả A-nan 
đã trải. Sau khi ngồi xuống Ngài bảo: 

“A-nan, ở trong xứ sở này, Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, có giảng đường. Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, sau khi ngồi ở trong đó, bèn giảng pháp 
cho các đệ tử nghe. Này A-nan, trong xứ sở này, xưa kia có thôn 
ấp, tên là Bệ-bà-lăng-kỳ, giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc. 
Này A-nan, trong thôn ấp Bệ-bà-lăng-kỳ, có Phạm chí đại trưởng 
giả tên là Vô Nhuế, giàu có tột đỉnh, của cải vô lượng, sản nghiệp 
chăn nuôi, không thể tính toán, phong hộ, thực ấp đầy đủ mọi 
thứ. 

“Này A-nan, Phạm chí đại trưởng giả Vô Nhuế có người con 
tên là Ưu đa-la Ma-nạp, được cha mẹ nuông chìu, thọ sanh thanh 
tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời 
không ác, học rộng, nghe nhiều, đọc hết bốn điển kinh, thấu triệt 
nhân duyên, chánh văn, hí là năm, cùng với cú pháp và thuyết 
văn. 

“Này A-nan, đồng tử Ưu-đa-la có người bạn lành làm thợ đồ 
gốm tên là Nan-đề-bà-la thường được đồng tử Ưu-đa-la yêu 
thương, tưởng nhớ, ưa gặp gỡ không chán. Này A-nan, thợ đồ 
gốm Nan-đề-bà-la quy y Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo, không 
nghi ngờ Ba ngôi tôn quý, không nghi hoặc Khổ, Tập, Diệt, Đạo, 
có tín, có giới, học rộng, ưa bố thí, thành tựu trí tuệ, xa lìa sát 
sanh, đoạn trừ sự sát sanh, xả bỏ dao gậy, biết hổ, biết thẹn, có 



tâm từ bi, làm lợi ích tất cả cho đến loài côn trùng, đối với tâm 
niệm sát sanh, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa lấy của không cho, 
đoạn trừ việc không cho mà lấy, cái gì cho mới lấy, vui lòng nhận 
những gì được cho, thường thích bố thí, hoan hỷ không bỏn xẻn, 
không mong báo đáp, đối với tâm niệm không cho mà lấy, vị ấy 
đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa phi phạm hạnh, 
đoạn trừ phi phạm hạnh, siêng tu phạm hạnh, tinh tấn tu diệu 
hạnh, thanh tịnh, không ô uế, lìa dục, đoạn dâm, đối với tâm niệm 
phi phạm hạnh, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ đồ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa nói dối, đoạn trừ 
nói dối, nói chân thật, ưa chân thật, an trú nơi sự chân thật không 
chút di động, hoàn toàn đáng tin cậy, không lừa dối thế gian, đối 
với tâm niệm nói dối, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa nói hai lưỡi, đoạn 
trừ nói hai lưỡi, tu hạnh không nói hai lưỡi, không phá hoại ai, 
không nghe chuyện người này rồi mách lại người kia, xúi giục 
phá hoại người này, không nghe chuyện người kia, rồi mách lại 
người này, xúi giục phá hoại người kia, ai chia lìa thì làm cho hòa 
hợp, ai hòa hợp thì làm cho hoan hỷ, không lập bè đảng, không 
ưa bè đảng, không khen ngợi bè đảng, đối với tâm niệm nói hai 
lưỡi, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa lời nói thô ác, đoạn 
trừ lời nói thô ác. Nếu có những lời thô bạo, hung ác, trái tai, 
khiến mọi người không hoan hỷ, mọi người không thương mến, 
khiến người khác khổ não, không được định tĩnh, vị ấy đoạn trừ 
lời nói như vậy. Nếu có những lời hòa nhã, nhu thuận, lọt tai, vừa 
lòng, khiến được hoan hỷ, được mến thương, khiến người khác 
an lạc, âm thanh rõ ràng, không làm người sợ, khiến người khác 
định tĩnh, vị ấy nói những lời như vậy, đối với tâm niệm ưa nói 
thô ác, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa lời nói thêu dệt, 
đoạn trừ lời nói thêu dệt, nói đúng lúc, nói chân thật, nói về pháp, 
nói về nghĩa, nói về chỉ tức, nói về việc ưa chỉ tức, nói việc thuận 
thời, thích hợp, khéo dạy, khéo quở trách, đối với tâm niệm ưa 
nói thêu dệt, vị ấy đã tịnh trừ. 



“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc kinh doanh 
buôn bán, đoạn trừ việc kinh doanh buôn bán, xả bỏ đong lường 
và đấu hộc, xả bỏ việc nhận hàng hóa, không cột trói người, 
không trông mong sự đo lường tà vạy, không vì chút lợi nhỏ mà 
lấn lướt, lừa dối người, đối với tâm niệm kinh doanh buôn bán, vị 
ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa nhận đàn bà góa, 
đồng nữ, đoạn trừ việc nhận đàn bà góa, đồng nữ, đối với tâm 
niệm nhận đàn bà góa, đồng nữ, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận nô tỳ, 
đoạn trừ việc nhận nô tỳ, đối với tâm niệm nhận nô tỳ, vị ấy đã 
tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận voi, ngựa, 
trâu, dê, đoạn trừ việc nhận voi, ngựa, trâu, dê, đối với tâm niệm 
nhận voi, ngựa, trâu, dê, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận gà, heo, 
đoạn trừ việc nhận gà, heo, đối với tâm niệm nhận gà, heo, vị ấy 
đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận ruộng đất, 
quán xá, đoạn trừ việc nhận ruộng đất, quán xá, đối với tâm niệm 
nhận ruộng đất, quán xá, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận nếp, lúa, 
đậu sống, đoạn trừ việc nhận nếp, lúa, đậu sống, đối với tâm niệm 
nhận nếp, lúa, đậu sống, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc uống rượu, 
đoạn trừ việc uống rượu, đối với tâm niệm uống rượu, vị ấy đã 
tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc dùng giường 
sang, cao rộng, đoạn trừ việc dùng giường sang, cao rộng, đối 
với tâm niệm dùng giường sang, cao rộng, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc đeo vòng hoa, 
đeo chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn, đoạn trừ việc đeo vòng 
hoa, chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn, đối với tâm niệm đeo 
vòng hoa, chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc ca múa, xướng 
hát hoặc đến nghe, xem, đoạn trừ việc ca múa, xướng hát hoặc 



đến nghe, xem, đối với tâm niệm ca múa, xướng hát và đến xem, 
nghe, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận vàng, bạc, 
châu báu, đoạn trừ việc nhận vàng, bạc, châu báu, đối với tâm 
niệm nhận vàng, bạc, châu báu, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la lìa việc ăn quá ngọ, đoạn 
trừ việc ăn quá ngọ, thường ăn một bữa, không ăn ban đêm, học 
hạnh ăn đúng thời, đối với tâm niệm ăn quá ngọ, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la trọn đời tay không cầm 
cuốc, không tự tay đào đất, cũng không bảo người khác đào, nếu 
đất ở đê chận nước lở ra, hoặc đất do chuột đào lên thì lấy làm 
đồ gốm đưa lên và nói với người mua rằng: ‘Các ngài, nếu có đậu 
oản, gạo giẻ, lúa mạch, đậu ma lớn nhỏ, đậu bệ và hạt cải, sau 
khi trút xuống rồi, ngài cứ mang gốm này mà đi, tùy theo ý muốn'. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la trọn đời hầu hạ cha mẹ, 
cha mẹ mù lòa chỉ trông cậy vào vị ấy, cho nên vị ấy phải hầu hạ. 

“Này A-nan, thợ gốm Nan-đề-bà-la vào một sáng sớm, đi đến 
trước Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, sau 
khi đến, vị ấy đảnh lễ Ngài, rồi ngồi qua một bên. Đức Ca-diếp 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác thuyết pháp cho vị 
ấy, khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan 
hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho vị ấy, 
khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ 
xong, Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác 
ngồi im lặng. 

“Này A-nan, sau khi được Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác thuyết pháp, khuyến khích phát khởi 
lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ rồi, thợ gốm Nan-đề-
bà-la từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Ngài, đi quanh ba 
vòng, rồi lui ra. 

“Bấy giờ đồng tử Ưu-đa-la cưỡi xe ngựa trắng, cùng với năm 
trăm đồng tử nữa, vào lúc vừa sáng, từ thôn ấp Bệ-bà-lăng-kỳ ra 
đi, đến một chỗ vô sự, muốn giáo hóa các đệ tử từ nhiều nước 
đến, dạy chúng đọc sách Phạm chí. Bấy giờ đồng tử Ưu-đa-la từ 
xa trông thấy thợ gốm Nan-đề-bà-la đi đến, thấy rồi liền hỏi: 

“– Nan-đề-bà-la, anh từ đâu đến?” 

“Nan-đề-bà-la đáp: 



“– Hôm nay tôi từ chỗ Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, sau khi cúng dường lễ bái Ngài xong thì đến 
đây. Này Ưu-đa-la, bạn có thể cùng với tôi đến chỗ Đức Ca-diếp 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác để cúng dường, lễ 
bái Ngài? 

“Khi ấy, đồng tử Ưu-đa-la đáp: 

“– Này anh Nan-đề-bà-la, tôi không muốn thấy Sa-môn trọc 
đầu. Sa-môn trọc đầu không thể đắc đạo, vì đạo khó chứng đắc. 

“Rồi thì, thợ gốm Nan-đề-bà-la túm lấy chỏm tóc của đồng 
tử Ưu-đa-la kéo xuống xe. Lúc đó đồng tử Ưu-đa-la nghĩ: ‘Anh 
thợ gốm Nan-đề-bà-la này không bỡn cợt, không khùng, không 
si, nay kéo tóc mình chắc có điều gì?’ Nghĩ xong liền bảo: 

“– Này anh Nan-đề-bà-la, tôi đi theo anh, tôi đi theo anh! 

“Bấy giờ Nan-đề-bà-la hoan hỷ nói rằng: 

“– Lành thay, chúng ta đi. 

“Thợ gốm Nan-đề-bà-la và đồng tử Ưu-đa-la cùng nhau đến 
chỗ Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác. 
Đến nơi, hai người đảnh lễ rồi ngồi qua một bên. Thợ gốm Nan-
đề-bà-la bạch Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác rằng: 

“– Bạch Thế Tôn, đồng tử Ưu-đa-la này là bạn của con. Bạn 
này thường ưa đến thăm, thường thích đến thăm con, không hề 
nhàm chán, nhưng không có lòng tin và cung kính đối với Thế 
Tôn. Mong Thế Tôn khéo léo thuyết pháp cho bạn con, hoan hỷ, 
khởi lòng tin và cung kính.” 

“Bấy giờ Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác thuyết pháp cho thợ gốm Nan-đề-bà-la và đồng tử Ưu-đa-
la, khuyến khích, phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan 
hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho hai vị ấy, 
khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ 
xong, Đức Thế Tôn ngồi im lặng. Bấy giờ, sau khi được Đức Ca-
diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác thuyết pháp, 
khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ, 
hai vị liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Ngài, đi quanh 
ba vòng, rồi lui ra. 

“Lúc trở về, đi chưa bao xa, đồng tử Ưu-đa-la lại hỏi: 



“– Này anh Nan-đề-bà-la, anh đã được nghe pháp vi diệu như 
thế từ Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, tại sao 
anh còn ở nhà, không thể lìa bỏ để học Thánh đạo? 

“Bấy giờ thợ gốm Nan-đề-bà-la đáp: 

“– Này Ưu-đa-la, chính bạn đã biết tôi phải trọn đời hầu hạ, 
nuôi nấng cha mẹ, vì cha mẹ tôi mù lòa, chỉ trông cậy ở mình tôi. 
Tôi vì hầu hạ phụng dưỡng cha mẹ vậy. 

“Bấy giờ đồng tử Ưu-đa-la hỏi: 

“– Này Nan-đề-bà-la, tôi có thể theo Đức Ca-diếp Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác xuất gia học đạo, thọ giới cụ 
túc, làm Tỳ-kheo, tu hành phạm hạnh được chăng? 

“Lúc đó, thợ gốm Nan-đề-bà-la và đồng tử Ưu-đa-la từ nơi ấy 
quay trở lại chỗ Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, đến nơi, đảnh lễ Ngài, rồi ngồi qua một bên. Thợ gốm 
Nan-đề-bà-la bạch Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác rằng: 

“– Bạch Thế Tôn, đồng tử Ưu-đa-la này trở về chưa bao xa, 
lại hỏi con rằng: ‘Này anh Nan-đề-bà-la, từ Đức Ca-diếp Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, anh được nghe pháp vi diệu 
như thế, tại sao anh còn ở nhà, không thể lìa bỏ để học Thánh 
đạo?’ Bạch Thế Tôn, con đã trả lời rằng: ‘Chính bạn đã rõ, tôi phải 
trọn đời hầu hạ, phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ tôi mù lòa, chỉ 
trông cậy vào một mình tôi. Như vậy, tôi phải hầu hạ, phụng 
dưỡng cha mẹ’. Ưu-đa-la lại hỏi: ‘Này anh Nan-đề-bà-la, tôi có 
thể theo Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
xuất gia học đạo, thọ cụ túc giới, làm Tỳ-kheo, tu hành phạm 
hạnh được không?’ Bạch Thế Tôn, mong Ngài độ cho bạn con 
xuất gia, học đạo, truyền trao giới cụ túc cho bạn con được làm 
Tỳ-kheo. 

“Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác im 
lặng nhận lời của Nan-đề-bà-la. Sau khi biết Đức Ca-diếp Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác im lặng nhận lời, thợ gốm Nan-
đề-bà-la từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Ngài, đi quanh 
ba vòng rồi lui ra. 

“Sau khi Nan-đề-bà-la đi chưa bao lâu, Đức Ca-diếp Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác độ cho đồng tử Ưu-đa-la xuất 
gia, học đạo, truyền trao giới cụ túc. Sau khi cho Ưu-đa-la xuất 



gia, cho thọ cụ túc xong, Ngài ở thôn ấp Bệ-bà-lăng-kỳ vài ngày, 
rồi mang y, cầm bát cùng với đại chúng Tỳ-kheo du hành, muốn 
đến ấp Ba-la-nại, nước Ca-tư. Đến Ba-la-nại, Ngài trú trong vườn 
Lộc dã tại Tiên nhân trú xứ. 

“Bấy giờ, vua Giáp-bệ nghe Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, đang du hành trong nước Ca-tư, cùng với đại 
chúng Tỳ-kheo, đến Ba-la-nại, trú trong vườn Lộc dã tại Tiên 
nhân xứ. Nghe rồi, vua bảo người đánh xe: 

“– Ngươi hãy sửa soạn xe, hôm nay ta muốn đi đến chỗ Đức 
Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác. 

“Người đánh xe kia vâng lời vua bảo liền sửa soạn xa giá, sửa 
soạn xong, tâu với vua rằng: 

“– Con đã sửa soạn xe đẹp, xin tùy ý Thiên vương. 

“Vua Giáp-bệ, ngồi xe đẹp, từ Ba-la-nại ra đi, đến vườn Lộc 
dã, chỗ trú xứ Tiên nhơn. Từ xa, vua Giáp-bệ thấy, giữa rừng cây, 
Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác trang 
nghiêm đẹp đẽ như vầng trăng giữa vòm sao, chói lọi sáng ngời 
như núi vàng, tướng tốt vẹn toàn, oai nghi lồng lộng, các căn 
vắng lặng, không bị ngăn che, hoàn toàn tự chế ngự, lắng tâm 
tĩnh mặc. Sau khi thấy, vua xuống xe, đi đến chỗ Đức Ca-diếp 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, đảnh lễ, rồi ngồi qua một 
bên. Sau khi nhà vua ngồi xuống, Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác thuyết pháp, khuyến khích phát khởi 
lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng 
phương tiện thuyết pháp cho nhà vua, khuyến khích phát khởi 
lòng ngưỡng mộ, thành tựu hoan hỷ rồi, Ngài ngồi im lặng. Sau 
khi được Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu hoan hỷ rồi, 
nhà vua liền đứng dậy, kéo lệch vai áo đang mặc, chắp tay hướng 
về Phật và bạch: 

“– Mong Thế Tôn cùng với đại chúng Tỳ-kheo ngày mai nhận 
lời mời của con! 

“Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, im lặng 
nhận lời mời của vua Giáp-bệ. Sau khi biết Đức Như Lai đã im 
lặng nhận lời, nhà vua cúi đầu đảnh lễ, đi quanh ba vòng rồi lui 
ra, trở về nhà. 



“Đêm ấy, vua hạ lệnh sắp sửa đủ các món ăn, thức uống ngon 
lành, sạch sẽ, mỹ diệu, với đủ các thức ăn loại cứng, loại mềm. 
Việc bày biện đã xong ngay đêm ấy. Lúc tảng sáng, vua trải 
giường ngồi, rồi sai người đến bạch Phật rằng: ‘Bạch Thế Tôn, 
nay giờ đã đến, thức ăn đã sẵn sàng, mong Thế Tôn đến đúng 
thời’. 

“Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác mang y, cầm bát và có chúng Tỳ-kheo theo sau, 
đi đến nhà của vua Giáp-bệ, ngồi vào chỗ ngồi phía trên chúng 
Tỳ-kheo. Vua Giáp-bệ thấy Phật và chúng Tỳ-kheo ngồi xong, tự 
tay múc nước rửa, tự tay bưng hầu các thức ăn, thức uống, đầy 
đủ các món ngon, sạch, mỹ diệu, khiến các Ngài ăn no. Ăn rồi dọn 
bát, lấy nước rửa xong, nhà vua lấy ghế nhỏ ngồi riêng một bên 
để nghe pháp. Vua Giáp-bệ ngồi xong, Đức Ca-diếp Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đẳng Chánh Giác thuyết pháp cho vua, khuyến khích 
phát khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ. Sau khi bằng 
vô lượng phương tiện thuyết pháp cho vua, khuyến khích phát 
khởi lòng ngưỡng mộ, thành tựu tâm hoan hỷ xong rồi, Ngài ngồi 
im lặng. Sau khi được Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác thuyết pháp, khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, 
thành tựu tâm hoan hỷ rồi, vua Giáp-bệ từ chỗ ngồi đứng dậy, 
kéo lệch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Như Lai và 
bạch: 

“– Mong Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo nhận lời của con mà an 
cư mùa mưa tại Ba-la-nại này. Con xin xây cất năm trăm gian 
phòng, năm trăm giường nệm và cúng thí các vật dụng, cung cấp 
nếp trắng và đủ các món thực phẩm của vua, để cúng dường Ngài 
và chúng Tỳ-kheo. 

“Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác bảo nhà 
vua: 

“– Thôi, thôi, Đại vương, chỉ cần có tâm hoan hỷ là đủ. 

“Ba lần như thế, vua Giáp-bệ chắp tay hướng về Đức Ca-diếp 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác thưa: 

“– Mong Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo nhận lời mời của con mà 
an cư mùa mưa tại Ba-la-nại này. Con xin xây cất năm trăm gian 
phòng, năm trăm giường nệm, và cúng thí các vật dụng, cung 
cấp nếp trắng và các món ăn thực phẩm của vua để cúng dường 
Phật và chúng Tỳ-kheo. 



“Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác cũng 
ba lần bảo: 

“– Thôi, thôi, Đại vương, chỉ cần có tâm hoan hỷ là đủ. 

“Bấy giờ vua Giáp-bệ không nhẫn được, không vừa ý, tâm rất 
ưu sầu, nghĩ rằng: ‘Đức Ca-diếp Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác không nhận lời mời của ta mà an cư mùa mưa tại Ba-
la-nại này cùng với chúng Tỳ-kheo’. Nghĩ xong, nhà vua bạch Ca-
diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác: 

“– Bạch Thế Tôn, có kẻ bạch y tại gia nào phụng sự Thế Tôn 
giống con chăng? 

“Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác đáp: 

“– Có, và ở tại thôn Bệ-bà-lăng-kỳ giàu có, hoan lạc tột cùng, 
nhân dân đông đúc, thuộc lãnh thổ của Đại vương. Này Đại vương, 
ở trong thôn Bệ-bà-lăng-kỳ ấy có thợ gốm Nan-đề-bà-la, này Đại 
vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-
kheo, không hoài nghi Ba ngôi báu, không nghi hoặc Khổ, Tập, 
Diệt, Đạo, có tín, trì giới, học rộng, ưa bố thí, thành tựu trí tuệ, 
xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh, xả bỏ dao gậy, biết hổ thẹn, 
có tâm từ bi, làm lợi ích cho đến cả tất cả loài côn trùng. Đối với 
tâm niệm sát sanh, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa lấy của không 
cho, đoạn trừ việc không cho mà lấy, cái gì cho mới lấy, vui lòng 
nhận những gì được cho, thường thích bố thí, hoan hỷ không bỏn 
xẻn, không mong báo đáp, đối với tâm niệm không cho mà lấy, 
vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa phi phạm hạnh, 
đoạn trừ phi phạm hạnh, siêng tu phạm hạnh, tinh tấn tu diệu 
hạnh, thanh tịnh, không ô uế, lìa dục, đoạn dâm, đối với tâm niệm 
phi phạm hạnh, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ đồ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa nói dối, đoạn 
trừ nói dối, nói chân thật, ưa chân thật, an trú nơi sự chân thật 
không chút di động, hoàn toàn đáng tin cậy, không lừa dối thế 
gian, đối với tâm niệm nói dối, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa nói hai lưỡi, 
đoạn trừ nói hai lưỡi, tu hạnh không nói hai lưỡi, không phá hoại 
ai, không nghe chuyện người này rồi mách lại người kia, xúi giục 
phá hoại người này, không nghe chuyện người kia, rồi mách lại 



người này, xúi giục phá hoại người kia, ai chia lìa thì làm cho hòa 
hợp, ai hòa hợp thì làm cho hoan hỷ, không lập bè đảng, không 
ưa bè đảng, không khen ngợi bè đảng, đối với tâm niệm nói hai 
lưỡi, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa lời nói thô ác, 
đoạn trừ lời nói thô ác. Nếu có những lời thô bạo, hung ác, trái 
tai, khiến mọi người không hoan hỷ, mọi người không thương 
mến, khiến người khác khổ não, không được định tĩnh, vị ấy đoạn 
trừ lời nói như vậy. Nếu có những lời hòa nhã, nhu thuận, lọt tai, 
vừa lòng, khiến được hoan hỷ, được mến thương, khiến người 
khác an lạc, âm thanh rõ ràng, không làm người sợ, khiến người 
khác định tĩnh, vị ấy nói những lời như vậy, đối với tâm niệm ưa 
nói thô ác, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa lời nói thêu dệt, 
đoạn trừ lời nói thêu dệt, nói đúng lúc, nói chân thật, nói về pháp, 
nói về nghĩa, nói về chỉ tức, nói về việc ưa chỉ tức, nói việc thuận 
thời, thích hợp, khéo dạy, khéo quở trách, đối với tâm niệm ưa 
nói thêu dệt, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc kinh doanh 
buôn bán, đoạn trừ việc kinh doanh buôn bán, xả bỏ đong lường 
và đấu hộc, xả bỏ việc nhận hàng hóa, không cột trói người, 
không trông mong sự đo lường tà vạy, không vì chút lợi nhỏ mà 
lấn lướt, lừa dối người, đối với tâm niệm kinh doanh buôn bán, vị 
ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa nhận đàn bà 
góa, đồng nữ, đoạn trừ việc nhận đàn bà góa, đồng nữ, đối với 
tâm niệm nhận đàn bà góa, đồng nữ, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận nô tỳ, 
đoạn trừ việc nhận nô tỳ, đối với tâm niệm nhận nô tỳ, vị ấy đã 
tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận voi, 
ngựa, trâu, dê, đoạn trừ việc nhận voi, ngựa, trâu, dê, đối với tâm 
niệm nhận voi, ngựa, trâu, dê, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận gà, 
heo, đoạn trừ việc nhận gà, heo, đối với tâm niệm nhận gà, heo, 
vị ấy đã tịnh trừ. 



“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận ruộng 
đất, quán xá, đoạn trừ việc nhận ruộng đất, quán xá, đối với tâm 
niệm nhận ruộng đất, quán xá, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận nếp, 
lúa, đậu sống, đoạn trừ việc nhận nếp, lúa, đậu sống, đối với tâm 
niệm nhận nếp, lúa, đậu sống, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc uống rượu, 
đoạn trừ việc uống rượu, đối với tâm niệm uống rượu, vị ấy đã 
tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc dùng 
giường sang, cao rộng, đoạn trừ việc dùng giường sang, cao rộng, 
đối với tâm niệm dùng giường sang, cao rộng, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc đeo vòng 
hoa, đeo chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn, đoạn trừ việc đeo 
vòng hoa, chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn, đối với tâm niệm 
đeo vòng hoa, chuỗi ngọc, thoa hương, đánh phấn, vị ấy đã tịnh 
trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc ca múa, 
xướng hát hoặc đến nghe, xem, đoạn trừ việc ca múa, xướng hát 
hoặc đến nghe, xem, đối với tâm niệm ca múa, xướng hát và đến 
xem, nghe, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la xa lìa việc nhận vàng, 
bạc, châu báu, đoạn trừ việc nhận vàng, bạc, châu báu, đối với 
tâm niệm nhận vàng, bạc, châu báu, vị ấy đã tịnh trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la lìa việc ăn quá ngọ, 
đoạn trừ việc ăn quá ngọ, thường ăn một bữa, không ăn ban đêm, 
học hạnh ăn đúng thời, đối với tâm niệm ăn quá ngọ, vị ấy đã tịnh 
trừ. 

“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la trọn đời tay không 
cầm cuốc, không tự tay đào đất, cũng không bảo người khác đào, 
nếu đất ở đê chận nước lở ra, hoặc đất do chuột đào lên thì lấy 
làm đồ gốm đưa lên và nói với người mua rằng: ‘Các ngài, nếu có 
đậu oản, gạo giẻ, lúa mạch, đậu ma lớn nhỏ, đậu bệ và hạt cải, 
sau khi trút xuống rồi, ngài cứ mang gốm này mà đi, tùy theo ý 
muốn’. 



“Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-bà-la trọn đời hầu hạ cha 
mẹ, cha mẹ mù lòa chỉ trông cậy vào vị ấy, cho nên vị ấy phải hầu 
hạ. 

“Này Đại vương, Ta nhớ lúc xưa có lần du hành tại thôn ấp 
Bệ-bà-lăng-kỳ. Này Đại vương, bấy giờ vào lúc sáng sớm, Ta 
mang y, cầm bát vào thôn ấp Bệ-bà-lăng-kỳ khất thực, khất thực 
theo thứ tự, Ta đến nhà thợ gốm Nan-đề-bà-la. Lúc đó, vì bận 
chút việc, nên Nan-đề-bà-la đi vắng. Đại vương, Ta hỏi cha mẹ 
Nan-đề-bà-la rằng: 

“‘– Này Trưởng lão, thợ gốm bây giờ ở đâu?’ 

“Cha mẹ người ấy đáp: 

“‘– Bạch Thế Tôn, đứa hầu vì bận chút việc nên tạm thời đi 
khỏi, không ở nhà. Bạch Thiện Thệ, đứa hầu ấy vì bận chút việc 
nên tạm thời đi khỏi nhà, không có ở nhà. Bạch Thế Tôn, trong rá 
có cơm gạo tẻ, trong chảo có canh đậu. Mong Thế Tôn thương 
xót chúng con, lấy dùng theo ý Ngài’. 

“Này Đại vương, Ta liền thọ nhận pháp Uất-đơn-viết, lấy cơm 
canh ở trong rá rồi đi. Thợ gốm Nan-đề-bà-la, sau khi trở về nhà, 
thấy cơm trong rá còn ít, canh trong chảo giảm bớt, hỏi cha mẹ 
rằng: 

“‘– Ai lấy bớt cơm canh?’ 

“Cha mẹ đáp: 

“‘Này con, hôm nay Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác đến đây khất thực. Ngài lấy cơm và canh trong rá, 
trong chảo rồi đi’. 

“Thợ gốm Nan-đề-bà-la nghe xong liền nghĩ rằng: ‘Ta có lợi 
ích lớn lao, có công đức lớn lao. Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, đối với nhà ta, Ngài tùy ý tự tại’. Nhờ đó vị ấy 
hoan hỷ, ngồi kiết già lắng tâm tịnh mặc suốt bảy ngày, mười lăm 
ngày sau vẫn còn hoan lạc. Cha mẹ trong gia đình ấy suốt bảy 
ngày cũng được hoan hỷ. 

“Lại nữa, này Đại vương, Ta nhớ xưa có lần du hành tại thôn 
ấp Bệ-bà-lăng-kỳ, bấy giờ vào lúc sáng sớm, ta mang y, cầm bát 
vào thôn Bệ-bà-lăng-kỳ khất thực. Khất thực theo thứ tự, ta đến 
nhà thợ gốm Nan-đề-bà-la. Bấy giờ Nan-đề-bà-la vì bận chút việc 
nên đi vắng. Này Đại vương, ta hỏi cha mẹ Nan-đề-bà-la rằng: 



“‘– Này Trưởng lão, thợ gốm bấy giờ ở đâu?’ 

Hai người ấy đáp: 

“‘– Bạch Đức Thế Tôn, đứa hầu ấy vì bận chút việc nên tạm 
thời đi khỏi, không ở nhà. Bạch Đức Thiện Thệ, đứa hầu ấy, vì 
bận chút việc, đi khỏi một lát, không có ở đây. Bạch Đức Thế Tôn, 
trong chảo lớn có cơm nếp, trong chảo nhỏ có canh, mong Đức 
Thế Tôn thương xót chúng con, lấy dùng theo ý của Ngài’. 

“Này Đại vương, Ta liền thọ nhận pháp Uất-đơn-viết, lấy cơm 
canh trong chảo lớn và chảo nhỏ rồi đi. Sau khi trở về nhà, thợ 
gốm Nan-đề-bà-la thấy cơm trong chảo lớn còn ít, canh trong 
chảo nhỏ giảm bớt, hỏi cha mẹ rằng: 

“‘– Ai lấy cơm trong chảo lớn, lấy canh trong chảo nhỏ?’ 

“Cha mẹ đáp: 

“‘– Này con, hôm nay Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác đến đây khất thực. Ngài lấy cơm trong chảo lớn 
và chảo nhỏ rồi đi.’ 

“Nghe xong, thợ gốm Nan-đề-bà-la nghĩ rằng: ‘Ta có lợi ích 
lớn lao, có công đức lớn lao. Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác đối với nhà ta, đã tùy ý tự tại’. Nhờ đó, vị ấy 
hoan hỷ, ngồi kiết già lắng tâm tịnh mặc suốt bảy ngày, mười lăm 
ngày sau vẫn còn hoan lạc, cha mẹ trong gia đình ấy suốt bảy 
ngày cũng được hoan lạc. 

“Lại nữa, này Đại vương, Ta nhớ xưa kia có lần an cư mùa 
mưa tại thôn Bệ-bà-lăng-kỳ. Bấy giờ Ta mới làm nhà chưa kịp lợp. 
Nhà làm gốm cũ của thợ gốm Nan-đề-bà-la vừa mới lợp. Này Đại 
vương, Ta bảo các Tỳ-kheo đang đứng hầu rằng: ‘Các ông hãy 
đến dỡ nhà cũ làm đồ gốm của thợ gốm Nan-đề-bà-la đem về lợp 
nhà Ta’. Tỳ-kheo hầu hạ vâng lời Ta dạy, liền đến nhà của Nan-
đề-bà-la và dỡ nhà cũ làm đồ gốm, bó lại rồi mang về lợp nhà của 
Ta. Cha mẹ thợ gốm Nan-đề-bà-la nghe dỡ nhà cũ làm đồ gốm 
liền hỏi: 

“‘– Ai dỡ nhà cũ làm đồ gốm của Nan-đề-bà-la đó?’ 

“Các Tỳ-kheo đáp: 

“‘– Trưởng lão, chúng tôi là các Tỳ-kheo hầu Đức Ca-diếp Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, đến dỡ nhà cũ làm đồ gốm 
của Nan-đề-bà-la bó lại, mang về lợp nhà của Ngài’. 



“Cha mẹ của thợ gốm bảo: 

“‘– Chư Hiền, chư Hiền hãy đem đi theo ý muốn, không có ai 
ngăn cản đâu’. 

“Sau khi trở về, thợ gốm Nan-đề-bà-la thấy nhà cũ làm đồ 
gốm bị dở, liền hỏi cha mẹ: 

“‘– Ai dỡ nhà cũ làm đồ gốm của mình vậy?’ 

“Cha mẹ đáp: 

“‘– Này con, hôm nay các Tỳ-kheo hầu Đức Ca-diếp Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, đến dỡ nhà cũ làm đồ gốm, bó lại, 
đem về lợp nhà của Ngài’. 

“Nghe xong, Nan-đề-bà-la nghĩ: ‘Ta có lợi ích lớn, có công 
đức lớn lao. Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác 
đối với trong nhà ta, đã tùy ý tự tại’. 

“Vì việc ấy, vị ấy hoan hỷ, ngồi kiết già lắng tâm tĩnh mặc 
suốt bảy ngày, mười lăm ngày sau vẫn còn hoan lạc. Cha mẹ 
trong gia đình ấy suốt bảy ngày cũng được hoan lạc. 

“Này Đại vương, nhà cũ làm đồ gốm của thợ gốm Nan-đề-bà-
la suốt bốn tháng mùa mưa hoàn toàn không bị dột. Vì sao như 
vậy? Vì nhờ oai thần của Phật. Này Đại vương, thợ gốm Nan-đề-
bà-la không có điều gì không nhẫn được, không có điều gì không 
thích thú, nên tâm không ưu sầu, đã nghĩ rằng: ‘Đức Ca-diếp Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác đối với gia đình ta đã được 
tùy ý tự tại’. 

“Này Đại vương, Đại vương có điều không nhẫn được, có điều 
không thích thú, nên tâm quá ưu sầu, đã nghĩ rằng: ‘Đức Ca-diếp 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác và chúng Tỳ-kheo không 
nhận lời mời của ta mà an cư mùa mưa tại Ba-la-nại này’. 

“Bấy giờ Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác 
thuyết pháp cho vua Giáp-bệ, khuyến khích phát lòng ngưỡng 
mộ, thành tựu tâm hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp cho vua, khuyến khích phát khởi lòng ngưỡng mộ, 
thành tựu tâm hoan hỷ xong, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

“Khi Đức Ca-diếp Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác ra 
đi chưa bao lâu, vua Giáp-bệ hạ lệnh cho người hầu cận: ‘Các 
ngươi dùng năm trăm cỗ xe chất đầy gạo, nếp và đủ các món 
thực phẩm của vua, chở đến nhà thợ gốm Nan-đề-bà-la và nói 



với Nan-đề-bà-la rằng: ‘Này Nan-đề-bà-la, năm trăm cỗ xe này 
chất đầy gạo trắng, và đủ các món thực phẩm mà vua thường 
dùng, do vua Giáp-bệ bảo chở đến tặng cho ông. Mong ông 
thương xót, hôm nay xin ông nhận cho’. Lúc đó, người hầu cận 
vâng lời vua, dùng năm trăm cỗ xe chất đầy gạo trắng, và đủ các 
món thực phẩm của vua, chở đến nhà thợ gốm Nan-đề-bà-la. Đến 
nơi, vị ấy nói: 

“– Thưa thợ gốm Nan-đề-bà-la, năm trăm cỗ xe này chất đầy 
gạo trắng, và đủ các món thực phẩm của nhà vua dùng, do vua 
Giáp-bệ bảo chở đến biếu tặng ông. Mong ông thương xót, hôm 
nay, xin ông nhận cho. 

“Bấy giờ thợ gốm Nan-đề-bà-la từ chối, không nhận và nói 
với các người hầu vua rằng: 

“– Chư Hiền, vua Giáp-bệ phải lo đại sự cho nước nhà nên chi 
phí nhiều. Tôi biết như vậy, nên không thọ nhận.” 

Đến đây, Đức Phật bảo A-nan: 

“Này A-nan, ý ông nghĩ thế nào? Đồng tử Ưu-đa-la lúc bấy 
giờ, ông cho là người nào chăng? Chớ nghĩ vậy. Nên biết rằng 
chính là Ta vậy. Này A-nan, Ta lúc bấy giờ đã làm lợi ích cho chính 
mình, cũng làm lợi ích cho người khác, làm lợi ích cho mọi người, 
thương xót thế gian. Vì loài trời và loài người mà Ta đã cầu nghĩa, 
cầu sự lợi ích, an ổn khoái lạc. Lúc bấy giờ ta thuyết pháp không 
được rốt ráo, không rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm hạnh. 
Không rốt ráo phạm hạnh, nên bấy giờ ta không xa lìa được sanh, 
già, bệnh, chết, ưu sầu, khóc lóc, cũng không thoát được mọi khổ 
đau. Này A-nan, nay Ta xuất hiện ở đời, là Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng 
Hựu. Hôm nay ta đã làm lợi ích cho chính mình, cũng làm lợi ích 
cho người khác, lợi ích cho nhiều người, thương xót thế gian. Vì 
trời và người mà Ta tìm cầu nghĩa, tìm cầu sự an ổn khoái lạc. 
Nay Ta thuyết pháp được rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm 
hạnh. Do rốt ráo phạm hạnh, Ta đã lìa khỏi sanh, già, bệnh, chết, 
ưu sầu, khóc lóc. Nay ta đã thoát được mọi khổ đau.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 



64. Kinh Thiên Sứ 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trú trong rừng 
Thắng, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta dùng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn thấy 
chúng sinh này lúc sinh lúc tử, sắc đẹp hoặc xấu, thiện hoặc bất 
thiện, qua lại chỗ lành hoặc chỗ chẳng lành, tùy theo nghiệp mà 
chúng sinh ấy đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu 
chúng sinh nào thành tựu thân ác hành, khẩu, ý ác hành, phỉ 
báng Thánh nhân, tà kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại 
mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào 
địa ngục. Còn nếu chúng sinh nào thành tựu thân thiện hành, 
khẩu, ý thiện hành, không phỉ báng Thánh nhân, có chánh kiến, 
thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại 
mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ lành, sanh vào 
cõi trời. 

“Cũng như lúc mưa lớn, bọt nước sanh ra rồi diệt. Nếu ai có 
mắt đứng yên một nơi mà quán sát bọt nước khi sinh, khi diệt. 
Ta cũng như vậy, bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, 
nhìn thấy chúng sinh này lúc sinh lúc tử, sắc đẹp hoặc xấu, thiện 
hoặc bất thiện, qua lại chỗ lành hoặc chỗ chẳng lành, tùy theo 
nghiệp mà chúng sinh ấy đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như 
thật. Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác hành, khẩu, ý ác 
hành, phỉ báng Thánh nhân, tà kiến, thì do nhân duyên đó, khi 
thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ ác, 
sanh vào địa ngục. Còn nếu chúng sinh nào thành tựu thân thiện 
hành, khẩu, ý thiện hành, không phỉ báng Thánh nhân, có chánh 
kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi 
thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ lành, 
sanh vào cõi trời. 

“Cũng như mưa lớn, giọt nước rơi xuống hoặc chỗ cao, hoặc 
ở chỗ thấp, nếu ai có mắt, đứng yên một nơi mà quán sát nước 
lúc giọt chỗ cao, lúc giọt chỗ thấp. Ta cũng như vậy, bằng thiên 
nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn thấy chúng sinh này 
lúc sinh lúc tử, sắc đẹp hoặc xấu, thiện hoặc bất thiện, qua lại 
chỗ lành hoặc chỗ chẳng lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh ấy 



đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sinh nào 
thành tựu thân ác hành, khẩu, ý ác hành, phỉ báng Thánh nhân, 
tà kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng 
sinh này chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Còn nếu 
chúng sinh nào thành tựu thân thiện hành, khẩu, ý thiện hành, 
không phỉ báng Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp 
chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, 
chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ lành, sanh vào cõi trời. 

“Cũng như ngọc lưu ly, thanh tịnh tự nhiên, sanh ra không có 
tỳ vết, ô uế, tám góc khéo trau chuốt, được xâu qua bằng sợi dây 
đẹp hoặc xanh, hoặc vàng, hoặc đỏ, hoặc đen, trắng, người nào 
có mắt, đứng yên một chỗ mà quán sát ngọc lưu ly này thanh 
tịnh tự nhiên, sanh ra không có tỳ vết, ô uế, tám góc khéo trau 
chuốt, được xâu qua bằng sợi dây đẹp hoặc xanh, hoặc vàng, 
hoặc đỏ, đen, trắng. Ta cũng như vậy, bằng thiên nhãn thanh tịnh, 
thấy xa hơn người, nhìn thấy chúng sinh này lúc sinh lúc tử, sắc 
đẹp hoặc xấu, thiện hoặc bất thiện, qua lại chỗ lành hoặc chỗ 
chẳng lành, tùy theo nghiệp mà chúng sinh ấy đã tạo. Ta thấy sự 
kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sinh nào thành tựu thân ác 
hành, khẩu, ý ác hành, phỉ báng Thánh nhân, tà kiến, thì do nhân 
duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn 
đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Còn nếu chúng sinh nào thành 
tựu thân thiện hành, khẩu, ý thiện hành, không phỉ báng Thánh 
nhân, có chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do nhân 
duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh này chắc chắn 
đi đến chỗ lành, sanh vào cõi trời. 

“Cũng như hai nhà có chung cửa ngõ, nhiều người ra vào, nếu 
ai có mắt, đứng yên một chỗ thì thấy người ra, kẻ vào. Ta cũng 
như vậy, bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn 
thấy chúng sinh này lúc sinh lúc tử, sắc đẹp hoặc xấu, thiện hoặc 
bất thiện, qua lại chỗ lành hoặc chỗ chẳng lành, tùy theo nghiệp 
mà chúng sinh ấy đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu 
chúng sinh nào thành tựu thân ác hành, khẩu, ý ác hành, phỉ 
báng Thánh nhân, tà kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại 
mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào 
địa ngục. Còn nếu chúng sinh nào thành tựu thân thiện hành, 
khẩu, ý thiện hành, không phỉ báng Thánh nhân, có chánh kiến, 
thành tựu nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại 



mạng chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ lành, sanh vào 
cõi trời. 

“Nếu ai có mắt, đứng yên trên lầu cao nhìn người dưới thấp 
qua lại, đổi thay đủ cách, ngồi, nằm, chạy, nhảy. Ta cũng như vậy, 
bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy xa hơn người, nhìn thấy chúng 
sinh này lúc sinh lúc tử, sắc đẹp hoặc xấu, thiện hoặc bất thiện, 
qua lại chỗ lành hoặc chỗ chẳng lành, tùy theo nghiệp mà chúng 
sinh ấy đã tạo. Ta thấy sự kiện ấy đúng như thật. Nếu chúng sinh 
nào thành tựu thân ác hành, khẩu, ý ác hành, phỉ báng Thánh 
nhân, tà kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, 
chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ ác, sanh vào địa ngục. Còn 
nếu chúng sinh nào thành tựu thân thiện hành, khẩu, ý thiện 
hành, không phỉ báng Thánh nhân, có chánh kiến, thành tựu 
nghiệp chánh kiến, thì do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng 
chung, chúng sinh này chắc chắn đi đến chỗ lành, sanh vào cõi 
trời. 

“Nếu chúng sinh nào sinh ở nhân gian, không hiếu thảo với 
cha mẹ, không biết kính trọng Sa-môn, Phạm chí, không làm 
đúng như thật, không tạo phước nghiệp, không sợ tội đời sau, thì 
do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, chúng sinh ấy sanh 
vào cảnh giới của Diêm vương. Người của Diêm vương bắt đưa 
đến chỗ vua và thưa rằng: 

“– Tâu Thiên vương, chúng sinh này lúc còn làm người, không 
hiếu thảo cha mẹ, không biết kính trọng Sa-môn, Phạm chí, 
không làm đúng như thật, không tạo phước nghiệp, không sợ tội 
đời sau. Mong Thiên vương trừng phạt đúng theo tội trạng của 
nó. 

“Bấy giờ, Thiên vương dẫn Thiên sứ thứ nhất ra mà tra hỏi 
kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia rằng: 

“– Ngươi có thấy Thiên sứ thứ nhất đến không? 

“Chúng sinh đáp: 

“– Tâu Thiên vương, không thấy. 

“Diêm vương lại hỏi: 

“– Ở trong một thôn ấp có hài nhi bé nhỏ hoặc nam hoặc nữ 
thân thể yếu đuối, nằm ngửa giữa phẩn và nước tiểu, không thể 
kêu cha mẹ, cha mẹ bồng khỏi chỗ bất tịnh, tắm rửa thân nó cho 
được sạch sẽ. Ngươi có thấy cảnh tượng đó không? 



“Chúng sinh ấy đáp: 

“– Tâu Thiên vương, có thấy. 

Diêm vương lại bảo: 

“– Từ đó về sau, lúc ngươi đã hiểu biết, tại sao ngươi không 
nghĩ rằng: ‘Chính ta lệ thuộc sự sanh, không lìa khỏi sinh, ta nên 
làm nghiệp thiện với thân, khẩu và ý?’ 

“Chúng sinh ấy hỏi: 

“– Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn 
mất mát chăng? 

“Diêm vương đáp: 

“– Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn mất mát. 
Nay ta sẽ tra khảo ngươi như trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng 
dật. Ác nghiệp của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải 
do vua, không phải do Trời, cũng không phải do Sa-môn, Phạm 
chí làm. Chính ngươi tự tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay 
chắc chắn ngươi phải thọ báo. 

“Sau khi dẫn Thiên sứ thứ nhất này ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, 
khéo dạy, khéo quở trách xong, lại dẫn Thiên sứ thứ hai ra để hỏi 
kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia rằng: 

“– Ngươi có thấy Thiên sứ thứ hai đến không? 

“Chúng sinh kia đáp: 

“– Tâu Thiên vương, không thấy. 

“Diêm vương lại hỏi: 

“– Trước kia ở trong một thôn ấp, ngươi há không thấy người 
đàn bà hoặc đàn ông, tuổi quá già nua, sức sống rũ liệt gần tàn, 
răng rụng, tóc bạc, lưng còm, chống gậy mà đi, thân thể run rẩy? 

“Chúng sinh ấy đáp: 

“– Tâu Thiên vương, có thấy. 

“Diêm vương lại bảo: 

“– Ngươi từ đó về sau, khi đã có hiểu biết, tại sao không nghĩ 
rằng: “Chính ta lệ thuộc sự già, không lìa khỏi sự già, ta nên làm 
điều thiện về thân, khẩu, ý?’ 

“Chúng sanh kia hỏi: 



“– Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn 
mất mát chăng? 

“Diêm vương đáp: 

“– Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn mất mát. 
Nay ta sẽ tra khảo ngươi như trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng 
dật. Ác nghiệp của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải 
do vua, không phải do trời, cũng không phải do Sa-môn, Phạm 
chí làm. Chính ngươi tự tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay 
chắc chắn ngươi phải thọ báo. 

“Sau khi dẫn Thiên sứ thứ hai này ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, 
khéo dạy, khéo quở trách xong, lại dẫn Thiên sứ thứ ba ra để hỏi 
kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia rằng: 

“– Ngươi có thấy Thiên sứ thứ ba đến không? 

“Chúng sinh kia đáp: 

“– Tâu Thiên vương, không thấy. 

“Diêm vương lại hỏi: 

“– Trước kia trong một thôn ấp, ngươi há không thấy người 
đàn ông hoặc đàn bà bệnh tật nguy khốn, hoặc nằm ngồi trên 
giường, hoặc nằm ngồi trên chõng, hoặc nằm ngồi dưới đất, thân 
thể rất đau đớn, đau đớn cùng cực, không thể ái niệm, để cho rút 
ngắn mạng sống chăng? 

“Chúng sanh ấy đáp: 

“– Tâu Thiên vương, có thấy. 

Diêm vương lại bảo: 

“– Từ đó về sau, khi ngươi đã có hiểu biết, nhưng tại sao 
ngươi không nghĩ: ‘Chính ta lệ thuộc sự tật bệnh, không lìa khỏi 
bệnh. Ta nên làm điều thiện về thân, khẩu, ý?’ 

“Chúng sanh ấy hỏi: 

“– Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn 
mất mát chăng? 

“Diêm vương đáp: 

“– Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn mất mát. 
Nay ta sẽ tra khảo ngươi như trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng 
dật. Ác nghiệp của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải 



do vua, không phải do trời, cũng không phải do Sa-môn, Phạm 
chí làm. Chính ngươi tự tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay 
chắc chắn ngươi phải thọ báo. 

“Sau khi dẫn Thiên sứ thứ ba này ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, 
khéo dạy, khéo quở trách xong, lại dẫn Thiên sứ thứ tư ra để hỏi 
kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia rằng: 

“– Ngươi có thấy Thiên sứ thứ tư đến không? 

“Chúng sinh kia đáp: 

“– Tâu Thiên vương, không thấy. 

“Diêm vương lại hỏi: 

“– Trước kia, trong một thôn ấp, ngươi có thấy người đàn ông 
hay đàn bà lúc chết rồi qua một hai ngày cho đến sáu bảy ngày 
bị quạ mổ, chó ăn, hoặc lửa đốt, hoặc chôn xuống đất, hoặc vữa 
nát tan? 

Chúng sanh ấy đáp: 

“– Tâu Thiên vương, có thấy. 

“Diêm vương lại bảo: 

“– Từ đó về sau, lúc ngươi đã có hiểu biết, tại sao ngươi 
không nghĩ: ‘Chính ta lệ thuộc sự chết, ta không lìa khỏi sự chết. 
Ta nên làm điều thiện về thân, khẩu, ý?’ 

“Chúng sanh ấy hỏi: 

“– Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn 
mất mát chăng? 

“Diêm vương đáp: 

“– Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn mất mát. 
Nay ta sẽ tra khảo ngươi như trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng 
dật. Ác nghiệp của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải 
do vua, không phải do trời, cũng không phải do Sa-môn, Phạm 
chí làm. Chính ngươi tự tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay 
chắc chắn ngươi phải thọ báo. 

“Sau khi dẫn Thiên sứ thứ tư này ra để hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, 
khéo dạy, khéo quở trách xong, lại dẫn Thiên sứ thứ năm ra để 
hỏi kỹ, kiểm xét kỹ, khéo dạy, khéo quở trách chúng sinh kia rằng: 

“– Ngươi có thấy Thiên sứ thứ năm đến không? 



“Chúng sinh kia đáp: 

“– Tâu Thiên vương, không thấy. 

“Diêm vương lại hỏi: 

“– Ngươi trước đây không thấy chăng, người của vua tróc nã 
kẻ phạm tội, tra khảo, trừng trị đủ cách, như chặt tay, chặt chân, 
hoặc chặt cả tay chân, xẻo tai, xẻo mũi, hoặc xẻo cả mũi tai, hoặc 
thái hoặc cắt, nhổ râu, nhổ tóc, hoặc nhổ cả râu tóc, hoặc bỏ vào 
trong cũi, quấn trong vải mà đốt, hoặc dùng cát lấp kín, dùng cỏ 
quấn lại mà đốt, hoặc bỏ vào trong bụng con lừa bằng sắt, hoặc 
bỏ vào trong miệng con heo bằng sắt, hoặc đặt vào trong miệng 
cọp bằng sắt mà đốt, hoặc bỏ vào trong chảo bằng đồng, hoặc bỏ 
vào trong chảo bằng sắt mà nấu, hoặc chặt ra từng đoạn, hoặc 
dùng chĩa nhọn mà đâm, hoặc dùng móc mà móc, hoặc bắt nằm 
trên giường sắt mà dội nước sôi, hoặc cho người vào cối sắt, dùng 
chày sắt mà giã, hoặc cho rắn rít mổ, hoặc dùng roi da mà quất, 
hoặc dùng gậy mà đánh, hoặc dùng hèo mà phang, hoặc treo 
sống lên ngọn nêu cao, hoặc chặt đầu đem bêu? 

“Chúng sanh ấy đáp: 

“– Tâu Thiên vương, có thấy. 

Diêm vương lại bảo: 

“– Từ đó về sau, khi ngươi đã hiểu biết, tại sao không nghĩ: 
‘Nay ta hiện thấy điều ác, bất thiện’? 

“Chúng sanh ấy hỏi: 

“– Tâu Thiên vương, tôi là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn 
mất mát chăng? 

“Diêm vương đáp: 

“– Ngươi quả là kẻ bại hoại, suy vi lâu dài, vĩnh viễn mất mát. 
Nay ta sẽ tra khảo ngươi như trị kẻ phóng dật, làm hạnh phóng 
dật. Ác nghiệp của ngươi không phải do cha mẹ làm, không phải 
do vua, không phải do trời, cũng không phải do Sa-môn, Phạm 
chí làm. Chính ngươi tự tạo nghiệp ác bất thiện, cho nên hôm nay 
chắc chắn ngươi phải thọ báo. 

“Diêm vương đã dẫn Thiên sứ thứ năm này ra để khéo tra hỏi, 
khéo kiểm xét, khéo giáo hóa, khéo quở trách xong, liền giao phó 
chúng sanh ấy cho ngục tốt. Ngục tốt liền dẫn y giam vào trong 
đại địa ngục có bốn cửa. 



“Ở đây có bài tụng rằng: 

Bốn trụ có bốn cửa, 

Vách vuông mười hai góc, 

Dùng sắt làm tường rào, 

Ở trên đậy nắp sắt. 

Trong ngục đất bằng sắt, 

Hừng hực lửa sắt nung, 

Suốt vô lượng do-diên, 

Cho đến tận đáy đất. 

Cực ác không chịu nổi, 

Sắc lửa khó nhìn thấy, 

Thấy rồi, lông dựng đứng, 

Khủng khiếp, sợ, rất khổ. 

Chúng sanh đọa địa ngục, 

Chân treo, đầu chúc xuống, 

Do phỉ báng Thánh nhân, 

Điều ngự thiện, Thánh thiện. 

“Một thời gian thật lâu xa về sau, trong bốn cửa của đại địa 
ngục, cửa phía Đông liền mở cho chúng sanh kia. Sau khi cửa mở, 
các chúng sanh ấy nhắm chạy đến, muốn tìm nơi an ổn, tìm chỗ 
nương tựa. Nếu khi các chúng sanh ấy tụ tập khoảng vô lượng 
trăm ngàn, thì cửa phương Đông của địa ngục liền tự đóng lại. 
Chúng sanh ở trong đó chịu đựng khổ đau cùng cực, khóc lóc kêu 
gào, sầu muộn, nằm lăn xuống đất, vẫn không thể chết được, cốt 
làm cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sanh ấy sạch hết. Một 
thời gian lâu xa nữa, cửa Nam, cửa Tây, cửa Bắc lại mở. Khi cửa 
Bắc đã mở, các chúng sanh kia liền nhắm chạy đến, muốn tìm nơi 
an ổn, tìm chỗ nương tựa. Các chúng sanh kia nếu khi tụ tập đến 
số vô lượng trăm ngàn, thì cửa Bắc của địa ngục tự nhiên đóng 
lại. Những chúng sanh ở trong đó chịu khổ đau cùng cực, khóc 
lóc, kêu gào, sầu muộn, nằm lăn xuống đất, vẫn không thể chết 
được, cốt làm cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sanh ấy sạch 
hết. 



“Một thời gian hết sức lâu xa về sau nữa, các chúng sanh kia 
ra khỏi đại địa ngục Bốn cửa. Tiếp theo đại địa ngục Bốn cửa, các 
chúng sanh ấy lại sanh vào đại địa ngục Phong nham, lửa đầy 
bên trong, không khói, không lửa ngọn, khiến các chúng sanh ấy 
đi trên lửa, qua lại khắp nơi, da thịt, máu huyết ở đôi bàn chân, 
bước xuống thì cháy sạch mà dở lên thì sanh lại như cũ. Địa ngục 
ấy hành hạ các chúng sanh ấy như vậy cho đến vô lượng trăm 
ngàn năm, chịu khổ đau cùng tột vẫn không chết được, cốt làm 
cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sanh ấy sạch hết. 

“Một thời gian thật lâu xa về sau, các chúng sanh ấy ra khỏi 
địa ngục Phong nham. Tiếp theo địa ngục Phong nham, lại sanh 
vào đại địa ngục Phấn thỉ, bên trong đầy dẫy phân, sâu đến vô 
lượng trăm trượng. Các chúng sanh kia đọa hết vào trong đó. 
Trong đại địa ngục Phấn thỉ ấy có rất nhiều sâu. Sâu tên là Lăng-
cù-lai, thân trắng đầu đen, mỏ nhọn như kim. Loại trùng này rúc 
rỉa, đục phá chân của chúng sanh kia, sau khi đục phá chân, lại 
đục phá xương đùi, sau khi đục phá xương đùi, lại đục phá xương 
bắp vế, sau khi phá xương bắp vế, lại đục phá xương bàn tọa, đục 
phá xương bàn tọa xong, lại đục phá xương sống, đục phá xương 
sống xong, lại đục phá xương vai, xương cổ, xương đầu, đục phá 
xương đầu xong, lại ăn sạch não. Các chúng sanh kia chịu bức 
bách vô lượng trăm ngàn năm như thế, chịu đau khổ cùng tột, 
vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng 
sanh ấy sạch hết. 

“Một thời gian rất lâu về sau, các chúng sanh kia ra khỏi địa 
ngục Phấn thỉ. Tiếp theo địa ngục Phấn thỉ, lại sanh vào đại địa 
ngục Thiết diệp lâm. Các chúng sanh kia thấy rồi tưởng là mát 
mẻ, nghĩ rằng: ‘Chúng ta qua nơi khoái lạc ấy để được mát mẻ’. 
Các chúng sanh ấy nhắm chạy đến, muốn tìm nơi an ổn, muốn 
tìm chỗ nương tựa. Nếu tụ tập được vô lượng trăm ngàn, thì các 
chúng sanh ấy liền vào trong đại địa ngục rừng cây lá sắt. Trong 
đại địa ngục Thiết diệp lâm đó, bốn bề có gió nóng lớn thổi đến, 
gió nóng thổi đến thì lá cây bằng sắt rụng xuống. Lá sắt rụng cắt 
lìa tay, cắt lìa chân, hoặc cắt lìa cả tay chân, cắt lìa tai, cắt lìa mũi 
hoặc cắt lìa cả tai lẫn mũi và các bộ phận còn lại, cắt thân máu 
chảy vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng tột, vẫn không 
chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sanh ấy sạch 
hết. 



Lại nữa, trong đại địa ngục Thiết diệp lâm ấy có chó rất lớn 
xuất hiện, răng dài thườn thượt, ngoạm cả chúng sanh kia, lột 
da từ chân đến đầu mà ăn. Các chúng sanh ấy chịu bức bách vô 
lượng trăm ngàn năm như thế, chịu khổ đau cùng tột vẫn không 
thể chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của chúng dứt sạch. 

Lại nữa, trong đại địa ngục Thiết diệp lâm ấy có con chim đen 
lớn, có hai đầu, mỏ sắt, đứng trên trán chúng sanh, mổ sống con 
mắt mà nuốt, mổ vỡ sọ lấy não mà ăn. Các chúng sanh ấy chịu 
bức bách như vậy suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu đau khổ 
cùng tột, cuối cùng vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất 
thiện của các chúng sanh ấy sạch hết. 

“Sau một thời gian hết sức lâu dài, các chúng sanh ấy ra khỏi 
đại địa ngục Thiết diệp lâm. Tiếp theo đại địa ngục Thiết diệp lâm, 
các chúng sanh ấy lại sanh vào đại địa ngục Thiết kiếm thọ. Đại 
kiếm thọ cao một do-diên, mũi nhọn dài một thước sáu, chúng 
sanh kia bị bắt trèo lên tuột xuống. Lúc mới từ dưới leo lên cây 
thì mũi nhọn chúc xuống, lúc trên cây tuột xuống thì mũi nhọn 
lại dựng lên, mũi nhọn của kiếm thọ đâm suốt thân chúng sanh, 
đâm tay, đâm chân hoặc đâm cả tay chân, đâm tai, đâm mũi, hoặc 
đâm cả tai mũi và các bộ phận khác nữa, đâm thân máu đổ suốt 
vô lượng trăm ngàn năm, chịu đau khổ cùng cực, rốt cuộc vẫn 
không chết được, để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sanh 
ấy sạch hết. 

“Một thời gian lâu dài về sau, các chúng sanh ấy ra khỏi đại 
địa ngục Thiết kiếm thọ. Tiếp theo đại địa ngục Thiết kiếm thọ, 
các chúng sanh ấy lại sanh vào địa ngục Khôi hà, có hai bờ rất 
cao bao quanh tạo thành mũi nhọn. Trong sông có nước tro sôi 
và tối om. Các chúng sanh kia thấy rồi tưởng là nước mát, nghĩ 
rằng ‘sẽ có mát’. Sau khi tưởng như vậy, các chúng sanh ấy liền 
nghĩ: ‘Chúng ta đến đó tắm rửa, tha hồ uống no, được mát mẻ 
khoái lạc’. Các chúng sanh ấy tranh nhau chạy đến mà vào trong 
đó, muốn tìm nơi hoan lạc, tìm chỗ nương tựa. Nếu các chúng 
sanh ấy tụ tập chừng vô lượng trăm ngàn, thì liền rớt xuống sông 
tro. Sau khi rơi vào sông tro, có chúng sanh trôi ngược rồi lại trôi 
xuôi. Lúc các chúng sanh trôi xuôi, trôi ngược, trôi cả ngược xuôi 
thì da chín rã xuống, chỉ còn lại xương tủy. Hai bên bờ sông tro 
có lính địa ngục, tay cầm đao kiếm hoặc chĩa sắt lớn. Các chúng 
sanh ấy muốn leo lên bờ, tức thì lính ngục đẩy nhận xuống. 



Lại nữa, hai bên bờ sông tro có lính địa ngục tay cầm móc câu 
liệng xuống, móc chúng sanh từ sông tro lên bỏ vào nơi sắt nóng, 
lửa cháy hừng hực, móc chúng sanh ấy đưa lên rồi quật mạnh 
xuống đất. Rơi xuống, chúng sanh ấy đang quằn quại, bị cật vấn: 

“– Ngươi từ đâu lại? 

“Các chúng sanh ấy cùng đáp: 

“– Chúng tôi không biết từ đâu đến, nhưng hiện giờ chúng 
tôi chỉ sợ đói lắm. 

“Lính địa ngục ấy liền xách chúng sanh liệng lên giường sắt 
nóng, lửa cháy hừng hực, bắt ngồi trên đó, dùng kẹp sắt nóng 
kẹp vạch miệng ra, dùng hòn sắt nóng đang cháy hừng hực, bỏ 
vào. Hoàn sắt nóng ấy đốt cháy môi, cháy môi xong, đốt cháy 
lưỡi, cháy lưỡi xong, đốt lợi răng, lợi cháy xong, đốt cuống họng, 
cuống họng cháy xong, đốt tim, tim cháy xong, đốt ruột già, ruột 
già cháy xong, đốt dạ dày, dạ dày cháy xong hoàn sắt từ thân rơi 
xuống. Các chúng sanh ấy bị bức bách như vậy suốt vô lượng 
trăm ngàn năm, chịu khổ đau cùng cực, rốt cuộc không chết được, 
để cho nghiệp ác bất thiện của các chúng sanh ấy sạch hết. 

“Lại nữa, lính địa ngục ấy hỏi chúng sanh: 

“– Ngươi muốn đi đâu? 

“Chúng sanh đáp: 

“– Chúng tôi chẳng biết muốn đi đâu, chỉ sợ khát lắm. 

“Ngục tốt liền xách chúng sanh ném lên giường sắt nóng 
đang cháy đỏ rực, bắt buộc ngồi trên đó, dùng kẹp sắt nóng, kẹp 
vạch miệng ra, lấy nước đồng sôi rót vào. Nước đồng sôi đó đốt 
môi, đốt môi rồi đốt lưỡi, đốt lưỡi rồi đốt lợi răng, đốt lợi răng rồi 
đốt cuống họng, đốt cuống họng rồi đốt tim, đốt tim rồi đốt ruột 
già, đốt ruột già rồi đốt ruột non, đốt ruột non rồi đốt dạ dày, đốt 
dạ dày rồi nước ấy từ thân chảy xuống. Các chúng sanh ấy chịu 
bức bách như vậy suốt vô lượng trăm ngàn năm, chịu khổ đau 
cùng tột, cuối cùng vẫn không chết được, để cho nghiệp ác bất 
thiện của các chúng sanh ấy sạch hết. 

“Nếu nghiệp ác bất thiện mà những chúng sanh ở địa ngục 
kia không dứt sạch, không dứt sạch tất cả, không dứt sạch đến 
mức không còn lưu dư thì những chúng sanh ấy lại rơi vào đại 
địa ngục Sông tro, lại chịu cảnh trèo lên tuột xuống ở đại địa ngục 



Rừng cây kiếm sắt, lại vào đại địa ngục Rừng cây lá sắt, lại rớt 
xuống đại địa ngục Phấn thỉ, lại qua đại địa ngục Phong nham, 
lại vào Bốn cửa đại địa ngục. 

“Nếu nghiệp ác bất thiện của những chúng sanh kia dứt sạch, 
dứt sạch tất cả, dứt sạch đến mức không còn lưu dư, thì những 
chúng sanh ấy từ đó về sau hoặc đọa vào loài súc sanh, hoặc đọa 
vào loài ngạ quỷ, hoặc sanh vào cõi trời. Nếu lúc ấy chúng sanh 
đó vốn là người mà bất hiếu với cha mẹ, không biết tôn kính Sa-
môn, Phạm chí, không làm đúng như thật, không tạo phước 
nghiệp, không sợ tội đời sau thì phải thọ khổ báo không khả ái, 
không khả niệm, không khả hỷ như vậy, giống như trong địa 
ngục kia. Nếu chúng sanh kia vốn là người mà hiếu thuận với cha 
mẹ, biết tôn kính Sa-môn, Phạm chí, làm đúng như thật, tạo 
nghiệp phước đức, sợ tội đời sau, thì được thọ lạc báu khả ái, khả 
niệm, khả hỷ như thế, giống như trong cung điện của thần Hư 
không. 

“Thuở xưa, Diêm vương ở tại viên quán mà nguyện rằng: 
‘Thân mạng này mất, ta được sanh vào loài người. Nếu có dòng 
họ nào giàu có tột cùng, của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi 
không thể tính được, phong hộ thực ấp đầy đủ mọi thứ, dòng họ 
ấy là gì? Tức là Đại trưởng giả thuộc dòng Sát-lợi, Đại trưởng giả 
thuộc dòng Phạm chí, Đại trưởng giả thuộc dòng Cư sĩ. Nếu có 
dòng họ giàu có tột cùng, của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi 
không thể tính được, phong hộ thực ấp đầy đủ mọi thứ như thế, 
thì ta mong sanh vào nhà ấy. Sau khi sanh vào thì giác căn thành 
tựu, mong được tịnh tín pháp luật chân chánh do Đức Như Lai 
nói ra. Được tịnh tín rồi thì cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, 
lìa bỏ gia đình, sống đời sống không gia đình mà học đạo. Con 
nhà quý tộc đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia 
đình, sống đời sống không gia đình mà học đạo thì chỉ mong cầu 
vô thượng phạm hạnh, trong đời hiện tại, tự biết, tự giác, tự thân 
tác chứng, thành tựu an trú, biết như thật rằng: ‘Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa’.’ 

“Thuở xưa, Diêm vương ở trong viên quán đã nguyện như 
thế.” 

Bấy giờ có bài tụng rằng: 

Bị Thiên sứ quở trách, 



Người vẫn cứ phóng dật, 

Chuốc sầu não mãi hoài, 

Tệ ấy do dục che. 

Bị Thiên sứ quở trách, 

Quả thật có thượng nhân, 

Không còn phóng dật nữa, 

Khéo nói diệu Thánh pháp. 

Thấy thọ là khiếp sợ, 

Mong cầu sanh, lão dứt, 

Không thọ, diệt không còn, 

Thế là sanh lão hết. 

Là an ổn khoái lạc, 

Đắc diệt độ đời này, 

Vượt khỏi mọi khiếp sợ, 

Cũng vượt dòng thế gian. 

Phật dạy như vậy. Sau khi nghe xong điều Đức Phật dạy, các 
Tỳ-kheo hoan hỷ phụng hành. 

65. Kinh Ô Điểu Dụ 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, 
vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Thuở xưa, khi Chuyển luân vương muốn thử châu báu, liền 
cho tập trung bốn loại quân là quân voi, quân ngựa, quân xe và 
quân bộ. Sau khi tập trung xong, vào lúc đêm tối, cho dựng cây 
tràng phan cao và đặt hạt châu trên đó. Ra đến ngoài viên quán, 
ánh sáng của minh châu soi sáng cả bốn loại quân. Ánh sáng ấy 
chiếu xa nửa do-diên. 

“Bấy giờ có Phạm chí nghĩ rằng: ‘Ta nên đến xem Chuyển luân 
vương và bốn loại quân, nhìn ngắm hạt châu lưu ly’. Phạm chí lại 
nghĩ: ‘Thôi, hãy bỏ qua việc muốn thấy Chuyển luân vương và 



bốn loại quân, nhìn ngắm hạt châu lưu ly, ta nên đến khoảng 
rừng kia’. 

“Nghĩ xong, Phạm chí liền đến khu rừng. Sau khi đến nơi, vào 
trong rừng, Phạm chí đến ngồi dưới một gốc cây. Ngồi chưa bao 
lâu, có một con rái cá đi đến. Phạm chí trông thấy, hỏi: 

“Xin chào Rái cá! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, hồ ấy trước kia tràn đầy mạch nước trong, 
có nhiều ngó sen, hoa và cá, rùa. Trước đây tôi ở đó, nhưng nay 
nó khô rang. Phạm chí nên biết, tôi muốn bỏ đi, vào sông lớn kia. 
Tôi nay muốn đi, chỉ sợ loài người.” 

Con rái cá kia sau khi chuyện trò với Phạm chí xong, liền bỏ 
đi. Phạm chí vẫn ngồi như cũ. 

Lại có chim cứu-mộ đến. Phạm chí trông thấy, liền nói: 

“Xin chào, Cứu-mộ! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, hồ ấy trước kia tràn đầy mạch nước trong, 
có nhiều ngó sen, hoa và cá, rùa. Trước đây tôi ở đó, nhưng nay 
nó khô rang. Phạm chí nên biết, tôi muốn bỏ đi, đến trú ngụ ở 
chỗ có nhiều xác trâu chết kia, hoặc ở chỗ có lừa chết, nhiều xác 
người chết. Hôm nay tôi muốn đi, nhưng chỉ sợ loài người.” 

Chim cứu-mộ ấy nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ đi. 
Phạm chí vẫn ngồi như cũ. 

Lại có kên kên đến. Phạm chí trông thấy, liền hỏi: 

“Xin chào Kên kên! Ngươi từ đâu lại và muốn đi đâu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, tôi từ mộ lớn này đến mộ lớn khác, giết hại 
xong rồi đến đây. Nay tôi muốn ăn thịt voi chết, ngựa chết, trâu 
chết, người chết. Tôi nay muốn đi, nhưng chỉ sợ loài người.” 

Kên kên nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ đi. Phạm chí 
vẫn ngồi như cũ. 

Lại có chim ăn bã lại đến. Phạm chí trông thấy liền hỏi: 

“Xin chào Ăn bã. Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

Đáp: 



“Thưa Phạm chí, ông có thấy Kên kên vừa đi đến đây không? 
Tôi ăn cái mà nó nhả ra. Nay tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài người. 

Chim ăn bã ấy nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ đi. 
Phạm chí vẫn ngồi như cũ. 

Lại có con sói đến. Phạm chí trông thấy rồi lại hỏi: 

“Xin chào Sói! Ngươi từ đâu lại và muốn đi đâu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, tôi từ suối sâu này đến suối sâu khác, từ bụi 
rậm này đến bụi rậm khác, từ chỗ hẻo lánh này đến chỗ hẻo lánh 
khác. Nay tôi muốn ăn thịt voi chết, thịt ngựa chết, thịt trâu chết. 
Bây giờ tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài người. 

Sói nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi bỏ đi. Phạm chí vẫn 
ngồi như cũ. 

Lại có con quạ đến, trông thấy, Phạm chí liền hỏi: 

“Xin chào Quạ. Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

Đáp: 

“Này Phạm chí, ông trán cứng, si cuồng, sao lại hỏi tôi từ đâu 
đến và muốn đi đâu?” 

Con quạ mắng vào mặt Phạm chí rồi bỏ đi. Phạm chí vẫn ngồi 
như cũ. 

Lại có con đười ươi đến, Phạm chí trông thấy liền hỏi: 

“Xin chào Đười ươi! Ngươi từ đâu đến và muốn đi đâu?” 

Đáp: 

“Thưa Phạm chí, tôi từ vườn này đến vườn khác, từ đền miếu 
này đến đền miếu khác, từ rừng này đến rừng khác, uống nước 
suối trong, ăn trái cây tốt, rồi đến đây. Nay tôi muốn đi, không 
sợ loài người. 

Đười ươi nói chuyện cùng Phạm chí như vậy rồi bỏ đi. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta nói các thí dụ ấy là muốn các ngươi hiểu rõ nghĩa. Các 
ngươi nên biết, nói các thứ dụ ấy như thế, có nghĩa của nó. 

“Bây giờ, con thú rái cá nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi 
bỏ đi, Ta nói thí dụ này có nghĩa như thế nào? – Giả sử có Tỳ-



kheo nào nương vào thôn ấp mà sống. Vào buổi sáng sớm, Tỳ-
kheo mang y ôm bát vào thôn khất thực mà không thủ hộ thân, 
không thủ hộ các căn, không an trụ chánh niệm, nhưng vị ấy lại 
thuyết pháp, những pháp hoặc do Phật thuyết, hoặc do Thanh 
văn thuyết. Nhờ đó vị ấy được lợi, như được áo chăn, đồ ăn, thức 
uống, giường nệm, thuốc thang, đầy đủ các nhu cầu cho sự sống. 
Sau khi được lợi, vị ấy càng đắm trước xúc chạm mềm mại, không 
thấy tai họa, không thể xả bỏ, mặc tình sử dụng. Tỳ-kheo ấy thực 
hành ác giới, thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở nên tệ mạt, 
hủ bại, không phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, không 
phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn. Cũng như Phạm chí thấy rái 
cá rồi hỏi: ‘Xin chào Rái cá! Ngươi từ đâu lại và muốn đi đâu?’ 
Đáp: ‘Thưa Phạm chí, hồ ấy trước kia tràn đầy mạch nước trong, 
có nhiều ngó sen, nhiều hoa và cá, rùa. Trước tôi ở đó nhưng nay 
khô rang. Phạm chí nên biết, tôi muốn bỏ đi vào sông lớn kia. Giờ 
tôi muốn đi, chỉ sợ loài người’. Ta nói, Tỳ-kheo ấy cũng lại như 
thế, rơi vào trong pháp ác, bất thiện, ô uế, tạo gốc rễ của sự hữu 
trong tương lai, tạo nhân khổ báo, phiền nhiệt của sanh, già, 
bệnh, chết. Cho nên, Tỳ-kheo chớ sống như con rái cá, chớ nương 
vào phi pháp để bảo tồn sự sống. Hãy tịnh hóa thân hành, tịnh 
hóa khẩu hành và tịnh hóa ý hành, an trú nơi vô sự, khoác y phấn 
tảo, thường hành khất thực, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc, 
ưa sống viễn ly mà tu tập tinh cần, an trụ nơi chánh niệm, chánh 
trí, chánh định, chánh tuệ, thường nên viễn ly. Nên học như vậy. 

“Lúc chim cứu-mộ đến nói chuyện với Phạm chí như vậy rồi 
bỏ đi. Ta nói thí dụ này có nghĩa như thế nào? Giả sử có Tỳ-kheo 
nào nương vào thôn ấp mà sống. Vào buổi sáng sớm, Tỳ-kheo 
mang y ôm bát vào thôn khất thực mà không thủ hộ thân, không 
thủ hộ các căn, không an trú chánh niệm, nhưng vị ấy lại vào nhà 
người mà thuyết pháp, những pháp hoặc do Phật thuyết, hoặc 
do Thanh văn thuyết. Nhờ đó vị ấy được lợi, như được áo chăn, 
đồ ăn, thức uống, giường nệm, thuốc thang, đầy đủ các nhu cầu 
cho sự sống. Sau khi được lợi, vị ấy càng đắm trước xúc chạm 
mềm mại, không thấy tai họa, không thể xả bỏ, mặc tình sử dụng. 
Tỳ-kheo ấy thực hành ác giới, thành tựu ác pháp, đứng sát bờ 
mé, trở nên tệ mạt, hủ bại, không phải phạm hạnh mà tự xưng là 
phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn. Cũng 
như Phạm chí thấy cứu-mộ rồi hỏi: ‘Xin chào Cứu-mộ! Ngươi từ 
đâu lại và muốn đi đâu?’ Đáp: ‘Thưa Phạm chí, hồ ấy trước kia 



tràn đầy mạch nước trong, có nhiều ngó sen, hoa và cá, rùa. 
Trước đây tôi ở đó, nhưng nay nó khô rang. Phạm chí nên biết, 
tôi muốn bỏ đi, đến trú ngụ ở chỗ có nhiều xác trâu chết kia, hoặc 
ở chỗ có lừa chết, nhiều xác người chết. Hôm nay tôi muốn đi, 
nhưng chỉ sợ loài người’. Ta nói, Tỳ-kheo ấy cũng lại như thế, rơi 
vào trong pháp ác, bất thiện, ô uế, tạo gốc rễ của sự hữu trong 
tương lai, tạo nhân khổ báo, phiền nhiệt của sanh, già, bệnh, chết. 
Cho nên, Tỳ-kheo chớ sống như con cứu-mộ, chớ nương vào phi 
pháp để bảo tồn sự sống. Hãy tịnh hóa thân hành, tịnh hóa khẩu 
hành và tịnh hóa ý hành, an trú nơi vô sự, khoác y phấn tảo, 
thường hành khất thực, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc, ưa 
sống viễn ly mà tu tập tinh cần, an trụ nơi chánh niệm, chánh trí, 
chánh định, chánh tuệ, thường nên viễn ly. Nên học như vậy. 

“Bầy kên kên nói chuyện với Phạm chí rồi bỏ đi. Ta nói thí dụ 
có nghĩa như thế nào? Giả sử có Tỳ-kheo nào nương vào thôn ấp 
mà sống. Vào buổi sáng sớm, Tỳ-kheo mang y ôm bát vào thôn 
khất thực mà không thủ hộ thân, không thủ hộ các căn, không 
an trú chánh niệm, nhưng vị ấy lại vào nhà người mà thuyết pháp, 
những pháp hoặc do Phật thuyết, hoặc do Thanh văn thuyết. Nhờ 
đó vị ấy được lợi, như được áo chăn, đồ ăn, thức uống, giường 
nệm, thuốc thang, đầy đủ các nhu cầu cho sự sống. Sau khi được 
lợi, vị ấy càng đắm trước xúc chạm mềm mại, không thấy tai họa, 
không thể xả bỏ, mặc tình sử dụng. Tỳ-kheo ấy thực hành ác giới, 
thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở nên tệ mạt, hủ bại, không 
phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, không phải Sa-môn 
mà tự xưng là Sa-môn. Giống như Phạm chí thấy kên kên rồi hỏi: 
‘Xin chào Kên kên, ngươi từ đâu lại và muốn đi đâu?’ Đáp: “Thưa 
Phạm chí, tôi từ mộ lớn này đến mộ lớn khác, sát hại rồi đến đây. 
Nay tôi muốn ăn thịt voi chết, thịt ngựa chết, thịt trâu chết, thịt 
người chết. Bây giờ tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài người’. Ta nói 
thí dụ ấy cũng lại như vậy. Cho nên Tỳ-kheo chớ sống như kên 
kên, chớ nương vào phi pháp để bảo tồn sự sống. Hãy tịnh hóa 
thân hành, tịnh hóa khẩu hành và ý hành, an trụ nơi vô sự, mang 
phấn tảo y, thường hành khất thực, thứ lớp khất thực, thiểu dục 
tri túc, ưa sống viễn ly mà tu tập tinh cần, trụ lập chánh niệm, 
chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường nên viễn ly. Nên học 
như thế. 

“Bầy chim ăn bã kia nói chuyện với Phạm chí rồi bỏ đi. Ta nói 
thí dụ ấy có nghĩa như thế nào? Giả sử có thầy Tỳ-kheo nào 



nương vào thôn ấp để sống. Vào lúc sáng sớm, Tỳ-kheo ấy mang 
y cầm bát vào thôn xóm khất thực mà không thủ hộ thân, không 
thủ hộ ý, không giữ gìn các căn, không an trú chánh niệm. Vị ấy 
vào phòng Tỳ-kheo-ni giáo hóa, thuyết pháp, những pháp hoặc 
do Phật thuyết, hoặc do Thanh văn thuyết. Tỳ-kheo-ni kia vào 
bao nhiêu nhà khác nói tốt nói xấu, thọ nhận phẩm vật của tín 
thí rồi mang về cho vị Tỳ-kheo ấy. Nhân đó vị Tỳ-kheo ấy được 
lợi, như được áo chăn, đồ ăn thức uống, giường nệm, thuốc thang, 
đầy đủ các nhu cầu cho sự sống. Sau khi được lợi, vị ấy đắm trước 
sự xúc chạm mềm mại, không thấy tai họa, không thể xả bỏ, mặc 
tình sử dụng. Vị Tỳ-kheo ấy thực hành ác giới, thành tựu ác pháp, 
đứng sát bờ mé, trở nên tệ mạt hủ bại, không phải phạm hạnh 
mà tự xưng là phạm hạnh, không phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-
môn. Giống như Phạm chí thấy chim ăn bã rồi hỏi: ‘Xin chào Ăn 
bã! Ngươi từ đâu lại và muốn đi đâu?’ Đáp: ‘Thưa Phạm chí, ông 
thấy con kên kên vừa đi đó không? Tôi ăn cái mà nó nhả ra. Bây 
giờ tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài người’. Ta nói Tỳ-kheo ấy cũng 
lại như vậy. Cho nên Tỳ-kheo chớ sống như con chim ăn bã, chớ 
nương vào phi pháp để bảo tồn sự sống. Hãy tịnh hóa thân hành 
và tịnh hóa khẩu hành, ý hành, an trú nơi vô sự, mang y phấn tảo, 
thường hành khất thực, thứ lớp khất thực, thiểu dục tri túc, ưa 
sống viễn ly mà tu tập tinh cần, trú lập chánh niệm, chánh trí, 
chánh định, chánh tuệ, thường phải viễn ly. Nên học như thế. 

“Bầy con sói nói chuyện với Phạm chí rồi bỏ đi. Ta nói ví dụ 
này có nghĩa như thế nào? Giả sử có một Tỳ-kheo sống tại một 
thôn nghèo. Nếu Tỳ-kheo biết trong thôn ấp có nhiều bậc trí tuệ 
tinh tấn phạm hạnh thì liền tránh đi. Nếu biết trong thôn ấp và 
thành quách không có bậc trí tuệ tinh tấn phạm hạnh nào thì đến 
ở, suốt chín tháng hoặc mười tháng. Các Tỳ-kheo khác thấy liền 
hỏi: ‘Hiền giả du hành xứ nào?’ Tỳ-kheo ấy đáp: ‘Tôi sống tại thôn 
nghèo kia’. Các Tỳ-kheo nghe xong liền nghĩ: Hiền giả này làm 
việc khó làm. Lý do vì sao? Vì Hiền giả này có thể sống tại thôn 
nghèo ấy’. Các Tỳ-kheo ấy liền cùng cung kính, đảnh lễ, cúng 
dường. Nhân đó vị Tỳ-kheo ấy được lợi ích, như được áo chăn, đồ 
ăn thức uống, giường nệm, thuốc thang, đầy đủ các nhu cầu cho 
sự sống. Sau khi được lợi, vị ấy lại đắm trước thêm, không thấy 
tai họa, không thể xả bỏ, mặc tình sử dụng. Tỳ-kheo ấy thực hành 
ác giới, thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở thành tệ mạt, hủ 
bại, không phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm hạnh, không 



phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn. Giống như Phạm chí thấy 
con sói rồi hỏi: ‘Xin chào Sói! Ngươi từ đâu lại và đi về đâu?’ Đáp: 
‘Thưa Phạm chí, tôi từ suối sâu này đến suối sâu khác, từ bụi rậm 
này đến bụi rậm khác, từ chốn hẻo lánh này đến chốn hẻo lánh 
khác rồi đến đây. Nay tôi muốn ăn thịt voi chết, thịt ngựa chết, 
thịt trâu chết, thịt người chết. Giờ tôi muốn đi nhưng chỉ sợ loài 
người’. Ta nói Tỳ-kheo ấy lại cũng như vậy. Cho nên Tỳ-kheo chớ 
sống như con sói, chớ nên nương theo phi pháp để bảo tồn mạng 
sống. Hãy tịnh hóa thân hành, tịnh hóa khẩu hành và ý hành, an 
trú nơi vô sự, mang y phấn tảo, thường hành khất thực, thứ lớp 
khất thực, thường hành thiểu dục tri túc, ưa sống viễn ly mà tu 
tập tinh cần, trụ lập chánh niệm chánh trí, chánh định, chánh tuệ, 
thường phải viễn ly. Nên tu học như vậy. 

“Lúc chim quạ mắng vào mặt Phạm chí rồi bỏ đi, Ta nói ví dụ 
ấy có nghĩa thế nào? Giả sử có Tỳ-kheo nào nương nơi vô sự xứ 
nghèo nàn mà an cư tọa hạ. Nếu Tỳ-kheo ấy biết trong thôn ấp 
và thành quách có nhiều bậc trí tuệ tinh tấn phạm hạnh thì liền 
tránh đi. Nếu biết trong thôn ấp và thành quách không có bậc trí 
tuệ, tinh tấn phạm hạnh nào thì đến ở hai, ba tháng. Các Tỳ-kheo 
khác thấy, liền hỏi: ‘Hiền giả tọa hạ nơi nào?’ Đáp rằng: ‘Chư Hiền, 
hiện giờ tôi nương nơi vô sự xứ nghèo nàn kia mà an cư tọa hạ. 
Tôi không giống như bọn ngu si kia, làm sẵn giường chõng, rồi 
sống trong đó với năm sự đầy đủ, buổi sáng rồi buổi chiều, buổi 
chiều rồi buổi sáng, miệng chạy theo vị, vị trôi theo miệng, cầu 
rồi lại cầu, xin rồi lại xin’. Lúc các Tỳ-kheo nghe xong, liền nghĩ: 
“Hiền giả này làm những việc khó làm. Lý do vì sao? Hiền giả này 
có thể nương nơi vô sự xứ nghèo nàn kia mà an cư tọa hạ’. Các 
Tỳ-kheo ấy liền cùng cung kính, lễ bái, cúng dường. Nhân đó vị 
Tỳ-kheo ấy được lợi, như được áo chăn, đồ ăn thức uống, giường 
nệm, thuốc thang, đầy đủ các nhu cầu cần cho sự sống. Sau khi 
được lợi, vị Tỳ-kheo ấy lại đắm trước sự xúc chạm mềm mại, 
không thấy tai họa, không thể xả bỏ, mặc tình sử dụng. Tỳ-kheo 
ấy thực hành ác giới, thành tựu ác pháp, đứng sát bờ mé, trở 
thành tệ mạt hủ bại, không phải phạm hạnh mà tự xưng là phạm 
hạnh, không phải Sa-môn mà tự xưng là Sa-môn. Giống như 
Phạm chí thấy chim quạ rồi hỏi: ‘Xin chào Quạ! Ngươi từ đâu đến 
và muốn đi về đâu?’ Đáp: ‘Này Phạm chí, ông là kẻ trán cứng, 
cuồng si, làm sao hỏi tôi rằng: ‘Ngươi từ đâu lại và muốn đi về 
đâu?’.’ Ta nói Tỳ-kheo ấy lại cũng như vậy. Cho nên Tỳ-kheo chớ 



sống như con quạ, chớ nương theo phi pháp để bảo tồn sự sống. 
Hãy tịnh hóa thân hành, tịnh hóa khẩu hành và ý hành, an trú nơi 
vô sự, mang y phấn tảo, thường hành khất thực, thứ lớp khất 
thực, thiểu dục tri túc, ưa sống viễn ly mà tu tập tinh cần, trú lập 
chánh niệm, chánh trí, chánh định, chánh tuệ, thường viễn ly. 
Nên học như thế. 

“Con đười ươi kia nói chuyện với Phạm chí rồi bỏ đi, Ta nói ví 
dụ ấy có nghĩa thế nào? Giả sử có Tỳ-kheo nương vào thôn ấp 
mà sống. Vào buổi sáng sớm, Tỳ-kheo ấy mang y cầm bát vào 
thôn khất thực, khéo thủ hộ thân, gìn giữ các căn, vững vàng 
chánh niệm. Từ thôn ấp khất thực rồi, ăn xong. Sau khi thu xếp 
y bát, rửa tay chân xong, vắt Ni-sư-đàn lên vai, đi đến nơi vô sự, 
hoặc đến dưới gốc cây, hoặc vào nhà trống, trải Ni-sư-đàn mà 
ngồi kiết già, chánh thân, chánh nguyện, chuyên niệm hướng nội, 
đoạn trừ tham lam, muốn cho mình được tâm không não hại, 
thấy của cải và vật dụng sinh tồn của người khác không móng 
khởi tâm tham lam mong sẽ được về mình. Đối với tâm tham lam, 
vị ấy đã tịnh trừ. Cũng vậy, đối với sân nhuế, thùy miên, trạo hối, 
đoạn nghi, độ hoặc, ở trong thiện pháp không còn do dự. Đối với 
tâm nghi hoặc, vị ấy đã tịnh trừ. Vị ấy đã tịnh trừ năm triền cái 
này, chúng làm cho tâm ô uế, trí yếu kém, ly dục, ly pháp ác bất 
thiện, cho đến, chứng đắc quả thiền thứ tư, thành tựu và an trụ. 
Vị ấy chứng đắc định tâm như vậy, thanh tịnh không uế, không 
phiền, nhu nhuyến, bất động, hướng đến chứng ngộ lậu tận trí 
thông, rồi vị ấy liền biết như thật rằng: ‘Đây là khổ, đây là khổ 
tập, đây là khổ diệt và đây là khổ diệt đạo’. Biết như thật rằng: 
‘Đây là lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt và đây là lậu diệt đạo’. 
Sau khi đã biết như vậy, đã thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, 
tâm giải thoát hữu lậu, tâm giải thoát vô minh lậu. Sau khi giải 
thoát, biết như thật rằng: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’. Giống như 
Phạm chí thấy đười ươi rồi hỏi: ‘Xin chào Đười ươi! Ngươi từ đâu 
lại và đi về đâu?’ Đáp: ‘Thưa Phạm chí, tôi từ vườn này đến vườn 
khác, từ đền miếu này đến đền miếu khác, từ rừng này đến rừng 
khác, uống nước suối trong, ăn trái cây tốt. Nay tôi muốn đi, 
chẳng sợ loài người’. Ta nói Tỳ-kheo kia lại cũng như vậy. Cho 
nên Tỳ-kheo chớ sống như loài rái cá, chớ sống như chim cứu-
mộ, chớ sống như kên kên, chớ sống như chim ăn bã, chớ sống 
như con sói, chớ sống như quạ, mà nên sống như đười ươi. Lý do 



vì sao? Bởi vì Bậc Vô trước chân nhân trong thế gian giống như 
đười ươi. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

66. Kinh Thuyết Bổn 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại Ba-la-nại, trú ở Tiên nhân đọa xứ, 
trong vườn Lộc dã. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau bữa ăn trưa, vì một nhân duyên nhỏ 
nên tụ tập ngồi tại giảng đường cùng bàn luận vấn đề này: 

“Thế nào chư Hiền, trong hàng cư sĩ tại gia, ai là người thù 
thắng? Phải chăng là người có các Tỳ-kheo trì giới diệu pháp, 
thành tựu oai nghi đến nhà thọ thực? Hay là người mà lợi lộc cứ 
tăng lên mỗi ngày, gấp trăm ngàn vạn lần?” 

Hoặc có Tỳ-kheo nói rằng: 

“Này chư Hiền, lợi lộc gấp trăm ngàn vạn lần thì có nghĩa lý 
gì! Chỉ có điều này là chí yếu, nếu có một Tỳ-kheo trì giới diệu 
pháp, thành tựu oai nghi mà đến nhà thọ thực, chứ không phải 
là ngày ngày được lợi lộc gấp trăm ngàn vạn lần.” 

Lúc đó, Tôn giả A-na-luật cùng ngồi trong chúng. Bấy giờ, 
Tôn giả A-na-luật nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiền, lợi lộc gấp trăm ngàn vạn lần thì có nghĩa gì? 
Giả sử có nhiều hơn nữa thì chỉ có điều này là chí yếu, nếu có một 
Tỳ-kheo trì giới diệu pháp, thành tựu oai nghi đến nhà thọ thực, 
chứ không phải ngày ngày lợi lộc càng tăng gấp trăm ngàn vạn 
lần. Vì sao? Tôi nhớ, thuở xưa, ta là một người nghèo khổ ở nước 
Ba-la-nại này, chỉ nhờ lượm mót gánh của khách mà sống. Lúc 
ấy nước Ba-la-nại bị hạn hán, sương móc và trùng hoàng làm cho 
ngũ cốc không thể chín được. Nhân dân túng thiếu, kiếm xin khó 
được. Bấy giờ, có một vị Bích-chi-phật hiệu là Vô Hoạn, trú tại 
Ba-la-nại này. Lúc ấy, vào buổi sáng sớm, Bích-chi-phật Vô Hoạn 
mang y cầm bát vào Ba-la-nại khất thực. Bấy giờ, tôi đi ra khỏi 
Ba-la-nại vào lúc sớm để đi lượm mót. Này chư Hiền, khi đang đi 
ra, tôi thấy từ xa Bích-chi-phật Vô Hoạn đi vào thành. Lúc Bích-



chi-phật Vô Hoạn cầm tịnh bát đi vào thế nào thì lúc đi ra tịnh 
bát vẫn y như cũ. 

“Này chư Hiền, khi tôi lượm mót rồi trở về Ba-la-nại, tôi lại 
thấy Bích-chi-phật Vô Hoạn đi ra. Ngài thấy tôi liền nghĩ: ‘Sáng 
sớm, lúc Ta đi vào thì thấy người này đi ra. Bây giờ ta trở ra lại 
thấy người này trở vào. Người này có thể chưa ăn. Nay ta hãy đi 
theo người này’. Rồi Bích-chi-phật đi theo tôi như bóng theo hình. 

“Này chư Hiền, khi ta mang đồ lượm mót về đến nhà, bỏ gánh 
xuống và quay lại nhìn thì thấy Bích-chi-phật Vô Hoạn đi đến, 
theo sau tôi bén gót, như bóng theo hình. Tôi thấy ngài, liền nghĩ: 
‘Sáng sớm, lúc đi ra, mình thấy vị Tiên nhân này đi vào thành 
khất thực. Bây giờ vị Tiên nhân này có lẽ chưa có gì ăn. Ta hãy 
sớt bớt phần ăn của mình cho Tiên nhân này’. Nghĩ như vậy xong, 
tôi liền mang phần cơm bố thí cho Đức Bích-chi-phật và bạch 
rằng: ‘Mong Tiên nhân biết cho, cơm này là phần ăn của con. Vì 
lòng từ mẫn, mong ngài thương xót nhận cho’. Bấy giờ, vị Bích-
chi-phật tức thì trả lời tôi rằng: ‘Cư sĩ nên biết, năm nay hạn hán, 
sương móc và trùng hoàng làm cho ngũ cốc không thể chín được. 
Nhân dân túng thiếu, kiếm xin khó được. Thí chủ có thể bớt phân 
nửa bỏ vào trong bát của ta và dùng phân nửa kia, cả hai cùng 
được sống còn. Như vậy đã là tốt rồi’. Tôi lại thưa rằng: ‘Tiên 
nhơn, xin biết cho, trong nhà con sẵn có chảo, có bếp, có củi, có 
thóc gạo, ăn uống sớm muộn cũng chẳng cần đúng giờ giấc. Tiên 
nhơn, xin hãy thương xót con mà nhận hết thức ăn này’. Bấy giờ 
Tiên nhân vì lòng từ mẫn mà nhận hết. 

“Này chư Hiền, tôi nhân phước bố thí cho Tiên nhân kia một 
bát cơm mà bảy lần tái sanh vào cõi trời, được làm Thiên vương, 
bảy lần tái sanh vào loài người lại làm bậc nhân chủ. 

“Này chư Hiền, tôi nhân phước bố thí cho Tiên nhân kia một 
bát cơm mà được sanh vào dòng họ Thích như thế này, giàu có 
cùng tột, súc vật chăn nuôi vô số, phòng hộ, thực ấp, của cải vô 
lượng, châu báu đầy đủ. 

“Này chư Hiền, tôi nhân phước bố thí cho Tiên nhân kia một 
bát cơm nên xả bỏ được địa vị chủ nhân của trăm ngàn thể nữ, 
vàng bạc và vô số những tài vật khác nữa, xuất gia học đạo. 

“Này chư Hiền, ta nhân bố thí cho Tiên nhân kia một bát cơm 
mà được vua chúa, vương thần, Phạm chí, cư sĩ và tất cả nhân 



dân thấy là tiếp đãi, bốn chúng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc 
và Ưu-bà-di thấy thì kính trọng. 

“Này chư Hiền, tôi nhân bố thí một bát cơm kia mà thường 
được người thỉnh cầu thọ nhận đồ ăn thức uống, áo chăn, đệm 
lông, thảm dệt, giường nệm, thuốc thang trị bệnh và các dụng cụ 
cần cho sự sống, không gì là không được thỉnh cầu. Lúc bấy giờ 
ta biết vị Sa-môn ấy là Bậc Vô Sở Trước Chân Nhân thì phước báo 
được thu hoạch chắc chắn gấp bội, thọ nhận đại quả báo công 
đức cực diệu, ánh sáng soi chiếu, thấu suốt rất rộng, rất lớn, cùng 
khắp.” 

Bấy giờ Tôn giả A-na-luật, Bậc Vô Sở Trước Chân Nhân, được 
chánh giải thoát, nói bài tụng rằng: 

Tôi nhớ, xưa nghèo nàn, 

Chỉ nhặt cỏ mà sống. 

Bớt phần, cúng Sa-môn 

Vô Hoạn tối thượng đức. 

Nhân đó sanh dòng Thích, 

Tên là A-na-luật. 

Hiểu rành về ca vũ, 

Làm nhạc, thường hoan hỷ. 

Tôi được gặp Thế Tôn 

Chánh giác, như cam lồ. 

Đã gặp, sanh tín tâm, 

Bỏ nhà đi học đạo. 

Tôi biết được đời trước, 

Biết chỗ sanh trước kia, 

Sanh Tam thập tam thiên, 

Bảy lần trú ở đó. 

Đó bảy, đây cũng bảy, 

Thọ sanh mười bốn lần, 

Nhân gian và thiên thượng, 

Chưa từng đọa ác đạo. 



Nay biết rõ sanh tử, 

Nơi chúng sanh qua lại, 

Biết tâm người thị phi, 

Hiền thánh, năm lạc thú, 

Chứng năm chi thiền định, 

Thường định, tâm tĩnh mặc. 

Đã chứng đắc tịch tịnh 

Liền đắc tịnh thiên nhãn. 

Mục đích là học đạo, 

Viễn ly, bỏ gia đình, 

Nay ta đạt nghĩa ấy 

Được vào cảnh giới Phật. 

Ta không ưa sự chết, 

Cũng chẳng mong sự sanh, 

Thời nào cũng tự tại, 

Kiến lập chánh niệm trí. 

Tỳ-da-ly, Trúc lâm, 

Ở đây, mạng ta dứt, 

Ngay dưới rừng trúc này, 

Nhập Vô dư Niết-bàn. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở chỗ tĩnh tọa, bằng thiên nhĩ thanh 
tịnh vượt xa hơn người thường, nghe các Tỳ-kheo sau bữa ăn 
trưa tụ tập tại giảng đường cùng bàn luận về vấn đề ấy. Nghe 
xong, vào buổi xế chiều, Đức Thế Tôn rời chỗ tĩnh tọa đứng dậy, 
đi đến giảng đường, trải chỗ ngồi trước chúng Tỳ-kheo mà ngồi, 
rồi hỏi rằng: 

“Này các Tỳ-kheo, hôm nay các ngươi vì chuyện gì mà tụ tập 
tại giảng đường?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay vì Tôn giả A-na-luật nhân chuyện 
quá khứ mà thuyết pháp nên chúng con tụ tập tại giảng đường.” 

Rồi thì, Đức Thế Tôn nói: 



“Bây giờ các ngươi có muốn nghe nhân chuyện vị lai mà Phật 
thuyết pháp chăng?” 

Các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật đúng thời. Bạch Thiện Thệ, nay thật 
đúng thời. Nếu Thế Tôn nhân chuyện vị lai mà thuyết pháp cho 
các Tỳ-kheo, thì các Tỳ-kheo sau khi nghe sẽ khéo thọ trì.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe và khéo mà thọ trì, suy nghĩ, 
ghi nhớ, Ta phân biệt diễn thuyết rộng rãi cho các ngươi.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời ngồi nghe. Đức Thế Tôn nói: 

“Này các Tỳ-kheo, một thời gian lâu xa ở vị lai, sẽ có lúc mà 
nhân dân thọ đến tám vạn tuổi. Lúc con người thọ đến tám vạn 
tuổi thì châu Diêm-phù này giàu có cùng tột, an lạc cùng tột, dân 
chúng đông đúc, thôn ấp gần nhau bằng khoảng cách của con gà 
bay. 

“Này các Tỳ-kheo, lúc con người thọ đến tám vạn tuổi thì con 
gái đến năm trăm tuổi mới lấy chồng. 

“Này các Tỳ-kheo, lúc con người thọ tám vạn tuổi thì chỉ 
những bệnh như thế này: nóng, lạnh, đại tiểu tiện, tham dục, ăn 
uống, già và ngoài ra không có tai họa nào khác. 

Này các Tỳ-kheo, lúc con người thọ tám vạn tuổi có vua tên 
là Loa, là Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại 
quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là pháp vương theo đúng 
như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu là: xe báu, voi báu, ngựa 
báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. Đó là bảy báu. 
Nhà vua có đầy đủ một ngàn người con trai, dung mạo khôi ngô, 
dũng mãnh, không khiếp sợ, hàng phục được địch quân. Nhà vua 
thống lĩnh quả đất này cho đến bờ biển, không dùng dao gậy mà 
chỉ đem pháp mà giáo hóa, khiến dân chúng được an lạc. Có cây 
phướn bằng vàng lớn, được trang hoàng bằng các thứ châu báu, 
treo cao một ngàn khuỷu tay, chu vi mười tám khuỷu tay, sẽ do 
nhà vua dựng lên. Sau khi dựng xong, ngay phía dưới tổ chức bố 
thí cho Sa-môn, Phạm chí, người nghèo khổ cô độc từ các phương 
xa lại xin, đem đồ ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột 
hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quấn và 
cung cấp dầu đèn… Sau khi bố thí như vậy, nhà vua cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, 



xuất gia học đạo. Mục đích mà tộc tánh tử kia cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
học đạo, duy chỉ cầu đắc vô thượng phạm hạnh, ngay trong đời 
này mà tự tri tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trú, 
biết như thật rằng: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.’ 

“Bấy giờ có Tôn giả A-di-đa đang ngồi trong chúng. Tôn giả 
A-di-đa từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo lệch tay áo đang mặc, chắp 
tay hướng về Đức Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Một thời gian lâu dài ở vị lai, lúc con người 
thọ đến tám vạn tuổi, con có thể được làm vua, hiệu là Loa, là 
Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh 
trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị pháp vương theo đúng như pháp, 
thành tựu bảy báu. Bảy báu là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc 
báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu, đó là bảy báu. Con có đủ 
một ngàn người con dung mạo khôi ngô, dũng mãnh không khiếp 
sợ, hàng phục được địch quân. Con thống lĩnh trọn quả đất này 
cho đến biển cả, không dùng dao gậy, chỉ đem pháp giáo hóa, 
khiến cho nhân dân an lạc. Con có cây phướn lớn bằng vàng, được 
trang hoàng bằng các loại châu báu, treo cao một ngàn khuỷu 
tay, do con dựng lên. Sau khi dựng xong, ngay bên dưới, tổ chức 
bố thí cho hàng Sa-môn, Phạm chí, kẻ khốn khổ cô độc từ phương 
xa lại xin, đem đồ ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột 
hương, nhà cửa, giường nệm, nệm lông, khăn quấn và cung cấp 
đèn dầu. Sau khi bố thí xong, con liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-
sa, chí tín, từ bỏ gia đình, xuất gia học đạo. Con vì mục đích mà 
tộc tánh tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, xuất gia học đạo, duy chỉ cầu đắc vô thượng 
phạm hạnh, ngay trong đời này mà tự tri tự giác, tự thân chứng 
ngộ, thành tựu và an trú, biết như thật rằng: ‘Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa’.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn quở Tôn giả A-di-đa rằng: 

“Ngươi là kẻ ngu si, chỉ nên chết thêm một lần, sao lại mong 
một lần tái sanh nữa? Vì sao như thế? Vì ngươi nghĩ rằng: Bạch 
Thế Tôn! Một thời gian lâu dài ở vị lai, lúc con người thọ đến tám 
vạn tuổi, con có thể được làm vua, hiệu là Loa, là Chuyển luân 
vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự 



do tự tại, là vị pháp vương theo đúng như pháp, thành tựu bảy 
báu. Bảy báu là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư 
sĩ báu, tướng quân báu, đó là bảy báu. Con có đủ một ngàn người 
con dung mạo khôi ngô, dũng mãnh không khiếp sợ, hàng phục 
được địch quân. Con thống lĩnh trọn quả đất này cho đến biển cả, 
không dùng dao gậy, chỉ đem pháp giáo hóa, khiến cho nhân dân 
an lạc. Con có cây phướn lớn bằng vàng, được trang hoàng bằng 
các loại châu báu, treo cao một ngàn khuỷu tay, do con dựng lên. 
Sau khi dựng xong, ngay bên dưới, tổ chức bố thí cho hàng Sa-
môn, Phạm chí, kẻ khốn khổ cô độc từ phương xa lại xin, đem đồ 
ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hương, nhà cửa, 
giường nệm, nệm lông, khăn quấn và cung cấp đèn dầu. Sau khi 
bố thí xong, con liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ 
gia đình, xuất gia học đạo. Con vì mục đích mà tộc tánh tử cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo, duy chỉ cầu đắc vô thượng phạm hạnh, 
ngay trong đời này mà tự tri tự giác, tự thân chứng ngộ, thành 
tựu và an trú, biết như thật rằng: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’.” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-di-đa! Một thời gian lâu dài ở vị lai, ngươi sẽ làm vua 
hiệu là Loa, một vị Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, có 
bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương 
theo đúng như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là xe báu, 
voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân 
báu, đó là bảy báu. Ngươi sẽ có đủ một ngàn người con dung mạo 
khôi ngô, dũng mãnh không khiếp sợ, hàng phục được địch quân. 
Ngươi sẽ thống lĩnh toàn quả đất này cho đến biển cả, không 
dùng dao gậy, chỉ đem pháp giáo hóa khiến cho nhân dân an lạc. 
Ngươi sẽ có một cây phướn lớn bằng vàng, được trang hoàng 
bằng các loại châu báu, dựng cao một ngàn khuỷu tay, do ngươi 
dựng lên. Sau khi dựng lên, ngay bên dưới, tổ chức bố thí cho 
hàng Sa-môn, Phạm chí, kẻ cùng khổ, cô độc từ các phương xa 
lại xin, đem đồ ăn, thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, 
bột hương, nhà cửa, giường nệm, nệm lông, khăn quấn, cung cấp 
đèn dầu… Sau khi bố thí xong, thầy liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo. Ngươi vì mục đích mà tộc tánh tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-
sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, 



chỉ vì cầu vô thượng phạm hạnh, ngay trong đời hiện tại mà tự 
tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trú, biết như thật 
rằng: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa’.” 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Một thời gian lâu dài ở thời vị lai, lúc con người thọ tám vạn 
tuổi sẽ có Đức Phật hiệu là Di-lặc, Như Lai Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu, 
cũng như hôm nay Ta đã thành vị Như Lai Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 

“Đức Phật ấy ở trong đời này gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-
môn, Phạm chí, từ người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân 
chứng đắc, thành tựu và an trụ. Cũng như hôm nay Ta ở trong 
đời này gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người 
cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và 
an trụ. 

“Đức Phật ấy sẽ thuyết pháp, phần đầu vi diệu, phần giữa vi 
diệu và phần sau cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm 
hạnh đầy đủ thanh tịnh. Cũng như Ta hôm nay, thuyết pháp phần 
đầu vi diệu, phần giữa vi diệu và phần sau cũng vi diệu, có nghĩa, 
có văn, hiển hiện phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. 

“Đức Phật ấy sẽ quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại 
hội vô lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi, hiển hiện. 
Cũng như Ta hôm nay quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những 
đại hội vô lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi hiển hiện. 

“Đức Phật ấy sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo, cũng 
như Ta hôm nay có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo.” 

Bấy giờ Tôn giả Di-lặc đang ở trong chúng ấy, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, kéo lệch áo đang mặc, vòng tay hướng về Đức Phật, 
thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Một thời gian lâu dài ở thời vị lai, lúc con 
người thọ mạng đến tám vạn tuổi, con sẽ thành Phật hiệu là Di-
lặc Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Cũng như bây giờ Đức Thế Tôn là 



Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Chúng Hựu. 

“Con ở trong đời này gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Phạm chí, từ người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng 
đắc, thành tựu và an trụ. Cũng như hôm nay Thế Tôn ở trong đời 
này gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người cho 
đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an 
trụ. 

“Con thuyết pháp, phần đầu vi diệu, phần giữa vi diệu và 
phần sau cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh 
đầy đủ thanh tịnh. Cũng như Thế Tôn hôm nay, thuyết pháp phần 
đầu vi diệu, phần giữa vi diệu và phần sau cũng vi diệu, có nghĩa, 
có văn, hiển hiện phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. 

“Con sẽ quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội vô 
lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi, hiển hiện. Cũng 
như Thế Tôn hôm nay quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những 
đại hội vô lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi hiển hiện. 

“Con sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo, cũng như hiện 
giờ Thế Tôn có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn tán thán Tôn giả Di-lặc rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Di-lặc, ngươi phát tâm cực diệu là 
lãnh đạo đại chúng. Lý do vì sao? Vì ngươi đã nghĩ: 

“– Bạch Thế Tôn! Một thời gian lâu dài ở thời vị lai, lúc con 
người thọ mạng đến tám vạn tuổi, con sẽ thành Phật hiệu là Di-
lặc Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh hạnh thành, 
Thiện thệ, Thế gian giải, Vô thượng sĩ, Đạo pháp ngự, Thiên nhân 
sư, Phật, Chúng hựu. Cũng như bây giờ Đức Thế Tôn là Như Lai, 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu. Con ở trong đời này gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-
môn, Phạm chí, từ người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân 
chứng đắc, thành tựu và an trụ. Cũng như hôm nay Thế Tôn ở 
trong đời này gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành 
tựu và an trụ. Con thuyết pháp, phần đầu vi diệu, phần giữa vi 
diệu và phần sau cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm 



hạnh đầy đủ thanh tịnh. Cũng như Thế Tôn hôm nay, thuyết pháp 
phần đầu vi diệu, phần giữa vi diệu và phần sau cũng vi diệu, có 
nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. Con sẽ 
quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội vô lượng, từ 
người cho đến trời, khéo phát khởi, hiển hiện. Cũng như Thế Tôn 
hôm nay quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội vô 
lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi hiển hiện.” 

Đức Phật lại nói: 

“Này Di-lặc, vào một thời gian lâu dài ở thời vị lai, lúc con 
người thọ đến tám vạn tuổi, ngươi sẽ thành Phật hiệu là Di-lặc 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Chúng Hựu. Giống như Ta hiện nay là Như Lai Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 

“Ngươi ở trong đời này gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, 
Phạm chí, từ người cho đến trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng 
đắc, thành tựu và an trụ. Cũng như hôm nay Ta ở trong đời này 
gồm chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người cho đến 
trời, mà tự tri tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu và an trụ. 

“Ngươi thuyết pháp, phần đầu vi diệu, phần giữa vi diệu và 
phần sau cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, hiển hiện phạm hạnh 
đầy đủ thanh tịnh. Cũng như Ta hôm nay, thuyết pháp phần đầu 
vi diệu, phần giữa vi diệu và phần sau cũng vi diệu, có nghĩa, có 
văn, hiển hiện phạm hạnh đầy đủ thanh tịnh. 

“Ngươi sẽ quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội 
vô lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi, hiển hiện. Cũng 
như Ta hôm nay quảng diễn, lưu bố phạm hạnh với những đại hội 
vô lượng, từ người cho đến trời, khéo phát khởi hiển hiện. 

“Ngươi sẽ có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo, cũng như 
hiện giờ Ta có vô lượng trăm ngàn chúng Tỳ-kheo.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan cầm quạt đứng hầu Phật. Lúc đó, Đức 
Thế Tôn quay lại bảo: 

“Này A-nan, ngươi hãy lấy tấm y được dệt bằng sợi tơ vàng 
dệt mang lại đây. Nay Ta muốn cho Tỳ-kheo Di-lặc.” 

Bấy giờ Tôn giả A-nan vâng lời Đức Thế Tôn, liền lấy tấm y 
được dệt bằng sợi tơ vàng dệt mang lại trao cho Đức Thế Tôn. 



Sau khi Đức Thế Tôn nhận tấm y được dệt bằng chỉ vàng từ Tôn 
giả A-nan, Ngài bảo: 

“Này Di-lặc, ngươi hãy nhận tấm y được dệt bằng chỉ vàng 
này từ Như Lai mà bố thí cho Phật, Pháp và Đại chúng. Lý do vì 
sao? Này Di-lặc, các Đức Như Lai Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác 
vì muốn cứu hộ thế gian và mong cầu thiện lợi và hữu ích, mong 
an ổn khoái lạc.” 

Bấy giờ Tôn giả Di-lặc nhận lấy tấm y dệt bằng chỉ vàng từ 
Đức Như Lai xong, liền dâng cúng cho Phật, Pháp và Đại chúng. 

Lúc ấy ma Ba-tuần liền nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm này đang du 
hành tại Ba-la-nại, ở trong vườn Lộc dã, Tiên nhân trú xứ. Vị ấy 
nhân chuyện vị lai mà thuyết pháp cho các đệ tử. Ta hãy đến đấy 
để gây nhiễu loạn.” 

Rồi ma Ba-tuần đi đến chỗ Đức Phật, hướng về Ngài và nói 
bài tụng rằng: 

Người ấy tất sẽ được 

Dung mạo diệu đệ nhất, 

Thân tràng hoa anh lạc, 

Ngọc sáng đeo cánh tay. 

Nếu ở thành Kê-đầu, 

Trong cảnh giới vua Loa. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Ma Ba-tuần này đến chỗ Ta 
muốn gây nhiễu loạn.” Đức Thế Tôn sau khi đã biết là ma Ba-
tuần liền nói bài tụng: 

Người ấy tất sẽ được 

Tối Thắng không nghi ngại 

Dứt sanh, lão, bệnh, tử, 

Vô lậu, việc làm xong. 

Ai tu hành phạm hạnh, 

Sẽ ở cõi Di-lặc. 

Ma Ba-tuần lại nói bài kệ: 

Người ấy tất sẽ được 

Y phục tối thượng diệu, 



Thân ướp trầm chiên-đàn, 

Tay chân đầy châu ngọc, 

Nếu ở thành Kê-đầu 

Sẽ ở cõi Loa vương. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn lại nói bài tụng: 

Người ấy tất sẽ được 

Vô chủ và vô gia, 

Tay không cầm vàng ngọc, 

Vô vi, không sầu não, 

Nếu tu hành phạm hạnh, 

Sẽ ở cõi Di-lặc. 

Lúc đó ma Ba-tuần lại nói bài tụng: 

Người kia tất sẽ được 

Danh, tài, ẩm thực diệu, 

Khéo hiểu rành ca vũ, 

Tạo nhạc, thường hoan hỷ, 

Sẽ ở cõi Loa vương. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại nói bài tụng: 

Người ấy tất qua bờ, 

Như chim phá lưới ra, 

Chứng trụ thiền tự tại, 

Đủ lạc, thường hoan hỷ. 

Này Ma, ngươi nên biết, 

Ta đã hàng phục ngươi. 

Lúc đó Ma vương lại nghĩ: “Thế Tôn biết ta. Thiện Thệ biết ta.” 
Nghĩ vậy, nó buồn bã, sầu não, không thể ở lại, liền biến mất, 
không thấy ở chỗ ấy nữa. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Di-lặc, A-di-đa, A-nan và các 
Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 



67. Kinh Đại Thiên Nại Lâm 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Bệ-đà-đề cùng với chúng 
đại Tỳ-kheo, đi đến Di-tát-la, trú trong rừng xoài của Đại Thiên. 

Bấy giờ đang giữa đường đi, Đức Thế Tôn mỉm cười rạng rỡ. 
Tôn giả A-nan thấy Đức Thế Tôn mỉm cười liền chắp tay hướng 
về Phật, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Ngài mỉm cười? Các Đức 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, nếu không có nhân 
duyên gì thì không bao giờ mỉm cười. Mong Ngài nói cho con 
được biết ý đó.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, thuở xưa, trong rừng xoài, thuộc xứ Di-tát-la 
này, ở đây có nhà vua tên là Đại Thiên, là vị Chuyển luân vương, 
thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự 
tại, là vị Pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu, được bốn đức 
như ý của loài người. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên ấy thành tựu bảy báu là những gì? 
Đó là: bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, ngựa 
báu, cư sĩ báu, tướng quân báu. Đó là bảy báu. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu bánh xe báu là như thế 
nào? 

“Này A-nan! Bấy giờ vào ngày rằm, là lúc thuyết Tùng giải 
thoát, sau khi tắm gội, vua Đại Thiên ngự trên chánh điện. Từ 
phương Đông có thiên luân bảo hiện đến. Thiên luân có đủ một 
ngàn căm và đầy đủ tất cả bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng 
phải do người tạo ra, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. 
Vua Đại Thiên trông thấy liền hoan hỷ, nghĩ thầm: ‘Luân bảo cao 
quý đã xuất hiện, luân bảo vi diệu đã xuất hiện. Ta cũng từng 
nghe người xưa bảo rằng: Vào ngày rằm, sau khi đã tắm gội và 
ngự trên chánh điện, lúc vua Đảnh Sanh Sát-lợi thuyết Tùng giải 
thoát thì có thiên luân bảo từ phương Đông hiện đến. Thiên luân 
có đủ tất cả một ngàn căm và đầy đủ tất cả bộ phận, thanh tịnh 
tự nhiên chứ không do người tạo ra, màu sắc như ánh lửa, chói 
lọi sáng ngời. Vì vậy tất sẽ là Chuyển luân vương. Ta há không là 
Chuyển luân vương sao?’ 



“Này A-nan, thuở xưa, vua Đại Thiên muốn đích thân thí 
nghiệm Thiên bảo luân. Bấy giờ vua cho tụ tập bốn loại quân là 
quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ. Sau khi cho tụ tập bốn 
loại quân xong, nhà vua đi đến chỗ thiên luân bảo, dùng tay trái 
vỗ về, dùng tay phải lăn thiên luân mà nói rằng: ‘Hãy theo thiên 
luân bảo, hãy theo đến nơi nào thiên luân bảo lăn đến’. 

“Này A-nan, thiên luân bảo ấy khi đã chuyển động liền lăn về 
hướng Đông. Lúc đó vua Đại Thiên và bốn loại quân cũng đi theo 
sau. Nếu thiên luân bảo ngừng lại chỗ nào thì vua Đại Thiên và 
bốn loại quân dừng lại chỗ ấy. 

“Bấy giờ, các tiểu quốc vương ở phương Đông đều đi đến chỗ 
vua Đại Thiên, tâu rằng: 

“– Kính chào Thiên vương. Tâu Thiên vương, các nước này 
rất giàu có và an lạc, nhân dân đông đúc, đều hoàn toàn thuộc 
về Thiên vương. Mong Thiên vương đem pháp giáo hóa. Chúng 
tôi sẽ phụ tá Thiên vương. 

“Bấy giờ, vua Đại Thiên bảo các tiểu vương: 

“– Các khanh, mỗi vị hãy tự quản lãnh lấy lãnh thổ của mình. 
Hãy áp dụng pháp, chớ áp dụng phi pháp. Đừng để trong nước 
mình có những người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. 

“Này A-nan, thiên luân bảo ấy qua khỏi phương Đông, vượt 
qua biển lớn ở phương Đông, quay về phương Nam, phương Tây 
và phương Bắc. 

“Này A-nan, lúc thiên luân bảo lăn chuyển xung quanh cùng 
khắp thì vua Đại Thiên cùng bốn loại quân cũng đều đi theo sau. 
Nếu thiên luân bảo ngừng lại chỗ nào thì vua Đại Thiên và bốn 
loại quân đóng lại ở chỗ ấy. 

“Bấy giờ, các tiểu quốc vương ở phương Bắc đều đi đến chỗ 
vua Đại Thiên, tâu rằng: 

“– Kính chào Thiên vương. Tâu Thiên vương, các nước này 
rất giàu có và an lạc, nhân dân đông đúc, đều hoàn toàn thuộc 
về Thiên vương. Mong Thiên vương đem pháp giáo hóa. Chúng 
tôi sẽ phụ tá Thiên vương. 

“Bấy giờ, vua Đại Thiên bảo các tiểu vương: 



“– Các khanh, mỗi vị hãy tự quản lãnh lấy lãnh thổ của mình. 
Hãy áp dụng pháp, chớ áp dụng phi pháp. Đừng để trong nước 
mình có những người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. 

“Này A-nan, thiên luân bảo ấy qua phương Bắc, vượt qua biển 
lớn phương Bắc rồi trở lại bản thành của vua. Lúc vua Đại Thiên 
ngự trên chánh điện đoán lý tài vật thì Thiên luân bảo ngừng giữa 
hư không. Đó là vua Đại Thiên thành tựu Thiên luân báu như thế. 

“Này A-nan, Vua Đại Thiên thành tựu voi báu như thế nào? 

“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có voi báu sanh ra. Voi ấy 
trắng toát, có bảy chi, tên là Vu-sa-hạ. Sau khi trông thấy, vua 
Đại Thiên hoan hỷ, phấn khởi, nghĩ rằng: ‘Nếu được huấn luyện 
thì nó hết sức khôn’. 

“Này A-nan, sau đó vua Đại Thiên bảo tượng sư rằng: ‘Ngươi 
hãy mau huấn luyện con voi này cho hết sức thuần thiện. Nếu voi 
đã thuần thì đến cho ta hay’. Bấy giờ tượng sư vâng lệnh vua, 
đến chỗ voi báu, nhanh chóng huấn luyện, khiến nó trở nên hết 
sức thuần thiện. Khi voi báu được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, 
nó nhanh chóng trở nên thuần thiện. Cũng như thuở xưa voi tốt 
sống vô lượng trăm ngàn năm, đã trải qua vô lượng trăm ngàn 
năm được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nhanh chóng trở nên 
thuần thiện. Voi báu này cũng giống như vậy, được chế ngự và 
huấn luyện rất kỹ, nó nhanh chóng trở nên thuần thiện. 

“Này A-nan, bấy giờ tượng sư nhanh chóng huấn luyện voi 
báu, khiến nó trở nên thuần thiện. Sau khi voi báu đã được huấn 
luyện, tượng sư liền đến chỗ nhà vua tâu rằng: ‘Tâu Thiên vương, 
mong Thiên vương biết cho, tôi đã chế ngự và huấn luyện, voi 
báu đã thuần, nay tùy theo ý của Thiên vương’. 

“Này A-nan, thuở ấy, khi vua Đại Thiên thí nghiệm voi báu, 
vào buổi sáng mai mặt trời mọc, liền đến chỗ voi, cỡi voi báu ấy 
và đi cùng khắp cả cõi đất cho đến đại hải, rồi nhanh chóng trở 
lại bản thành của vua. Đó là vua Đại Thiên thành tựu voi trắng 
báu như thế. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu ngựa báu như thế nào? 

“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có ngựa báu sanh ra. 
Ngựa báu ấy có sắc xanh mướt, đầu đen như quạ. Vì ngựa được 
trang nghiêm bằng bộ lông nên gọi là Mao mã vương. Sau khi 



trông thấy, vua Đại Thiên hoan hỷ, phấn khởi, nghĩ rằng: ‘Nếu 
được huấn luyện thì nó hết sức khôn’. 

“Này A-nan, sau đó vua Đại Thiên bảo mã sư rằng: ‘Ngươi hãy 
mau huấn luyện con ngựa này cho hết sức thuần thiện. Nếu ngựa 
đã thuần thì đến cho ta hay’. Bấy giờ mã sư vâng lệnh vua, đến 
chỗ ngựa báu, nhanh chóng huấn luyện, khiến nó trở nên hết sức 
thuần thiện. Khi ngựa báu được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nó 
nhanh chóng trở nên thuần thiện. Cũng như thuở xưa ngựa tốt 
sống vô lượng trăm ngàn năm, đã trải qua vô lượng trăm ngàn 
năm được chế ngự và huấn luyện rất kỹ, nhanh chóng trở nên 
thuần thiện. Ngựa báu này cũng giống như vậy, được chế ngự và 
huấn luyện rất kỹ, nó nhanh chóng trở nên thuần thiện. 

“Này A-nan, bấy giờ mã sư nhanh chóng huấn luyện ngựa 
báu, khiến nó trở nên thuần thiện. Sau khi ngựa báu đã được 
huấn luyện, mã sư liền đến chỗ nhà vua tâu rằng: ‘Tâu Thiên 
vương, mong Thiên vương biết cho, tôi đã chế ngự và huấn luyện, 
ngựa báu đã thuần, nay tùy theo ý của Thiên vương’. 

“Này A-nan, thuở ấy, khi vua Đại Thiên thí nghiệm ngựa báu, 
vào buổi sáng mai mặt trời mọc, liền đến chỗ ngựa, cỡi ngựa báu 
ấy và đi cùng khắp cả cõi đất cho đến đại hải, rồi nhanh chóng 
trở lại bản thành của vua. Đó là vua Đại Thiên thành tựu ngựa 
báu sắc xanh như thế. 

“Này A-nan, Vua Đại Thiên thành tựu ngọc báu như thế nào? 

“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có châu báu sanh ra. Hạt 
châu ấy trong suốt tự nhiên, không do ai tạo, tám cạnh không 
bẩn, được mài dũa cực đẹp, được xâu qua bằng sợi dây ngũ sắc: 
xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. 

“Này A-nan, lúc vua Đại Thiên ở trong cung điện, muốn có 
ánh sáng của đèn, tức thì sử dụng hạt minh châu. 

“Này A-nan, thuở xưa, khi vua Đại Thiên muốn thử châu báu, 
bèn cho tụ tập bốn loại quân lại là quân voi, quân ngựa, quân xe 
và quân bộ. Sau khi tụ tập bốn loại quân xong, vào lúc đêm tối, 
vua cho dựng một cây phướn cao, cho đặt hạt châu trên ấy, rồi 
đến công viên để nhìn. Ánh sáng của ngọc chiếu khắp bốn loại 
quân, soi đến nửa do-diên. Đó là vua Đại Thiên thành tựu ngọc 
báu là như thế. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu nữ báu là như thế nào? 



“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có nữ báu sanh ra. Nữ báu 
ấy có thân thể trong trắng, tinh khiết, nõn nà, sắc đẹp hơn người, 
không nhường thiên nữ, tư dung đoan chánh, ai nhìn cũng thấy 
khoan khoái, miệng tỏa mùi hương hoa sen xanh thơm phức, từ 
các lỗ chân lông trên người toát mùi hương chiên-đàn. Về mùa 
đông thì thân ấm áp, về mùa hè thì thân mát mẻ. Nữ báu ấy hết 
lòng hầu hạ nhà vua, nói năng hòa nhã, làm việc nhanh chóng, 
thông minh trí tuệ, hoan hỷ thích làm việc lành, luôn nghĩ đến 
nhà vua, tâm thường không rời, huống nữa thân và miệng. Đó là 
vua Đại Thiên thành tựu nữ báu vậy. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu cư sĩ báu là như thế nào? 

“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có cư sĩ báu sanh ra. Cư 
sĩ báu ấy giàu có cùng tột, của cải vô lượng, có nhiều súc vật chăn 
nuôi, phòng hộ, thực ấp đầy đủ mọi thứ, có phước báo nên được 
thiên nhãn, thấy các kho báu, đầy hay trống đều thấy rõ, thấy có 
người thủ hộ hay không có người thủ hộ. Mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ 
quặng hay không phải quặng, đều thấy rõ cả. 

“Này A-nan, cư sĩ báu ấy đến trước vua Đại Thiên tâu rằng: 
‘Tâu Thiên vương, nếu Thiên vương muốn được vàng, và tiền bạc, 
thì Thiên vương chớ có lo buồn, vì hạ thần tự biết đúng thời’. 

“Này A-nan, thuở xưa, khi vua Đại Thiên muốn thí nghiệm cư 
sĩ báu, vua chèo thuyền ra giữa sông Hằng, bảo rằng: 

“– Này cư sĩ, ta muốn được vàng, và tiền bạc. 

“Cư sĩ tâu: 

“– Tâu Thiên vương, hãy cho thuyền cập bến. 

“Khi ấy, vua Đại Thiên bảo: 

“– Này cư sĩ, ta muốn được ở chính giữa sông này. 

“Cư sĩ tâu rằng: 

“– Tâu Thiên vương, hãy cho thuyền ngừng lại. 

“Này A-nan, bấy giờ cư sĩ báu đến trước mũi thuyền, thọc tay 
vào trong nước, lấy lên bốn kho tàng, là mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ 
quặng hay không phải quặng, tâu rằng: 

“– Tâu Thiên vương, xin tùy ý muốn, Thiên vương tha hồ sử 
dụng, còn bao nhiêu thì trả lại dưới sông. 

“Đó là vua Đại Thiên thành tựu cư sĩ báu. 



“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu tướng quân báu là như 
thế nào? 

“Này A-nan, bấy giờ, vua Đại Thiên có tướng quân báu. Tướng 
quân ấy thông minh, trí tuệ, biện tài, nói hay, hiểu rộng. Tướng 
quân báu sẽ thay vua Đại Thiên thực hiện những mục đích đời 
này, khuyến cáo và an lập, thực hiện mục đích cho đời sau, 
khuyến cáo và an lập, thực hiện mục đích đời này, mục đích đời 
sau, khuyến cáo và an lập. Tướng quân báu sẽ vì vua Đại Thiên, 
nếu muốn tập hợp các quân là tập hợp được, nếu muốn giải tán 
là giải tán ngay, muốn cho binh lính thuộc bốn loại quân không 
mệt mỏi và khuyến khích giúp đỡ. Đối với các cận thần khác cũng 
vậy. Đó là vua Đại Thiên thành tựu tướng quân báu. 

“Này A-nan, đó là vua Đại Thiên thành tựu bảy báu. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thành tựu bốn như ý túc là như 
thế nào? 

“Này A-nan, vua Đại Thiên ấy sống thật lâu, đến tám vạn bốn 
ngàn năm, thời con nít vui đùa đến tám vạn bốn ngàn năm, làm 
Tiểu quốc vương đến tám vạn bốn ngàn năm, làm Đại quốc vương 
đến tám vạn bốn ngàn năm, rồi cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, học 
Tiên nhân vương, tu hành phạm hạnh tại Di-tát-la này, trú trong 
rừng xoài Đại Thiên. Này A-nan, nếu vua Đại Thiên sống thật lâu, 
đến tám vạn bốn ngàn năm, thời con nít vui đùa đến tám vạn bốn 
ngàn năm, làm Tiểu quốc vương đến tám vạn bốn ngàn năm, làm 
Đại quốc vương đến tám vạn bốn ngàn năm, rồi cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo, học Tiên nhân vương, tu hành phạm hạnh tại Di-tát-
la này, trú trong rừng xoài Đại Thiên, thì chính đó là đức như ý 
túc thứ nhất của vua Đại Thiên. 

“Lại nữa, A-nan, vua Đại Thiên không có bệnh tật, thành tựu 
sự điều hòa của thực đạo, không lạnh, không nóng, an ổn, không 
bị bức rức. Do đó, đồ ăn thức uống được tiêu hóa dễ dàng. Này 
A-nan, vua Đại Thiên không có bệnh tật, thành tựu sự điều hòa 
của thực đạo, không lạnh, không nóng, an ổn, không bức rức, do 
đó đồ ăn thức uống tiêu hóa dễ dàng, thì chính đó là đức như ý 
túc thứ hai của vua Đại Thiên. 

“Lại nữa, A-nan, vua Đại Thiên thân thể trắng trẻo, sạch sẽ, 
trong sáng, sắc đẹp hơn người, không kém gì thiên thần, đoan 



chánh, đẹp đẽ, ai nhìn cũng thấy khoan khoái. Này A-nan, nếu 
vua Đại Thiên thân thể trắng trẻo, sạch sẽ, trong sáng, sắc đẹp 
hơn người, không kém gì thiên thần, đoan chánh, đẹp đẽ, ai nhìn 
cũng thấy khoan khoái, thì chính đó là đức như ý túc thứ ba của 
vua Đại Thiên. 

“Lại nữa, A-nan, vua Đại Thiên thường ái niệm các Phạm chí, 
Cư sĩ, như cha nghĩ đến con. Phạm chí, cư sĩ lại cũng kính trọng 
vua Đại Thiên như con kính cha. Này A-nan, thuở xưa, vua Đại 
Thiên ở trong công viên, bảo người đánh xe rằng: ‘Hãy đánh xe 
đi chầm chậm. Ta muốn nhìn kỹ các Phạm chí, cư sĩ’. Phạm chí, 
cư sĩ cũng bảo người đánh xe: ‘Hãy đánh xe đi chầm chậm. Chúng 
tôi muốn nhìn kỹ đức vua Đại Thiên’. Này A-nan, nếu vua Đại 
Thiên thường ái niệm các Phạm chí, cư sĩ như cha nghĩ đến con, 
còn các Phạm chí, cư sĩ lại kính trọng vua Đại Thiên như con kính 
cha thì chính đó là đức như ý túc thứ tư của vua Đại Thiên. 

“Này A-nan, đó là vua Đại Thiên được bốn đức như ý túc. 

“Này A-nan, một thời gian sau, vua Đại Thiên bảo thợ hớt tóc 
rằng: 

“– Nếu ngươi thấy đầu ta mọc tóc bạc thì cho ta hay. 

“Bấy giờ thợ hớt tóc vâng lời vua bảo. Một thời gian sau đó, 
gội đầu cho vua, thấy mọc tóc bạc, liền tâu: 

“– Tâu Thiên vương, mong Thiên vương biết cho, Thiên sứ đã 
đến, đầu mọc tóc bạc. 

“Vua Đại Thiên lại bảo thợ hớt tóc: 

“– Ngươi hãy lấy nhíp bằng vàng, từ từ nhổ tóc bạc bỏ vào 
bàn tay ta. 

“Lúc ấy, thợ hớt tóc vâng lệnh vua bảo, liền lấy cái nhíp bằng 
vàng, từ từ nhổ tóc bạc bỏ vào bàn tay vua. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên tay bưng tóc bạc, nói bài tụng: 

Đầu ta mọc tóc bạc, 

Thọ mạng đến hồi suy. 

Thiên sứ đã đến rồi, 

Nay lúc ta học đạo. 

“Này A-nan, sau khi thấy tóc bạc, vua Đại Thiên bảo Thái tử: 



“– Này Thái tử, hãy biết rằng Thiên sứ đã đến, đầu mọc tóc 
bạc. Này Thái tử, ta đã hưởng lạc dục thế gian, nay lại muốn cầu 
dục lạc thiên thượng. Này Thái tử, nay ta muốn cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo. Này Thái tử, nay ta muốn đem bốn châu thiên hạ 
này phó thác cho con. Con hãy trị vì, giáo hóa đúng như pháp, 
chớ dùng phi pháp, không để cho trong nước có những người tạo 
ác nghiệp, phi phạm hạnh. Này Thái tử, về sau nếu con thấy Thiên 
sứ đến, đầu mọc tóc bạc, thì con nên đem việc quốc chính của 
nước này trao lại cho Thái tử của con, khéo dạy bảo nó và trao 
đất nước lại cho nó, rồi con cũng nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-
sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. 
Này Thái tử, nay ta chuyển giao pháp kế thừa này cho con. Con 
cũng phải chuyển giao lại pháp kế thừa này, chớ để cho nhân dân 
trở thành cực biên. Này Thái tử, tại sao nay ta chuyển trao pháp 
kế thừa này cho con, bảo con cũng phải chuyển trao pháp kế thừa 
này, chớ để cho nhân dân trở thành cực biên địa. Này Thái tử, 
nếu trong nước này sự truyền trao bị dứt tuyệt, không được tiếp 
nối, thì đó là nhân dân trở thành cực biên. Vì thế cho nên, này 
Thái tử, nay ta chuyển trao cho con. Này Thái tử, ta đã chuyển 
trao pháp kế thừa này cho con thì con phải chuyển trao pháp kế 
thừa ấy lại, chớ để cho nhân dân trở thành cực biên. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên ấy đem việc quốc chánh của nước 
này phó thác cho Thái tử. Sau khi dạy bảo cặn kẽ xong liền cạo 
bỏ râu tóc, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
học đạo, học Tiên nhân vương, tu hành phạm hạnh tại Di-tát-ta 
này, trú trong rừng xoài Đại thiên. 

“Thái tử cũng là Chuyển luân vương thành tựu bảy báu, được 
phước đức, có bốn đức như ý của loài người như vua cha, như 
bảy báu và bốn đức như ý của loài người đã được nói trên. 

“Này A-nan, vị Chuyển luân vương ấy về sau cũng bảo thợ 
hớt tóc rằng: 

“– Nếu ngươi thấy đầu ta mọc tóc bạc thì cho ta hay. 

“Bấy giờ thợ hớt tóc vâng lời vua bảo. Một thời gian sau đó, 
gội đầu cho vua, thấy mọc tóc bạc, liền tâu: 

“– Tâu Thiên vương, mong Thiên vương biết cho, Thiên sứ đã 
đến, đầu mọc tóc bạc. 



“Vị Chuyển luân vương kia lại bảo thợ hớt tóc: 

“– Ngươi hãy lấy nhíp bằng vàng, từ từ nhổ tóc bạc bỏ vào 
bàn tay ta. 

“Lúc ấy, thợ hớt tóc vâng lệnh vua bảo, liền lấy cái nhíp bằng 
vàng, từ từ nhổ tóc bạc bỏ vào bàn tay vua. 

“Này A-nan, Chuyển luân vương kia tay bưng tóc bạc, nói bài 
tụng: 

“Đầu ta mọc tóc bạc, 

Thọ mạng đến hồi suy. 

Thiên sứ đã đến rồi, 

Nay lúc ta học đạo. 

“Này A-nan, sau khi thấy tóc bạc, Chuyển luân vương kia bảo 
Thái tử: 

“– Này Thái tử, hãy biết rằng Thiên sứ đã đến, đầu mọc tóc 
bạc. Này Thái tử, ta đã hưởng lạc dục thế gian, nay lại muốn cầu 
dục lạc thiên thượng. Này Thái tử, nay ta muốn cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo. Này Thái tử, nay ta muốn đem bốn châu thiên hạ 
này phó thác cho con. Con hãy trị vì, giáo hóa đúng như pháp, 
chớ dùng phi pháp, không để cho trong nước có những người tạo 
ác nghiệp, phi phạm hạnh. Này Thái tử, về sau nếu con thấy Thiên 
sứ đến, đầu mọc tóc bạc, thì con nên đem việc quốc chính của 
nước này trao lại cho Thái tử của con, khéo dạy bảo nó và trao 
đất nước lại cho nó, rồi con cũng nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-
sa, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. 
Này Thái tử, nay ta chuyển giao pháp kế thừa này cho con. Con 
cũng phải chuyển giao lại pháp kế thừa này, chớ để cho nhân dân 
trở thành cực biên. Này Thái tử, tại sao nay ta chuyển trao pháp 
kế thừa này cho con, bảo con cũng phải chuyển trao pháp kế thừa 
này, chớ để cho nhân dân trở thành cực biên địa? Này Thái tử, 
nếu trong nước này sự truyền trao bị dứt tuyệt, không được tiếp 
nối, thì đó là nhân dân trở thành cực biên. Vì thế cho nên, này 
Thái tử, nay ta chuyển trao cho con. Này Thái tử, ta đã chuyển 
trao pháp kế thừa này cho con thì con phải chuyển trao pháp kế 
thừa ấy lại, chớ để cho nhân dân trở thành cực biên. 



“Này A-nan, Chuyển luân vương kia đem việc quốc chánh của 
nước này phó thác cho Thái tử. Sau khi dạy bảo cặn kẽ xong liền 
cạo bỏ râu tóc, chí tín, lìa bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo, học Tiên nhân vương, tu hành phạm hạnh tại Di-tát-
ta này, trú trong rừng xoài Đại Thiên. 

“Này A-nan, đó là từ con đến con, từ cháu đến cháu, từ dòng 
họ đến dòng họ, từ kiến đến kiến, lần lượt đến tám vạn bốn ngàn 
vị Chuyển luân vương, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa 
bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, học Tiên nhân 
vương, tu hành phạm hạnh tại Di-tát-la này, trú trong rừng xoài 
Đại Thiên. 

“Vị vua sau cùng tên là Ni-di, là một Pháp vương như pháp, 
thực hành pháp đúng như pháp, là vị vua vì thái tử, hậu phi, thể 
nữ và các thần dân, Sa-môn, Phạm chí cho đến côn trùng mà 
phụng trì trai giới vào những ngày mồng tám, mười bốn, mười 
lăm, tu hạnh bố thí, cho những kẻ nghèo khổ, Sa-môn, Phạm chí, 
cho đến những người cô độc từ các phương xa đến xin, đem đồ 
ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà 
cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quấn, cung cấp đèn dầu… 

“Bấy giờ chư Thiên ở cõi trời Tam thập tam thiên tụ tập ngồi 
tại Thiện pháp giảng đường hết lời xưng tán vua Ni-di như thế 
này: ‘Chư Hiền, người xứ Bệ-đà-đề có đại thiện lợi, có đại công 
đức. Vì sao? – Vì vua cuối cùng của họ là Ni-di, một Pháp vương 
như pháp, thực hành pháp đúng như pháp, là người đã vì thái tử, 
hậu phi, thể nữ và các thần dân, Sa-môn, Phạm chí cho đến côn 
trùng mà phụng trì trai giới vào những ngày mồng tám, mười bốn, 
mười lăm, tu hạnh bố thí, cho những người nghèo khổ, Sa-môn, 
Phạm chí, cho những người cô độc từ các phương xa đến xin, 
đem các đồ ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột 
hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, cung cấp khăn quấn và 
đèn dầu…’ 

“Bấy giờ trời Thiên Đế-thích cũng có trong chúng, bảo chư 
Thiên Tam thập tam thiên rằng: 

“– Chư Hiền, các vị có muốn thấy vua Ni-di ngay tại nơi này 
không? 

“Chư Thiên Tam thập tam thiên đáp: 



“– Thưa Câu-dực, chúng tôi muốn được đến ngay nơi ấy để 
yết kiến vua Ni-di. 

“Bấy giờ, trong khoảnh khắc, như lực sĩ co duỗi cánh tay, Đế-
thích ở cõi Tam thập tam thiên bỗng nhiên biến mất không thấy 
và hiện ra ở cung điện vua Ni-di. 

“Lúc ấy, vua Ni-di thấy Thiên Đế-thích, liền hỏi: 

“– Ông là ai? 

“Thiên Đế-thích đáp: 

“– Đại vương có nghe đến Thiên Đế-thích không? 

“Đáp: 

“– Nghe nói có Đế-thích. 

“– Đó chính là tôi vậy. Đại vương có đại thiện lợi, có đại công 
đức. Vì sao? – Vì chư Thiên ở cõi Tam thập tam thiên tụ tập tại 
Thiện pháp giảng đường, hết lời xưng tán Đại vương thế này: 
‘Chư Hiền, người xứ Bệ-đà-đề có đại thiện lợi, có đại công đức. Vì 
sao? – Vì vua cuối cùng của họ là Ni-di, một Pháp vương như 
pháp, thực hành pháp đúng như pháp, là người đã vì thái tử, hậu 
phi, thể nữ và các thần dân, Sa-môn, Phạm chí cho đến côn trùng 
mà phụng trì trai giới vào những ngày mồng tám, mười bốn, 
mười lăm, tu hạnh bố thí, cho những người nghèo khổ, Sa-môn, 
Phạm chí, cho những người cô độc từ các phương xa đến xin, 
đem các đồ ăn thức uống, áo chăn, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột 
hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, cung cấp khăn quấn và 
đèn dầu…’ Đại vương có muốn thấy Tam thập tam thiên không? 

“Vua đáp: 

“– Muốn thấy. 

“Đế-thích lại bảo vua Ni-di: 

“– Tôi trở về cõi trời, sẽ ra lệnh trang nghiêm xa giá với một 
ngàn voi kéo đến. Đại vương cỡi xe dạo chơi, lên du lãm cõi trời. 

“Bấy giờ, vua Ni-di im lặng nhận lời. Đế-thích biết vua Ni-di 
đã nhận lời, trong khoảnh khắc, như thời gian lực sĩ co duỗi cánh 
tay, biến mất khỏi cung điện vua Ni-di mà trở về cõi Tam thập 
tam thiên. 

“Sau khi trở về, Đế-thích bảo người đánh xe: 



“– Ngươi hãy nhanh chóng trang nghiêm giá với một ngàn 
voi kéo, đến đón vua Ni-di. Sau khi đến nơi, hãy tâu vua rằng: 
‘Đại vương, nên biết, Đế-thích sai đánh cỗ xe có nghìn voi kéo 
này đến đón Đại vương. Đại vương hãy cỡi xe này dạo chơi, lên 
du lãm cõi trời’. Sau khi vua đã lên xe, lại hỏi vua rằng: ‘Đại vương 
muốn tôi đánh xe đi đường nào? Đi theo đường ác thọ ác báo? 
Hay diệu thọ diệu báo?’ 

“Người đánh xe vâng lệnh Đế-thích, tức thì trang nghiêm cỗ 
xe nghìn voi, đi đến vua Ni-di. Đến nơi, tâu vua rằng: 

“– Đại vương, nên biết, Đế-thích sai đánh cỗ xe có nghìn voi 
kéo này đến đón Đại vương. Đại vương hãy cỡi xe này dạo chơi, 
lên du lãm cõi trời. 

“Sau khi vua Ni-di đã lên xe, người đánh xe lại hỏi rằng: 

“– Đại vương muốn tôi đánh xe đi đường nào? Đi theo đường 
ác thọ ác báo? Hay diệu thọ diệu báo?’ 

“Bấy giờ vua Ni-di bảo người đánh xe rằng: 

“– Hãy đưa tôi đi giữa hai đường ác thọ ác báo và diệu thọ 
diệu báo. 

“Người đánh xe liền đưa vua đi giữa hai đường ấy, giữa ác 
thọ ác báo và diệu thọ diệu báo. Từ xa, chư Thiên Tam thập tam 
thiên trông thấy vua Ni-di đi đến, sau khi trông thấy liền chúc 
lành rằng: 

“– Kính chào Đại vương! Kính chào Đại vương! Đại vương có 
thể cùng sống chung hưởng lạc với Tam thập tam thiên chúng 
tôi. 

“Lúc ấy, vua Ni-di nói bài tụng cho chư Thiên Tam thập tam 
thiên: 

Giống như kẻ cỡi nhờ, 

Nhất thời tạm mượn xe, 

Nơi đây cũng như vậy. 

Vì là của kẻ khác. 

Tôi về Di-tát-la, 

Sẽ làm vô lượng thiện. 

Nhân đó sanh cõi trời, 



Tạo phước làm tư lương. 

“Này A-nan, vua Đại Thiên thuở xưa ấy ông cho là ai khác 
chăng? Chớ nghĩ như vậy. Nên biết vị ấy chính là Ta. 

“Này A-nan, thuở xưa, Ta từ đời con đến đời con, từ đời cháu 
đến đời cháu, từ dòng họ đến dòng họ, lần lượt có đến tám vạn 
bốn ngàn Chuyển luân vương, từng cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, học 
Tiên nhân vương, tu hành phạm hạnh, tại Di-tát-la này, trú trong 
rừng xoài Đại Thiên. Bấy giờ Ta tự làm lợi ích cho mình, cũng làm 
lợi ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế 
gian, vì trời và vì người mà cầu nghĩa, lợi ích và an ổn khoái lạc. 
Khi ấy, Ta thuyết pháp không đến chỗ rốt ráo, không rốt ráo bạch 
tịnh, không rốt ráo phạm hạnh. Vì không rốt ráo phạm hạnh, lúc 
ấy Ta không thoát ly khỏi sự sanh, tuổi già, bệnh tật, sự chết, 
khóc than, áo não, cũng chưa thể thoát ra ngoài mọi khổ đau. 

“Này A-nan, nay Ta xuất hiện ở đời, là Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, gọi là Phật, Chúng 
Hựu. Nay Ta làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho người khác, 
làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, vì trời và người 
mà cầu nghĩa và lợi ích, cầu an ổn khoái lạc. Nay Ta thuyết pháp 
đã đến chỗ rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm hạnh. Vì đã rốt ráo 
phạm hạnh, nay Ta lìa khỏi sự sanh, tuổi già, bệnh tật, sự chết, 
khóc than, áo não. Nay Ta đã thoát mọi khổ đau. 

“Này A-nan, nay Ta chuyển trao pháp kế thừa này cho ông, 
ông cũng phải chuyển trao pháp kế thừa này lại, chớ để cho Phật 
pháp dứt đoạn. 

“Này A-nan, thế nào là pháp kế thừa mà nay Ta chuyển trao 
cho ông và bảo ông cũng phải chuyển trao lại pháp kế thừa ấy, 
chớ để cho Phật pháp dứt đoạn? Đó chính là Thánh đạo tám chi, 
từ chánh kiến cho đến chánh định là tám. Này A-nan, đó chính là 
pháp kế thừa mà nay Ta đã chuyển trao cho ông, và ông cũng 
phải chuyển trao lại pháp kế thừa ấy, chớ để cho Phật chủng đứt 
đoạn.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 



68. Kinh Đại Thiện Kiến Vương 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hóa tại thành Câu-thi, trú trong rừng Sa-la 
của Hòa-bạt-đơn lực sĩ. 

Bấy giờ, vào lúc tối hậu, sắp nhập Niết-bàn, Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, hãy đến giữa hai cây Sa-la song thọ trải chỗ nằm 
cho Như Lai, đầu quay về hướng Bắc. Như Lai vào giữa đêm nay 
sẽ nhập Niết-bàn.” 

Tôn giả A-nan vâng lời Đức Như Lai, liền đến giữa hai cây 
song thọ trải chỗ nằm cho Như Lai, đầu quay về hướng Bắc. Sau 
khi trải chỗ nằm xong, trở lại chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Ngài rồi đứng sang một bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã trải chỗ nằm cho Như Lai, đầu quay về 
hướng Bắc. Cúi mong Thế Tôn tự biết thời.” 

Bấy giờ Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đến giữa hai cây song 
thọ, xếp tư y uất-đa-la-tăng trải lên chỗ nằm, gấp y tăng-già-lê 
làm gối. Ngài nằm nghiêng về hông bên phải, hai chân chồng lên 
nhau. Đây là lúc tối hậu, Phật sắp Niết-bàn. 

Lúc ấy Tôn giả A-nan đang cầm quạt hầu Phật. Tôn giả chắp 
tay hướng về Đức Phật thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, còn có những thành lớn khác. Một là Chiêm-
bà, hai là Xá-vệ, ba là Bệ-xá-ly, bốn là Vương xá, năm là Ba-la-
nại, sáu là Ca-tỳ-la-vệ. Sao Thế Tôn không nhập Niết-bàn ở các 
nơi ấy, mà quyết định tại thành bằng đất nhỏ hẹp này, một thành 
nhỏ hẹp nhất trong các thành?” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, ngươi chớ nói rằng đây là thành đất nhỏ hẹp, là 
thành nhỏ nhất trong các thành. Vì sao? Vì thuở quá khứ, thành 
Câu-thi-na này tên là Câu-thi vương thành, giàu có cùng tột, dân 
chúng đông đúc. 

“A-nan, Câu-thi vương thành dài mười hai do-diên, rộng bảy 
do-diên. 

“A-nan, ở đây dựng tháp canh cao bằng một người, hoặc hai, 
ba, bốn…, cho đến bảy người. 



“A-nan, ở chung quanh bên ngoài Câu-thi vương thành, có 
bảy lớp hào. Hào ấy được xây bằng gạch bốn báu là vàng, bạc, 
lưu ly và thủy tinh. Đáy hào cũng trải cát bằng bốn loại báu là 
vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. 

“Này A-nan, Câu-thi vương thành có bảy lớp tường thành bao 
bọc bên ngoài. Những lớp tường thành ấy cũng được xây bằng 
gạch bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. 

“Này A-nan, Câu-thi vương thành có bảy lớp hàng cây Đa-la 
bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh bao bọc xung 
quanh. Cây Đa-la bằng vàng thì hoa, lá và trái bằng bạc. Cây Đa-
la bằng bạc thì hoa, lá và trái bằng vàng. Cây Đa-la bằng lưu ly 
thì hoa, lá và trái bằng thủy tinh. Cây Đa-la bằng thủy tinh thì 
hoa, lá và trái bằng lưu ly. 

“Này A-nan, ở giữa những cây Đa-la có đào nhiều hồ sen, hồ 
sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen đỏ và hồ hoa sen trắng. 

“Này A-nan, bờ hồ hoa ấy được đắp bằng bốn báu là vàng, 
bạc, lưu ly và thủy tinh. Ở đáy hồ thì rải cát bằng bốn báu là vàng, 
bạc, lưu ly và thủy tinh. Trong thành hồ ấy có thềm cấp bằng bốn 
báu là vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh. Thềm cấp bằng vàng thì bậc 
chân bằng bạc, thềm cấp bằng bạc thì có bậc chân bằng vàng. 
Thềm cấp bằng lưu ly thì có bậc chân bằng thủy tinh. Thềm cấp 
bằng thủy tinh thì có bậc chân bằng lưu ly. 

“Này A-nan, xung quanh hồ ấy có câu lan bằng bốn báu, lưỡi 
câu là vàng bạc, lưu ly, thủy tinh. Lan can bằng vàng thì lưỡi câu 
bằng bạc. Lan can bằng bạc thì lưỡi câu bằng vàng. Lan can bằng 
lưu ly thì lưỡi câu bằng thủy tinh. Lan can bằng thủy tinh thì lưỡi 
câu bằng lưu ly. 

“Này A-nan, hồ ấy được trùm bởi màn lưới có chuông treo ở 
giữa. Chuông ấy làm bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy 
tinh. Chuông bằng vàng thì quả lắc bằng bạc. Chuông bằng bạc 
thì quả lắc bằng vàng. Chuông bằng lưu ly thì quả lắc bằng thủy 
tinh. Chuông bằng thủy tinh thì quả lắc bằng lưu ly. 

“Này A-nan, trong hồ ấy trồng nhiều loại hoa dưới nước như 
hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, thường 
có nước, có hoa, không có người trông giữ ngăn cấm vì thuộc về 
tất cả mọi người. 



“Này A-nan, ở bờ hồ ấy có trồng nhiều loại hoa như hoa Tu-
ma-na, hoa Bà-sư, hoa Chiêm-bặc, hoa Kiện-đề, hoa Ma-đầu-
kiện-đề, hoa A-đề-mâu-đa, hoa Ba-la đầu. 

“Này A-nan, bên các bờ hồ sen ấy, có nhiều người nữ thân 
thể nõn nà, sạch sẽ, trong sáng, sắc đẹp hơn người, chẳng kém 
thiên nữ, tư dung đoan chánh, ai nhìn cũng thấy vui thích, được 
trang sức đầy đủ các loại ngọc báu, những người nữ ấy bố thí tùy 
theo nhu cầu của mọi người như đồ ăn thức uống, áo, chăn, xe 
cộ, nhà cửa, giường nệm, đệm lông ngũ sắc, tôi tớ, đèn dầu… 
đem cung cấp đầy đủ. 

“Này A-nan, lá cây Đa-la ấy lúc gió thổi thì phát ra âm thanh 
cực kỳ vi diệu, cũng như năm loại kỹ nhạc được nhạc sư tài ba 
tấu lên thì có âm thanh hết sức hài hòa, tuyệt diệu. Này A-nan, 
lá cây ấy lúc gió thổi cũng lại như vậy. 

“Này A-nan, trong thành Câu-thi ấy giả sử có người tồi tệ 
thấp hèn hạ, muốn được thưởng thức năm loại kỹ nhạc, nếu cùng 
đến giữa những cây Đa-la thì đều được thưởng thức thỏa thích. 

“Này A-nan, Câu-thi vương thành thường có mười hai loại 
tiếng không bao giờ gián đoạn, là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, 
tiếng đi bộ, tiếng tù và, tiếng trống, tiếng trống bạc lạc, tiếng 
trống kỷ, tiếng ca, tiếng vũ, tiếng ăn, tiếng bố thí. 

“Này A-nan, trong thành Câu-thi có vua tên là Đại Thiện Kiến, 
là vị Chuyển luân vương thông minh trí tuệ, có bốn loại quân 
chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương như pháp, thành 
tựu bảy báu, được bốn đức như ý của con người. 

“Này A-nan, bấy giờ các Phạm chí, cư sĩ trong Câu-thi vương 
thành mang các loại châu báu, kiềm-bà-la báu, chở đến chỗ vua 
Đại Thiện Kiến, thưa rằng: 

“– Tâu Thiên vương, các loại châu báu, kiềm-bà-la báu này, 
mong Thiên vương vì lòng từ mẫn mà nạp thọ. 

“Đại Thiện Kiến vương nói với các Phạm chí: 

“– Này các khanh, các khanh hiến dâng nhưng ta thấy chưa 
cần thiết, vì ta đã có đủ. 

“Này A-nan, lại có tám vạn bốn ngàn vị Tiểu quốc vương, đến 
thưa vua Đại Thiện Kiến rằng: 



“– Tâu Thiên vương, chúng tôi muốn xây chánh điện cho 
Thiên vương. 

“Đại Thiện Kiến vương nói với các Tiểu quốc vương: 

“– Các khanh muốn xây chánh điện cho ta, nhưng ta thấy 
chưa cần thiết, vì chánh điện ta đã có. 

“Tám vạn bốn ngàn vị Tiểu quốc vương đều chắp tay hướng 
về Đại Thiện Kiến vương, lặp lại ba lần rằng: 

“– Tâu Thiên vương, chúng tôi muốn xây chánh điện cho 
Thiên vương. Chúng tôi muốn xây chánh điện cho Thiên vương. 

“Bấy giờ, Đại Thiện Kiến vương im lặng nhận lời của tám vạn 
bốn ngàn vua các tiểu quốc. Khi biết vua đã im lặng nhận lời, các 
Tiểu quốc vương liền bái biệt, đi quanh ba vòng rồi lui ra. Vua 
nước nào trở về nước ấy, dùng tám vạn bốn ngàn cỗ xe chất đầy 
những vàng và các loại tiền, bằng vàng tinh luyện hay chưa tinh 
luyện. Lại lấy các trụ đều bằng ngọc lớn chở đến thành Câu-thi, 
cách thành không xa xây đại chánh điện. 

“Này A-nan, đại chánh điện ấy dài một do-diên, rộng một do-
diên. Đại chánh điện ấy được xây bằng gạch làm bằng bốn báu là 
vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. 

“Này A-nan, thềm cấp của đại chánh điện ấy làm bằng bốn 
loại báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Thềm cấp bằng vàng thì 
trụ bằng bạc. Thềm cấp bằng bạc thì trụ bằng vàng. Thềm cấp 
bằng lưu ly thì trụ bằng thủy tinh. Thềm cấp bằng thủy tinh thì 
trụ bằng lưu ly. 

“Này A-nan, trong đại chánh điện có tám vạn bốn ngàn cột 
trụ làm bằng bốn báu là: Vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Cột bằng 
vàng thì đá tảng bằng bạc. Cột bằng bạc thì đá tảng bằng vàng. 
Cột bằng lưu ly thì đá tảng bằng thủy tinh. Cột bằng thủy tinh thì 
đá tảng bằng lưu ly. 

“Này A-nan, bên trong chánh điện lại xây tám vạn bốn ngàn 
lầu làm bằng bốn báu là: Vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh. Lầu bằng 
vàng thì mái lợp bằng bạc. Lầu bằng bạc thì mái lợp bằng vàng. 
Lầu bằng lưu ly thì mái lợp bằng thủy tinh. Lầu bằng thủy tinh 
thì mái lợp bằng lưu ly. 

“Này A-nan, trong đại chánh điện có thiết trí tám vạn bốn 
ngàn ngự tòa, cũng làm bằng bốn báu: vàng, bạc, lưu ly và thủy 



tinh. Lầu bằng vàng thì thiết trí ngự tòa bằng bạc, trải lên trên 
các thứ nệm chiếu, đệm lông năm sắc, phủ lên trên bằng những 
thứ gấm, the, lụa, sa trun, có chăn đệm lót hai đầu để gối, trải 
thảm quý bằng da sơn dương. Cũng vậy, lầu bằng bạc thì thiết 
trí ngự tòa bằng vàng. Lầu bằng lưu ly thì thiết trí ngự tòa bằng 
thủy tinh. Lầu bằng thủy tinh thì thiết trí ngự tòa bằng lưu ly, 
trải lên bằng các thứ nệm chiếu, đệm lông năm sắc, phủ lên bằng 
các thứ gấm, the, lụa, sa trun, có chăn đệm lót hai đầu để gối và 
trải thảm quý bằng da sơn dương. 

“Này A-nan, đại chánh điện ấy xung quanh có câu lan bằng 
bốn báu, vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lan can bằng vàng thì 
lưỡi câu bằng bạc. Lan can bằng bạc thì lưỡi câu bằng vàng. Lan 
can bằng lưu ly thì lưỡi câu bằng thủy tinh. Lan can bằng thủy 
tinh thì lưỡi câu bằng lưu ly. 

“Này A-nan, đại chánh điện ấy được che bằng màn lưới, trong 
đó treo các thứ chuông lắc. Chuông ấy làm bằng bốn báu là vàng, 
bạc, lưu ly và thủy tinh. Chuông bằng vàng thì quả lắc bằng bạc. 
Chuông làm bằng bạc thì quả lắc bằng vàng. Chuông bằng lưu ly 
thì quả lắc bằng thủy tinh. Chuông bằng thủy tinh thì quả lắc 
bằng lưu ly. 

“Này A-nan, đại chánh điện ấy sau khi được kiến trúc đầy đủ, 
bốn vạn tám ngàn vua các tiểu quốc đi ra cách đại chánh điện 
không xa, xây ao sen lớn. 

“Này A-nan, ao sen lớn ấy dài một do-diên, rộng một do-diên. 

“Này A-nan, ao sen lớn ấy được đắp gạch bằng bốn báu là 
vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Đáy ao được rải cát bốn thứ báu là 
vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. 

“Này A-nan, ao sen lớn ấy có thềm cấp bằng bốn thứ báu là 
vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Tầng cấp bằng vàng thì thềm bằng 
bạc. Tầng cấp bằng bạc thì thềm bằng vàng. Tầng cấp bằng lưu 
ly thì thềm bằng thủy tinh. Tầng cấp bằng thủy tinh thì thềm 
bằng lưu ly. 

“Này A-nan, chung quanh ao sen lớn có câu lan bằng bốn báu 
là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lan can bằng vàng thì lưỡi câu 
bằng bạc. Lan can bằng bạc thì lưỡi câu bằng vàng. Lan can bằng 
lưu ly thì lưỡi câu bằng thủy tinh. Lan can bằng thủy tinh thì lưỡi 
câu bằng lưu ly. 



“Này A-nan, ao sen lớn ấy được che bởi màn lưới, trong đó 
treo các thứ chuông lắc. Chuông ấy làm bằng bốn báu là vàng, 
bạc, lưu ly và thủy tinh. Chuông bằng vàng thì quả lắc bằng bạc. 
Chuông bằng bạc thì quả lắc bằng vàng. Chuông bằng lưu ly thì 
quả lắc bằng thủy tinh. Chuông bằng thủy tinh thì quả lắc bằng 
lưu ly. 

“Này A-nan, trong ao sen lớn ấy có nhiều loại thủy hoa như 
hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen trắng, hoa sen đỏ, thường 
có nước ở hoa, có người gìn giữ, không thuộc về tất cả mọi người. 

“Này A-nan, trong ao sen lớn ấy có nhiều loại lục hoa, như 
hoa Tu-ma-na, hoa Bà-sư, hoa Chiêm-bặc, hoa Tu-kiền-đề, hoa 
Ma-đầu-kiện-đề, hoa A-đề-mâu-đa, hoa Ba-la-lại. 

“Này A-nan, sau khi kiến trúc đại điện và hồ hoa lớn đầy đủ 
như thế, tám vạn bốn ngàn vua các tiểu quốc đi ra cách điện 
không xa, thiết lập vườn Đa-la. 

“Này A-nan, vườn Đa-la ấy dài một do-diên, rộng một do-diên. 
Trong vườn Đa-la trồng tám vạn bốn ngàn cây Đa-la, đều dùng 
bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Cây Đa-la bằng vàng 
thì lá, hoa, quả bằng bạc. Cây Đa-la bằng bạc thì lá, hoa, quả 
bằng vàng. Cây Đa-la bằng lưu ly thì lá, hoa, quả bằng thủy tinh. 
Cây Đa-la bằng thủy tinh thì lá, hoa, quả bằng lưu ly. 

“Này A-nan, chung quanh vườn Đa-la ấy có lan can lưỡi câu 
bằng bốn báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Lan can bằng vàng 
thì lưỡi câu bằng bạc. Lan can bằng bạc thì lưỡi câu bằng vàng. 
Lan can bằng lưu ly thì lưỡi câu bằng thủy tinh. Lan can bằng 
thủy tinh thì lưỡi câu bằng lưu ly. 

“Này A-nan, vườn Đa-la ấy được che bằng lưới báu, có 
chuông treo lơ lửng ở khoảng giữa. Chuông ấy làm bằng bốn báu 
là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Chuông bằng vàng thì quả lắc 
bằng bạc. Chuông bằng bạc thì quả lắc bằng vàng. Chuông bằng 
lưu ly thì quả lắc bằng thủy tinh. Chuông bằng thủy tinh thì quả 
lắc bằng lưu ly. 

“Này A-nan, sau khi kiến trúc đại điện, ao hoa và vườn Đa-la 
đầy đủ như thế, tám vạn bốn ngàn Tiểu quốc vương cùng đến chỗ 
vua Đại Thiện Kiến thưa rằng: 



“– Tâu Thiên vương, xin biết cho rằng, đại điện, ao hoa và 
vườn cây Đa-la, tất cả đã kiến trúc đầy đủ. Mong Thiên vương sử 
dụng tùy thích. 

“Này A-nan, bấy giờ vua Đại Thiện Kiến nghĩ rằng: ‘Ta không 
nên lên đại điện này trước. Nếu có bậc Thượng tôn Sa-môn, Phạm 
chí ở thành Câu-thi vương này, ta nên mời tất cả tụ tập ngồi ở 
đại điện này, soạn các thức ăn ngon lành, mỹ diệu, đầy đủ thức 
nhai và nuốt, tự tay bưng hầu khiến các ngài ăn no. Ăn xong, dọn 
bát và dùng nước rửa, rồi mời các ngài trở về’. 

“Này A-nan, sau khi vua Đại Thiện Kiến nghĩ như vậy, liền 
mời tất cả các bậc Thượng tôn Sa-môn, Phạm chí đang trú tại 
thành Câu-thi vương ấy tụ tập trên đại chánh điện. Tất cả tụ tập 
và an tọa xong, vua thân hành lấy nước rửa rồi đem các thức ăn 
ngon lành, mỹ diệu, đầy đủ các thức nhai và nuốt, tự tay bưng 
hầu khiến các ngài ăn no. Sau khi ăn, dọn bát, đem nước rửa và 
nhận lời cầu chúc, rồi vua mời các ngài trở về. 

“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến lại nghĩ: ‘Nay ta không nên 
vào đại chánh điện để hưởng dục lạc. Ta nên đem độc nhất một 
người hầu lên ở tại đại chánh điện’. 

“Này A-nan, sau đó vua Đại Thiện Kiến đem người hầu lên đại 
chánh điện, đi vào lầu bằng vàng, ngồi ở ngự tòa bằng bạc, được 
trải lên bằng những thứ nệm chăn, đệm lông năm sắc, được phủ 
lên bằng những thứ gấm, the, lụa, sa trun, có chăn đệm lót hai 
đầu để gối và trải thảm quý bằng da sơn dương. Ngồi xong, nhà 
vua ly dục, ly các pháp ác bất thiện, có giác, có quán, hỷ và lạc 
do ly dục sanh, tiến vào Sơ thiền, thành tựu và an trú. 

“Từ lầu bằng vàng đi ra, lại đi vào lầu bằng bạc, ngồi vào ngự 
sàng bằng vàng được trải các thứ nệm chăn, đệm lông năm sắc, 
được phủ lên bằng những thứ gấm, the, lụa, sa trun, có chăn đệm 
lót hai đầu để gối và trải thảm quý bằng da sơn dương. Ngồi xong, 
nhà vua ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, có quán, hỷ và lạc 
do ly dục sanh, tiến vào Sơ thiền, thành tựu và an trú. 

“Từ lầu bằng bạc đi ra, lại đi vào lầu bằng lưu ly, ngồi vào 
ngự sàng bằng thủy tinh được trải các thứ nệm chăn, đệm lông 
năm sắc, được phủ lên bằng những thứ gấm, the, lụa, sa trun, có 
chăn đệm lót hai đầu để gối và trải thảm quý bằng da sơn dương. 
Ngồi xong, nhà vua ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, có quán, 
hỷ và lạc do ly dục sanh, tiến vào Sơ thiền, thành tựu và an trú. 



“Từ lầu bằng lưu ly đi ra, lại vào lầu bằng thủy tinh, ngồi vào 
ngự sàng bằng lưu ly được trải các thứ nệm chăn, đệm lông năm 
sắc, được phủ lên bằng những thứ gấm, the, lụa, sa trun, có chăn 
đệm lót hai đầu để gối và trải thảm quý bằng da sơn dương. Ngồi 
xong, nhà vua ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, có quán, hỷ 
và lạc do ly dục sanh, tiến vào Sơ thiền, thành tựu và an trú. 

“Này A-nan, bấy giờ tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu 
quá lâu không thấy vua Đại Thiện Kiến, ai cũng nhớ mong, khao 
khát muốn thấy. Lúc đó, tám vạn bốn ngàn phu nhân cùng nhau 
đi đến nữ báu thưa thỉnh rằng: 

“– Thiên hậu, nên biết rằng, từ lâu không được hầu cận Thiên 
vương. Thiên hậu, chúng tôi nay muốn cùng nhân dân đến yết 
kiến Thiên vương. 

“Nữ báu nghe xong, liền bảo Tướng quân: 

“– Ngươi nay nên biết rằng, chúng tôi từ lâu không được hầu 
cận Thiên vương, nay muốn đến yết kiến Thiên vương. 

“Tướng quân nghe vậy, liền đưa tám vạn bốn ngàn phu nhân 
và nữ báu đến đại chánh điện. Tám vạn bốn ngàn thớt voi, tám 
vạn bốn ngàn con ngựa, tám vạn bốn ngàn cỗ xe, tám vạn bốn 
ngàn lính bộ, tám vạn bốn ngàn tiểu vương cũng cùng hộ tống, 
đi đến đại chánh điện. Lúc cả đoàn đang đi, âm thanh ấy vang dội 
chấn động mạnh mẽ. Vua Đại Thiện Kiến nghe được âm thanh 
vang dội chấn động mạnh mẽ ấy. Nghe xong, nhà vua liền hỏi 
người đứng hầu bên cạnh: 

“– Đó là tiếng gì mà vang dội chấn động mạnh mẽ thế? 

“Người hầu thưa: 

“– Tâu Thiên vương, đó là do tám vạn bốn ngàn phu nhân và 
nữ báu, hôm nay tất cả cùng đến đại chánh điện, tám vạn bốn 
ngàn thớt voi, tám vạn bốn ngàn con ngựa, tám vạn bốn ngàn cỗ 
xe, tám vạn bốn ngàn lính bộ, tám vạn bốn ngàn Tiểu vương lại 
cùng nhau đến chánh điện, cho nên âm thanh ấy vang dội, chấn 
động mạnh mẽ. 

“Nghe xong, vua Đại Thiện Kiến bảo người hầu cận: 

“– Ngươi mau xuống khỏi đại điện, đến chỗ đất trống, trải 
nhanh giường bằng vàng rồi trở lại cho ta hay. 



“Người hầu cận vâng lời, liền từ điện đi xuống, đến chỗ đất 
trống, trải giường bằng vàng một cách nhanh chóng, liền trở lại 
thưa rằng: 

“– Con đã trải giường bằng vàng ở chỗ đất trống cho Thiên 
vương, xin tùy ý Thiên vương. 

“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến cùng với người hầu từ điện 
đi xuống, ngự trên giường bằng vàng và ngồi kiết già. 

“Này A-nan, bấy giờ tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu 
cùng nhau đến trước vua Đại Thiện Kiến. 

“Này A-nan, từ xa, vua Đại Thiện Kiến trông thấy tám vạn 
bốn ngàn phu nhân và nữ báu, liền đóng kín các căn. Tám vạn 
bốn ngàn phu nhân và nữ báu thấy vua đóng kín các căn, liền 
nghĩ: ‘Thiên vương nay chắc không dùng đến chúng ta nữa. Vì 
sao? Vì Thiên vương vừa thấy chúng ta, liền đóng kín các căn’. 

“Này A-nan, khi đó nữ báu đi đến trước vua Đại Thiện Kiến. 
Đến rồi thưa rằng: 

“– Tâu Thiên vương, xin biết cho, tám vạn bốn ngàn phu nhân 
và nữ báu này hoàn toàn thuộc về Thiên vương. Mong Thiên 
vương thương tưởng đến chúng tôi cho đến lúc mạng chung và 
tám vạn bốn ngàn thớt voi, tám vạn bốn ngàn con ngựa, tám vạn 
bốn ngàn cỗ xe, tám vạn bốn ngàn lính bộ, tám vạn bốn ngàn 
tiểu vương cũng hoàn toàn thuộc về Thiên vương, mong Thiên 
vương tưởng đến tất cả cho đến lúc mạng chung. 

“Bấy giờ vua Đại Thiện Kiến nghe những lời ấy xong, bảo nữ 
báu rằng: 

“– Này hiền muội, các người luôn luôn xúi dục ta làm ác, mà 
không khuyến khích ta làm lành. Này hiền muội, từ nay về sau 
nên khuyến khích ta làm lành, chớ xúi dục ta làm ác. 

“Này A-nan, tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu ấy liền 
ngồi qua một bên, nước mắt tràn ra, khóc lóc bi thảm, thưa rằng: 

“– Chúng tôi chẳng phải là em của Thiên vương, mà nay Thiên 
vương gọi chúng tôi là hiền muội. 

“Này A-nan, tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu ấy, mỗi 
người dùng áo lau nước mắt, lại đến trước vua Đại Thiện Kiến 
thưa rằng: 



“– Tâu Thiên vương, chúng tôi làm thế nào để khuyến khích 
Thiên vương làm lành, không làm ác? 

“Vua Đại Thiện Kiến đáp: 

“– Các hiền muội, hãy nói với ta như thế này: ‘Tâu Thiên 
vương, ngài biết không, mạng người ngắn ngủi, rồi sẽ đi qua đời 
sau, nên phải tu phạm hạnh. Do đó sự sanh không thể chấm dứt. 
Thiên vương nên biết, pháp ấy chắc chắn đến, không thể ái niệm, 
không thể hoan hỷ, hoại diệt tất cả, người đời gọi là ‘sự chết’. 
Cho nên, tâu Thiên vương, đối với tám vạn bốn ngàn phu nhân 
và nữ báu, nếu có ái niệm, có dục thì mong Thiên vương đoạn trừ, 
xả ly tất cả, cho đến lúc mạng chung vẫn chớ niệm tưởng. Đối với 
tám vạn bốn ngàn thớt voi, tám vạn bốn ngàn con ngựa, tám vạn 
bốn ngàn cỗ xe, tám vạn bốn ngàn lính bộ, tám vạn bốn ngàn 
tiểu vương, tâu Thiên vương, nếu có ái niệm, có dục thì mong 
Thiên vương đoạn trừ, xả ly tất cả, cho đến lúc mạng chung vẫn 
chớ niệm tưởng’. Này các hiền muội, các hiền muội hãy khuyến 
khích ta làm lành, chớ xúi dục ta làm ác, đúng như thế. 

“Này A-nan, tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu ấy thưa 
rằng: 

“– Tâu Thiên vương, chúng tôi từ nay về sau sẽ khuyến khích 
Thiên vương làm lành, chớ không xúi dục Thiên vương làm ác, 
như thế này: ‘Tâu Thiên vương, mạng người ngắn ngủi, rồi sẽ đi 
qua đời sau. Pháp ấy chắc chắn đến, cũng không thể ái niệm, 
cũng không thể hoan hỷ, hoại diệt tất cả, người đời gọi là ‘sự 
chết’, cho nên, tâu Thiên vương, đối với tám vạn bốn ngàn phu 
nhân và nữ báu, nếu có niệm có dục thì mong Thiên vương hãy 
đoạn trừ, xả ly tất cả, cho đến lúc mạng chung cũng không niệm 
tưởng’. 

“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến thuyết pháp cho tám vạn bốn 
ngàn phu nhân và nữ báu, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho 
những người ấy, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ 
xong, nhà vua bảo họ trở về. 

“Này A-nan, biết vua đã ra lệnh, tám vạn bốn ngàn phu nhân 
và nữ báu mỗi người đều đến bái biệt nhà vua rồi trở về. 

“Này A-nan, tám vạn bốn ngàn phu nhân và nữ báu ấy trở về 
chưa bao lâu, vua Đại Thiện Kiến cùng người hầu cận trở lên đại 



điện, vào lầu bằng vàng, ngồi trên ngự sàng bằng bạc, được trải 
bằng các thứ nệm, chăn, đệm lông năm sắc, được phủ lên bằng 
các thứ gấm, lụa, the, sa trun, có chăn đệm lót hai đầu để gối và 
trải thảm quý bằng da sơn dương. Ngồi xong, quán như thế này: 
‘Ta đến đây là cuối cùng. Niệm dục, niệm nhuế, niệm hại, đấu 
tranh, ghét nhau, dua siễm, dối trá, lừa gạt, nói láo, vô lượng các 
pháp ác bất thiện đến đây là cuối cùng. Tâm cùng với từ tương 
ưng, biến mãn một phương, thành tựu và an trú. Cũng như thế, 
hai, ba, bốn phương, tứ duy, phương trên và phương dưới, phổ 
biến cùng khắp, không kết không oán, không nhuế, không tranh, 
bao la rộng lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế 
gian, thành tựu và an trú’. 

“Từ lầu bằng vàng đi ra, nhà vua lại vào lầu bằng bạc, ngồi 
trên ngự sàng bằng vàng, được trải lên bằng các chăn nệm, đệm 
lông năm sắc, được trải lên bằng các thứ gấm, the, lụa, sa trun, 
có chăn đệm lót hai đầu để gối và trải thảm quý bằng da sơn 
dương. Ngồi xong, quán tưởng rằng: ‘Ta đến đây là cuối cùng. 
Niệm dục, niệm nhuế, niệm hại, đấu tranh, ghét nhau, dua siễm, 
dối trá, lừa gạt, nói láo,… vô lượng các pháp ác bất thiện, đến 
đây là cuối cùng, tâm cùng với bi tương ưng, biến mãn một 
phương, thành tựu và an trú. Cũng như thế, hai, ba, bốn phương, 
tứ duy, phương trên và phương dưới, phổ biến cùng khắp, không 
kết không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi bao la vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu an 
trú’. 

“Từ lầu bằng bạc đi ra, nhà vua lại vào lầu bằng lưu ly, ngồi 
trên ngự tòa bằng thủy tinh, được trải bằng các thứ chăn nệm, 
đệm lông năm sắc, được phủ lên bằng các thứ gấm, the, lụa, sa 
trun, có chăn nệm lót hai đầu để gối và trải thảm quý bằng da 
sơn dương. Ngồi xong, quán thế này: ‘Ta đến đây là cuối cùng. 
Niệm dục, niệm nhuế, niệm hại, đấu tranh, ghét nhau, dua siễm, 
dối trá, lừa gạt, nói láo, vô lượng các pháp ác bất thiện, đến đây 
là cuối cùng, tâm cùng với hỷ tương ưng, biến mãn một phương, 
thành tựu và an trú. Cũng như thế, hai, ba, bốn phương, tứ duy, 
phương trên và phương dưới, phổ biến cùng khắp, không kết 
không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi bao la vô lượng, 
khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu và an trú’. 

“Từ lầu bằng lưu ly đi ra, nhà vua vào lầu bằng thủy tinh, ngồi 
trên ngự tòa bằng lưu ly, được trải lên bằng các thứ chăn nệm, 



đệm lông năm sắc, được phủ lên bằng các thứ gấm, the, lụa, sa 
trun, có chăn nệm lót hai đầu để gối và trải thảm quý bằng da 
sơn dương. Ngồi xong, quán thế này: “Ta đến đây là cuối cùng. 
Niệm dục, niệm nhuế, niệm hại, đấu tranh, ghét nhau, dua siễm, 
dối trá, lừa gạt, nói láo,… vô lượng các pháp ác bất thiện, đến 
đây là cuối cùng, tâm cùng với xả tương ưng, biến mãn một 
phương, thành tựu và an trú. Cũng như thế, hai, ba, bốn phương, 
tứ duy, phương trên và phương dưới, phổ biến cùng khắp, không 
kết không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi bao la vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu và 
an trú.” 

“Này A-nan, Vua Đại Thiện Kiến vào giờ phút cuối cùng, chết 
với một cảm giác đau phơn phớt. 

“Cũng giống như cư sĩ hoặc con của cư sĩ, ăn món ăn mỹ diệu, 
cảm thấy một chút khó chịu. 

“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến vào giờ phút cuối cùng chết 
với một cảm giác đau phơn phớt cũng lại như vậy. 

“Này A-nan, bấy giờ vua Đại Thiện Kiến tu bốn Phạm thất, 
sau khi xả niệm dục, nhờ đó khi mạng chung, sanh vào cõi Phạm 
thiên. 

“Này A-nan, vua Đại Thiện Kiến thuở xưa ấy ông cho là ai 
khác chăng? Chớ nghĩ như vậy, nên biết rằng vị ấy chính là Ta 
vậy. 

“Này A-nan, lúc bấy giờ Ta làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi 
ích cho kẻ khác, làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế 
gian, mong cầu thiện lợi và hữu ích, mong cầu an ổn và khoái lạc 
cho trời và người. Bấy giờ Ta thuyết pháp không đến chỗ rốt ráo, 
không rốt ráo bạch tịnh, không rốt ráo phạm hạnh. Vì không rốt 
ráo phạm hạnh nên khi ấy không lìa khỏi sự sanh, tuổi già, bệnh 
tật, sự chết, khóc lóc, áo não, cũng chưa thoát khỏi mọi khổ đau. 

“Này A-nan, nay Ta xuất hiện ở đời là Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. 
Nay Ta đã làm lợi ích cho mình, cũng làm lợi ích cho kẻ khác, làm 
lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, mong cầu sự thiện 
lợi và hữu ích, cầu sự an ổn và khoái lạc cho trời và người. Nay 
Ta thuyết pháp đến chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo phạm 



hạnh. Rốt ráo phạm hạnh nên nay Ta lìa khỏi sự sanh, tuổi già, 
tật bệnh, sự chết, khóc lóc, áo não. Ta nay đã thoát khỏi mọi sự 
đau khổ. 

“Này A-nan, từ thành Câu-thi-la, từ rừng Sa-la của Hòa-bạt-
đơn Lực sĩ, từ sông Ni-liên-nhiên, từ sông Bà-cầu, từ Thiên 
Quang tự, từ chỗ trải chỗ nằm cho Ta hôm nay, trong khoảng 
thời gian giữa đó, Ta đã bảy lần xả thân. Trong bảy lần ấy, sáu 
lần làm Chuyển luân vương, nay là lần thứ bảy thành Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác. Này A-nan, Ta không thấy ở 
đâu trong thế gian này, Trời hay Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, 
từ trời đến người mà Ta sẽ xả thân thêm lần nữa, vì điều đó 
không có thể có. 

“Này A-nan, nay đây là sự sanh cuối cùng của Ta, là sự hữu 
cuối cùng, là thân cuối cùng, là bẩm hình cuối cùng. Ta nói đây 
là chỗ tận cùng của khổ. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật thuyết xong, hoan hỷ phụng hành. 

69. Kinh Tam Thập Dụ 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong vườn Ca-
lan-đa, rừng Trúc, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo an cư mùa mưa. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vào ngày rằm thuyết Tùng giải thoát, 
trải chỗ ngồi trước chúng Tỳ-kheo. Ngồi xong, Thế Tôn nhập định 
quán tâm các Tỳ-kheo. Lúc đó Thế Tôn thấy chúng Tỳ-kheo tĩnh 
tọa im lặng, rất im lặng, không có thụy miên vì đã dứt trừ ấm cái. 
Chúng Tỳ-kheo ngồi thậm thâm, rất thậm thâm; tịch tĩnh, rất tịch 
tĩnh; vi diệu, rất vi diệu. 

Khi ấy Tôn giả Xá-lê Tử cũng ở trong chúng. Bấy giờ Đức Thế 
Tôn bảo: 

“Này Xá-lê Tử, chúng Tỳ-kheo tĩnh tọa, im lặng, rất im lặng, 
không có thụy miên vì đã dứt trừ ấm cái. Chúng Tỳ-kheo ngồi 
thậm thâm, rất thậm thâm; tịch tĩnh, rất tịch tĩnh; vi diệu, rất vi 
diệu. Ai là người có thể kính trọng, phụng sự chúng Tỳ-kheo?” 

Tôn giả Xá-lê Tử từ chỗ ngồi đứng dậy, kéo lệch vai áo đang 
mặc, chắp tay hướng về Đức Phật, bạch rằng: 



“Bạch Thế Tôn, chúng Tỳ-kheo tĩnh tọa, im lặng, rất im lặng, 
không có thụy miên vì đã trừ ấm cái. Chúng Tỳ-kheo ngồi thậm 
thâm, rất thậm thâm; tịch tĩnh, rất tịch tĩnh; vi diệu, rất vi diệu 
như thế. Bạch Thế Tôn, không ai là người có thể kính trọng, 
phụng sự chúng Tỳ-kheo, chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể phụng 
sự, kính trọng Pháp và chúng Tỳ-kheo cùng với giới, bất phóng 
dật, bố thí và định. Chỉ có Đức Thế Tôn mới có thể kính trọng, 
phụng sự mà thôi.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Xá-lê Tử, đúng như vậy. Không ai có thể kính trọng, 
phụng sự pháp và chúng Tỳ-kheo cùng với giới, bất phóng dật, 
bố thí và định. Chỉ có Thế Tôn mới có thể kính trọng, phụng sự 
mà thôi. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có đầy đủ các 
thứ trang sức, lụa, tơ, gấm, len, nhẫn tay, xuyến cườm tay, chuỗi 
ngọc khuỷu tay, kiềng đeo cổ, vàng bạc, châu ngọc cài mái tóc. 
Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cũng giống như thế, dùng giới đức 
để làm đồ trang sức. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào 
thành tựu giới đức để dùng làm đồ trang sức thì đều có thể xả bỏ 
điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có năm nghi trượng, 
kiếm, lọng, thiên quan, phất trần cán bằng ngọc và giày cẩn ngọc 
để bảo vệ thân cho được an ổn. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
dùng sự giữ gìn cấm giới để bảo vệ phạm hạnh, cũng giống như 
thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu cấm 
giới để bảo vệ phạm hạnh thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có người giữ cửa. 
Xá-lê Tử, Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni lấy sự thủ hộ sáu căn làm người 
giữ cửa cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo và Tỳ-
kheo-ni nào thành tựu sự thủ hộ sáu căn thì liền xả được điều ác, 
tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có tướng giữ 
cổng thành thông minh, có trí tuệ, có sự phân biệt rõ ràng. Xá-lê 
Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng chánh niệm làm tướng giữ cổng 
cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào 
thành tựu chánh niệm thì liền xả được điều ác, tu tập điều thiện. 



“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có hồ tắm đẹp, trong 
mát, tràn đầy. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cũng dùng tĩnh tâm 
làm hồ tắm mát, cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni nào thành tựu tĩnh tâm làm hồ tắm mát thì xả được 
điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có người hầu 
tắm, thường phục vụ tắm rửa. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni lấy 
thiện tri thức làm người hầu tắm cũng giống như thế. Này Xá-lê 
Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu việc lấy thiện tri thức 
làm người hầu tắm, thì có thể xả được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có bột hương 
thoa thân, mộc cây, trầm thủy, chiên đàn, tô hợp, kê thiệt, đô 
lương. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng giới đức làm bột 
hương cũng lại như vậy. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
nào thành tựu giới đức để làm bột hương thì xả bỏ được điều ác, 
tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có y phục tốt đẹp, 
như áo sơ-ma, áo gấm lụa, áo bạch điệp, áo da sơn dương. Xá-lê 
Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng sự hổ thẹn làm y phục cũng giống 
như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu 
sự hổ thẹn làm y phục thì xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có giường ghế rất 
rộng, cao lớn. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng Tứ thiền làm 
giường ghế cũng giống như vậy. Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-
ni nào thành tựu Tứ thiền thì liền xả bỏ được điều ác, tu tập điều 
thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có thợ hớt tóc rành 
nghề, thường phục vụ tắm gội, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-
kheo-ni dùng chánh niệm làm thợ hớt tóc cũng giống như thế. 
Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào dùng chánh niệm làm 
thợ hớt tóc thì có thể xả bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có đồ ăn ngon 
lành mỹ diệu, đủ các mùi vị đặc biệt, này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-
kheo-ni dùng hỷ làm thức ăn, cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, 
nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu hỷ làm thức ăn thì có thể 
tiêu diệt được điều ác, tu tập thiện pháp. 



“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có các thức 
uống như nước trái xoài, nước chiêm-ba, nước mía, nước nho, 
nước mạt-ta-đề, này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cũng dùng 
pháp vị làm thức uống, cũng như vậy. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni nào thành tựu pháp vị dùng làm thức uống thì liền xả 
bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có tràng hoa 
đẹp, như tràng hoa sen xanh, tràng hoa Chiêm-bặc, tràng hoa 
Tu-ma-na, tràng hoa Bà-sư, tràng hoa A-đề-mâu-đa, thì này Xá-
lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng ba định là Không, Vô nguyện, Vô 
tướng làm tràng hoa cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-
kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu ba định Không, Vô nguyện, Vô 
tướng làm tràng hoa thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có phòng ốc, 
nhà cửa, lầu quán, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng ba 
thất là Thiên thất, Phạm thất và Thánh thất làm nhà cửa, cũng 
giống như thế. Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu 
ba thất dùng làm nhà cửa thì liền xả bỏ được điều ác, tu tập điều 
thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có người điển thủ, 
tức người giữ nhà, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng trí 
tuệ làm người giữ nhà cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-
kheo, Tỳ-kheo-ni nào dùng trí tuệ làm người giữ nhà thì liền xả 
bỏ được điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có bốn loại thuế của 
các quốc ấp. Phần thứ nhất để cung cấp vua và hoàng hậu, cùng 
các thể nữ trong cung. Phần thứ hai cung cấp cho thái tử và quần 
thần. Phần thứ ba cung cấp cho toàn dân. Phần thứ tư cung cấp 
cho Sa-môn, Phạm chí. Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni cũng dùng 
bốn niệm làm tô thuế, giống như vậy. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni nào thành tựu bốn niệm xứ dùng làm thuế thì liền xả 
bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có bốn loại quân là 
tượng quân, mã quân, xa quân và bộ quân, này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni dùng bốn chánh đoạn làm bốn loại quân cũng giống 
như thế. Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu bốn 
chánh đoạn làm bốn loại quân thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều 
thiện. 



“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có bốn loại xe tải, 
như xe tải bằng voi, xe tải bằng ngựa, xe tải bằng xe, xe tải bằng 
người, này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng bốn như ý túc làm 
xe tải cũng giống như vậy. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-
ni nào thành tựu bốn như ý túc dùng làm xe tải, thì liền xả bỏ 
điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng giống như vua và đại thần có các loại xe 
trang hoàng bằng các loại da vằn tốt của sư tử, cọp, beo dệt 
thành những thứ màu sắc lẫn lộn, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-
kheo-ni dùng chỉ quán làm xe cũng giống như vậy. Này Xá-lê Tử, 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu chỉ quán dùng làm xe có thể 
xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có giá ngự, tức là 
người đánh xe, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng chánh 
niệm làm kẻ giá ngự cũng lại như vậy. Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-
kheo-ni nào thành tựu chánh niệm dùng làm giá ngự thì liền xả 
bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có cây phướn cực 
cao, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đem tâm mình làm cây 
phướn cao, cũng giống như vậy. Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-
ni nào đem tâm mình làm cây phướn cao thì liền có thể xả bỏ 
điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có đường đi tốt đẹp, 
bằng phẳng, ngay ngắn, trực chỉ đến các công viên, thì này Xá-lê 
Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng Thánh đạo tám chi làm con đường 
bằng phẳng, ngay ngắn, trực chỉ Niết-bàn cũng giống như thế. 
Này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu Thánh đạo tám 
chi dùng làm con đường bằng phẳng, ngay ngắn, trực chỉ Niết-
bàn, thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có tướng quân thông 
minh, trí tuệ, có sự phân biệt rõ ràng, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni dùng trí tuệ làm tướng quân cũng giống như vậy. Này 
Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu trí tuệ dùng làm 
tướng quân thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có đại chánh điện 
cao rộng, sáng sủa, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng 
trí tuệ làm đại chánh điện cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, Tỳ-



kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu trí tuệ làm đại chánh điện thì liền 
xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần bước lên trên điện 
cao, quán sát những người dưới thấp qua lại, chạy nhảy, đi, đứng, 
ngồi, nằm, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đem vô lượng 
trí tuệ thăng lên cao điện để quán sát tâm mình, làm cho tâm 
trùm khắp, nhu nhuyến, hoan hỷ, viễn ly. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-
kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu vô lượng trí tuệ làm cao điện để 
tự quán tâm mình, làm cho trùm khắp, nhu nhuyến, hoan hỷ, viễn 
ly, thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có Tông chánh 
khanh, thành am hiểu tông tộc, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-
kheo-ni khi dùng bốn Thánh chủng làm Tông chánh khanh cũng 
giống như vậy. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành 
tựu bốn thánh chủng dùng làm Tông chánh khanh thì liền xả bỏ 
điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có lương y danh 
tiếng trị được các bệnh, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
dùng chánh niệm làm lương y cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, 
nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu chánh niệm dùng làm 
lương y thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có chánh ngự sàng, 
trải lên bằng các thứ chăn nệm, đệm lông năm sắc, phủ lên bằng 
các thứ gấm, the, lụa, sa trun, có chăn đệm lót hai đầu để gối và 
trải thảm quý bằng da sơn dương, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-
kheo-ni dùng vô ngại định làm chánh ngự sàng cũng giống như 
thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu vô 
ngại định làm chánh ngự sàng thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều 
thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần có ngọc báu danh 
tiếng, thì này Xá-lê Tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni dùng bất động tâm 
giải thoát làm ngọc báu danh tiếng cũng giống như thế. Này Xá-
lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào thành tựu bất động tâm giải 
thoát làm ngọc báu danh tiếng thì liền xả bỏ điều ác, tu tập điều 
thiện. 

“Này Xá-lê Tử, cũng như vua và đại thần tắm nước trong mát, 
thoa bột hương tốt khiến thân thể thơm sạch, thì này Xá-lê Tử, 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni tự quán tâm mình, khiến cho thân tịch tịnh, 



cũng giống như thế. Này Xá-lê Tử, nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào 
thành tựu việc quán tâm mình, khiến cho thân tịch tịnh thì có thể 
kính trọng, phụng sự Thế Tôn, Pháp và chúng Tỳ-kheo, cùng với 
giới, bất phóng dật, bố thí và định.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

70. Kinh Chuyển Luân Vương 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Ma-đâu-lệ Sát-lợi, trong rừng 
xoài, trên bờ sông Sử hà. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Này các Tỳ-kheo, hãy tự mình thắp lên ngọn đèn Chánh 
pháp. Hãy nương tựa nơi pháp của chính mình, chớ đừng thắp 
lên ngọn đèn khác, đừng nương tựa một pháp khác. 

“Này chư Tỳ-kheo, nếu ai tự mình thắp lên ngọn đèn chánh 
pháp, tự nương tựa nơi pháp của chính mình, không thắp lên 
ngọn đèn khác, không nương tựa một pháp khác, thì có thể cầu 
học, được lợi và phước vô lượng. Vì sao? 

“Này Tỳ-kheo, thuở xưa có vua tên là Kiên Niệm làm Chuyển 
luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn loại quân chỉnh trị thiên 
hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu, 
được bốn đức như ý của con người. 

“Thành tựu bảy báu và được thành tựu bảy báu, được bốn 
đức như ý của con người là như thế nào? Đã nói trước đây về sự 
thành tựu bảy báu, được bốn đức như ý của con người. 

“Bấy giờ vua Kiên Niệm, vào một thời gian sau, thiên luân 
báu di chuyển, bỗng rời khỏi chỗ cũ. Có người trông thấy, đến 
chỗ vua Kiên Niệm tâu rằng: 

“– Tâu Thiên vương, nên biết rằng thiên luân báu di chuyển, 
rời khỏi chỗ cũ. 

“Vua Kiên Niệm nghe xong, bảo rằng: 

“– Này thái tử, thiên luân báu của ta di chuyển, rời khỏi chỗ 
cũ. Thái tử, chính ta từng nghe cổ nhân nói rằng ‘Nếu thiên luân 
báu của Chuyển luân vương di chuyển, rời khỏi chỗ cũ, thì vua ấy 



chắc chắn không còn sống lâu, mạng vua không tồn tại lâu nữa. 
Này thái tử, ta đã hưởng dục lạc nhân gian, nay ta sẽ cầu dục lạc 
thiên thượng. Này thái tử, ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. 
Này thái tử, nay ta đem bốn châu thiên hạ này giao phó cho con, 
con hãy chỉnh trị giáo hóa đúng như pháp, chớ dùng phi pháp, 
không để trong nước có người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. 
Này thái tử, về sau nếu con thấy thiên luân báu rời khỏi chỗ cũ 
một ít thì con cũng phải đem việc quốc chính của nước này giao 
phó cho con của con, khéo dạy bảo và ủy thác giang sơn lại cho 
nó, rồi con cũng phải cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. 

“Bấy giờ vua Kiên Niệm giao phó đất nước lại cho thái tử. 
Khéo dạy bảo xong, vua liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Sau khi 
vua Kiên Niệm xuất gia học đạo bảy ngày, thiên luân báu ấy biến 
mất, không thấy. 

“Lúc mất thiên luân, vua Sát-lợi Đảnh Sanh quá ưu sầu áo 
não, không hoan lạc. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh liền đến chỗ Tiên 
nhân, tức vua cha Kiên Niệm, thưa rằng: 

“– Tâu Thiên vương, nên biết rằng, sau khi Thiên vương học 
đạo mới bảy ngày thì thiên luân báu biến mất, không thấy nữa. 

“Cha là Tiên nhân, vua Kiên Niệm bảo con rằng: 

“– Con chớ vì mất thiên luân báu mà nhớ tiếc, ưu sầu. Vì sao? 
Vì con không được thiên luân báu này từ nơi cha. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh thưa vua cha rằng: 

“– Tâu Thiên vương, vậy con phải làm gì. 

“Cha là Tiên nhân tức vua Kiên Niệm bảo con rằng: 

“– Con phải học pháp tương thừa. Nếu học pháp tương thừa 
thì vào ngày rằm thuyết Tùng giải thoát, sau khi tắm rửa và đi 
lên chánh điện, thiên luân báu ấy chắc chắn sẽ từ phương Đông 
hiện đến, có ngàn căm và đầy đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, 
chẳng phải do người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại thưa cha rằng: 

“– Tâu Thiên vương, pháp tương thừa như thế nào mà Thiên 
vương muốn bảo con học, để lúc học rồi, vào ngày rằm, thuyết 



Tùng giải thoát, sau khi tắm rửa và lên chánh điện, thiên luân 
báu ấy sẽ từ phương Đông hiện đến, có ngàn căm và đầy đủ các 
bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do người tạo, màu sắc 
như ánh lửa, chói lọi sáng ngời? 

“Vua Kiên Niệm bảo con rằng: 

“– Con hãy quán pháp như pháp, thực hành pháp đúng như 
pháp. Hãy vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân, Sa-môn, 
Phạm chí, cho đến loài côn trùng mà phụng trì trai giới vào những 
ngày mồng tám, mười bốn, mười lăm, tu hạnh bố thí. Bố thí cho 
những người nghèo khốn, Sa-môn, Phạm chí, kẻ bần cùng, người 
cô độc từ các phương xa lại xin, đem đồ ăn thức uống, áo chăn, 
xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm 
lông, khăn quấn và cung cấp đèn dầu đầy đủ. Nếu trong nước con 
có các bậc Thượng tôn danh đức, Sa-môn, Phạm chí, thì con phải 
tùy thời đi đến chỗ của các vị đó để hỏi pháp, thọ pháp như thế 
này: ‘Thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất 
thiện? Thế nào là tội, thế nào là phước? Thế nào là diệu, thế nào 
là phi diệu? Thế nào là hắc, thế nào là bạch? Pháp hắc bạch từ 
đâu sanh? Thế nào là mục đích của cuộc đời này? Thế nào là mục 
đích của đời sau? Làm thế nào để thọ thiện, không thọ ác?’ Khi 
được nghe xong, phải thực hành đúng như lời các vị đã dạy. Nếu 
trong nước của con có kẻ bần cùng thì hãy lấy của cải cung cấp 
đầy đủ. Này con, đó là pháp tương thừa, con nên khéo học. Con 
đã khéo học thì vào ngày rằm, thuyết Tùng giải thoát, sau khi 
tắm rửa và lên chánh điện, chắc chắn Thiên luân báu ấy sẽ từ 
phương Đông hiện đến, có ngàn căm và đầy đủ các bộ phận, 
thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do người tạo, màu sắc như ánh 
lửa, chói lọi sáng ngời. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh sau đó liền quán pháp đúng như pháp, 
thực hành pháp đúng như pháp, đã vì thái tử, hậu phi, thể nữ và 
các thần dân, Sa-môn, Phạm chí, cho đến loài côn trùng mà 
phụng trì trai giới vào các ngày mồng tám, mười bốn và mười 
lăm, tu hạnh bố thí. Bố thí cho những người nghèo khốn, Sa-môn, 
Phạm chí, kẻ bần cùng, người cô độc từ các phương xa lại xin, đã 
đem cho đồ ăn thức uống, y, mền, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột 
hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quấn và cung cấp 
dầu đèn đầy đủ. Nếu trong nước của vua có các bậc Thượng tôn 
danh đức, Sa-môn, Phạm chí thì vua tùy thời đích thân đến chỗ 
các vị hỏi pháp, thọ pháp thế này: 



“– Thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất 
thiện? Thế nào là tội, thế nào là phước? Thế nào là diệu, thế nào 
là phi diệu? Thế nào là hắc, thế nào là bạch? Pháp hắc bạch từ 
đâu sanh? Thế nào là mục đích của đời này? Thế nào là mục đích 
của đời sau? Làm thế nào để thọ thiện mà không thọ ác? 

“Nghe xong, nhà vua thực hành đúng như pháp những lời các 
vị đã dạy. Nếu trong nước của vua có kẻ bần cùng, nhà vua liền 
lấy của cải tùy thời cung cấp đầy đủ. Sau đó, vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh vào ngày rằm, thuyết Tùng giải thoát, sau khi tắm rửa và 
lên chánh điện, Thiên luân bảo ấy từ phương Đông hiện đến, có 
ngàn căm và đầy đủ các bộ phận, thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải 
do người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi sáng ngời. Nhà vua 
đã được làm Chuyển luân vương, cũng thành tựu bảy báu, cũng 
được bốn đức như ý của con người. 

“Thành tựu bảy báu và được bốn đức như ý của con người 
như thế nào? Điều này đã nói ở trước. 

“Vua Chuyển luân vương ấy, vào một thời gian sau, thiên luân 
báu bỗng nhiên rời khỏi chỗ cũ một ít, có người trông thấy, liền 
đến chỗ vua Chuyển luân vương tâu rằng: 

“– Tâu Thiên vương, nên biết cho rằng thiên luân báu đã rời 
khỏi chỗ cũ một ít. 

“Chuyển luân vương nghe xong liền bảo thái tử: 

“– Này thái tử, thiên luân báu của ta đã rời khỏi chỗ cũ. Này 
thái tử, ta từng nghe từ phụ vương ta là vua Kiên Niệm nói như 
thế này: ‘Nếu thiên luân báu của vua Chuyển luân vương rời khỏi 
chỗ cũ thì vua ấy chắc chắn không còn sống lâu, mạng vua không 
còn tồn tại bao lâu nữa’. Này thái tử, ta đã hưởng dục lạc của thế 
gian, nay ta cầu dục lạc thiên thượng. Này thái tử, ta muốn cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo. Này thái tử, con hãy chỉnh trị giáo hóa 
đúng như pháp, chớ đừng phi pháp, không để cho trong nước có 
những người tạo ác nghiệp và phi phạm hạnh. Này thái tử, về sau 
nếu con thấy thiên luân báu rời khỏi chỗ cũ, thì con cũng phải 
đem việc quốc chính của nước này giao phó lại cho con của con, 
khéo dạy bảo và ủy thác giang sơn lại cho nó, rồi con cũng cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo. 



“Bấy giờ, vua Chuyển luân vương ấy giao phó đất nước cho 
thái tử, khéo dạy bảo xong, liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Sau 
khi vua Chuyển luân vương ấy xuất gia học đạo được bảy ngày 
thì thiên luân báu ấy biến mất không thấy. 

“Lúc mất thiên luân, vua Sát-lợi Đảnh Sanh không ưu sầu mà 
lại nhiễm dục, trước dục, tham dục, không nhàm tởm, bị dục trói 
buộc, bị lệ thuộc vào dục, không thấy tai họa của dục, không biết 
sự xuất ly khỏi dục, tự cai trị đất nước theo ý của mình nên đất 
nước suy vong, không phục hưng nổi. Cũng như các vị Chuyển 
luân vương thuở xưa học pháp tương thừa, nên đất nước nhân 
dân càng hưng thịnh thêm mãi, không hề suy giảm, vua Sát-lợi 
Đảnh Sanh cũng lại như thế, tự cai trị đất nước theo ý mình. Vì 
tự cai trị đất nước theo ý mình nên đất nước suy vong, không 
phục hưng nổi. 

“Bấy giờ, Phạm chí quốc sư đi quan sát tình cảnh đất nước, 
thấy đất nước nhân dân đã suy vong, không phục hưng nổi, liền 
nghĩ rằng: ‘Vua Sát-lợi Đảnh Sanh tự cai trị đất nước theo ý của 
vua. Vì cai trị đất nước theo ý của vua nên đất nước nhân dân đã 
suy vong, không phục hưng nổi. Cũng như các bậc Chuyển luân 
vương thuở xưa học pháp tương thừa nên đất nước nhân dân 
càng hưng thịnh thêm mãi, không hề suy giảm, vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh này cũng lại như thế, tự cai trị đất nước theo ý của vua. Vì 
cai trị đất nước theo ý của vua nên nhân dân đất nước đã suy 
vong, không phục hưng nổi. Phạm chí quốc sư liền đến vua Sát-
lợi Đảnh Sanh thưa rằng: 

“– Tâu Thiên vương, nên biết rằng, Thiên vương đã tự cai trị 
đất nước theo ý của Thiên vương. Vì đã cai trị đất nước theo ý 
của Thiên vương nên đất nước nhân dân đã suy giảm, không phục 
hưng nổi. Cũng như các vị Chuyển luân vương thuở xưa học pháp 
tương thừa nên đất nước nhân dân càng hưng thịnh mãi, không 
hề suy giảm. Nay Thiên vương cũng lại như thế, cai trị đất nước 
theo ý của Thiên vương nên đất nước nhân dân đã suy vong, 
không phục hưng nổi. 

“Nghe xong, vua Sát-lợi Đảnh Sanh bảo rằng: 

“– Này Phạm chí, ta phải làm thế nào? 

Phạm chí trả lời: 



“– Tâu Thiên vương, trong nước có người thông minh trí tuệ, 
am tường toán số. Trong nước có đại thần và quyến thuộc học 
kinh, hiểu rõ kinh, tụng tập, thọ trì pháp tương thừa. Khi đã học 
pháp tương thừa thì vào ngày rằm thuyết Tùng giải thoát, Thiên 
vương tắm rửa, lên chánh điện, thiên luân báu ấy chắc chắn từ 
phương Đông hiện đến, có ngàn căm và đầy đủ các bộ phận, 
thanh tịnh tự nhiên, chẳng phải do người tạo, màu sắc như ánh 
lửa, chói lọi sáng ngời. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại hỏi: 

“– Này Phạm chí, pháp tương thừa như thế nào mà Phạm chí 
muốn ta học, để lúc học rồi, vào ngày rằm, thuyết Tùng giải thoát, 
sau khi tắm rửa và lên chánh điện, thiên luân báu từ phương 
Đông hiện đến, có một ngàn căm, đầy đủ các bộ phận, thanh tịnh 
tự nhiên, chẳng phải do người làm, màu sắc tự như ánh lửa, chói 
lọi sáng ngời? 

“Phạm chí quốc sư thưa rằng: 

“– Tâu Thiên vương, Thiên vương hãy quán pháp đúng như 
pháp, thực hành pháp đúng như pháp. Hãy vì thái tử, hậu phi, 
thể nữ và các thần dân, Sa-môn, Phạm chí cho đến loài côn trùng 
mà phụng trì trai giới. Vào những ngày mồng tám, mười bốn và 
ngày rằm tu hạnh bố thí. Bố thí cho những người nghèo khốn, 
Sa-môn, Phạm chí, kẻ bần cùng, người cô độc từ các phương xa 
lại xin, đem cho đồ ăn thức uống, y, mền, xe cộ, tràng hoa, bột 
hoa, bột hương, nhà cửa, giường nằm, đệm lông, chăn quấn và 
cung cấp đèn dầu đầy đủ. Nếu ở trong nước có những bậc thượng 
tôn danh đức, Sa-môn, Phạm chí thì Thiên vương hãy tùy thời, đi 
đến chỗ của các ngài để hỏi pháp, thọ pháp như thế này: ‘Thưa 
chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện? Thế 
nào là tội, thế nào là phước? Thế nào là diệu, thế nào là phi diệu? 
Thế nào là hắc, thế nào là bạch? Pháp hắc bạch từ đâu sanh? Thế 
nào là mục đích của đời này? Thế nào là mục đích của đời sau? 
Làm thế nào để thọ thiện mà không thọ ác?’ Khi đã được nghe 
xong, Thiên vương nên thực hành đúng như lời các ngài đã dạy. 
Nếu trong nước của Thiên vương có kẻ bần cùng thì nên lấy của 
cải trong cung để cung cấp đầy đủ. Tâu Thiên vương, đó là pháp 
tương thừa, Thiên vương nên khéo học và ghi nhớ, rồi vào ngày 
rằm thuyết Tùng giải thoát, sau khi tắm rửa và lên chánh điện, 
Thiên vương, thiên luân báu ấy chắc chắn sẽ từ phương Đông 



hiện đến, có một ngàn căm và đủ các bộ phận, thanh tịnh tự 
nhiên, chẳng phải do người tạo, màu sắc như ánh lửa, chói lọi 
sáng ngời. 

“Sau đó, vua Sát-lợi Đảnh Sanh liền quán pháp đúng như 
pháp, thực hành đúng như pháp, vì thể nữ, hậu phi và các thần 
dân, Sa-môn, Phạm chí cho đến loài côn trùng mà phụng trì trai 
giới vào ngày mồng tám, mười bốn và ngày rằm, tu hành bố thí, 
bố thí cho những người nghèo khốn, Sa-môn, Phạm chí, kẻ bần 
cùng, người cô độc từ các phương xa lại xin, đem cho đồ ăn, thức 
uống, y, mền, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, 
giường nệm, đệm lông, khăn quấn và cung cấp đèn dầu đầy đủ. 
Nếu trong nước có các bậc Thượng tôn danh đức, Sa-môn, Phạm 
chí thì vua đã đích thân tùy thời đến chỗ các vị ấy để hỏi pháp, 
thọ pháp như thế này: 

“– Thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất 
thiện? Thế nào là tội, thế nào là phước? Thế nào là diệu, thế nào 
là phi diệu? Thế nào là hắc, thế nào là bạch? Pháp hắc bạch từ 
đâu sanh? Thế nào là mục đích của đời này? Thế nào là mục đích 
của đời sau? Làm thế nào để thọ thiện mà không thọ ác? 

“Khi đã nghe xong, nhà vua đã thực hành đúng như lời các 
ngài đã chỉ bảo. Nhưng trong nước có người bần cùng, vua không 
đem vật dụng cấp phát. Do đó kẻ nghèo khốn không có của cải, 
đã nghèo khổ lại càng nghèo khổ hơn. Vì nghèo khốn nên ăn trộm 
vật dụng của kẻ khác, vì ăn trộm nên bị chủ nhân bắt trói đem 
đến vua Sát-lợi Đảnh Sanh, thưa rằng: 

“– Tâu Thiên vương, người này ăn trộm vật dụng của con, xin 
Thiên vương trừng trị. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi tội nhân: 

“– Quả thật ngươi có ăn trộm? 

Người ấy đáp: 

“– Tâu Thiên vương, quả thật con có ăn trộm. Vì sao? Tâu 
Thiên vương, vì nghèo khốn. Nếu không ăn trộm thì không có gì 
để sống. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh liền đem của cải cấp phát cho và nói 
với người ăn trộm rằng: 

“– Ngươi hãy trở về và sau này chớ trái phạm. 



“Lúc đó, dân chúng trong nước nghe nói về vua Sát-lợi Đảnh 
Sanh như thế này: ‘Nếu trong nước có ai trộm cắp thì nhà vua 
liền đem của cải cấp phát cho.’ Do đó, có người nghĩ rằng: ‘Chúng 
ta cũng nên ăn cắp của cải kẻ khác’. Từ đó, dân chúng trong nước 
ai cũng tranh nhau trộm cắp của cải kẻ khác. Vì thế, người nghèo 
khốn không có của cải, không được cấp phát, càng trở nên nghèo 
khốn hơn, nên nạn trộm cắp càng lan tràn. Vì trộm cắp lan tràn 
nên tuổi thọ con người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, sau khi tuổi thọ của con người giảm xuống, 
hình sắc trở nên thô xấu thì người cha thọ tám vạn tuổi, con thọ 
bốn vạn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ bốn vạn tuổi, có người trộm 
cắp vật dụng của kẻ khác, chủ nhân bắt trói đem đến vua Sát-lợi 
Đảnh Sanh, thưa rằng: 

“– Tâu thiên vương, người này trộm cắp vật dụng của con, 
xin Thiên vương trừng trị. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi người lấy trộm: 

“– Quả thiệt ngươi có ăn trộm phải không? 

Người ấy đáp: 

“– Tâu Thiên vương, quả con có ăn trộm. 

- Vì sao? 

– Vì nghèo khốn. Nếu không ăn trộm, con không có gì để sống. 

“Nghe xong, vua Sát-lợi Đảnh Sanh nghĩ rằng: ‘Nếu trong 
nước ta có nạn trộm cắp mà ta lại đem của cải cấp phát đầy đủ, 
như vậy chỉ làm cho kho tàng của quốc gia khô kiệt, dung túng 
cho nạn trộm cắp lan tràn. Ta nên rèn dao thật bén, nếu trong 
nước ta có ai trộm cắp thì bắt trói ngay dưới gốc cây nêu cao và 
chém đầu nó’. 

“Sau đó, vua Sát-lợi Đảnh Sanh hạ lệnh rèn dao thật bén. Nếu 
trong nước có ai trộm cắp vật dụng của kẻ khác thì cho bắt trói 
dưới cây nêu cao mà chém đầu. 

“Người trong nước bấy giờ nghe vua Sát-lợi Đảnh Sanh ra 
lệnh rèn dao thật bén, nếu trong nước có ai ăn trộm vật dụng của 
kẻ khác thì cho bắt trói dưới cây nêu cao và chém đầu, dân chúng 
bèn nghĩ rằng: ‘Ta cũng nên bắt chước rèn dao thật bén, mang đi 



ăn trộm vật dụng. Nếu lấy vật dụng của ai thì bắt chủ nhân của 
vật ấy mà chém đầu’. 

“Từ đó về sau, những người ăn trộm thi nhau rèn dao bén 
mang đi ăn trộm vật dụng, bắt các chủ nhân mà chém đầu. Do 
đó, kẻ nghèo khốn không của cải, không được cấp phát, càng 
nghèo khốn hơn. Vì càng nghèo khốn hơn nên nạn trộm cắp càng 
lan tràn. Vì nạn trộm cắp càng lan tràn nên sự chém giết càng 
tăng lên. Do đó tuổi thọ của loài người giảm xuống, hình sắc trở 
nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, sau khi tuổi thọ giảm xuống, hình sắc trở nên 
thô xấu thì người cha chỉ còn bốn vạn tuổi và con thọ hai vạn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ hai vạn tuổi, có người ăn 
trộm vật dụng của kẻ khác, chủ nhân bắt trói dẫn tới vua Sát-lợi 
Đảnh Sanh, thưa rằng: 

“– Tâu Thiên vương, người này ăn trộm vật dụng của con, xin 
Thiên vương trừng trị. 

“Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi tội nhân: 

“– Quả thật ngươi có ăn trộm phải không? 

“Bấy giờ, người ăn trộm nghĩ rằng: ‘Vua Sát-lợi Đảnh Sanh 
nếu biết sự thật này thì sẽ trói và đánh mình, hoặc vứt ném, hoặc 
tẩn xuất, hoặc phạt tiền của, hoặc trừng trị đau đớn đủ cách, 
hoặc treo lên cây rồi bêu đầu mình. Có lẽ mình dùng lời nói dối, 
lừa gạt vua Sát-lợi Đảnh Sanh chăng?’ 

“Nghĩ xong, thưa rằng: 

“– Tâu Thiên vương, tôi không lấy trộm. 

“Do đó kẻ nghèo khốn không có của cải, không được cấp phát, 
càng nghèo khốn hơn. Vì càng nghèo khốn hơn nên nạn trộm cắp 
càng lan tràn mãi. Vì sự trộm cắp càng lan tràn nên sự chém giết 
gia tăng. Vì sự chém giết gia tăng nên sự nói dối, nói hai lưỡi 
nhiều hơn. Vì sự nói dối, nói hai lưỡi nhiều hơn nên tuổi thọ của 
loài người càng giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ giảm xuống, hình sắc trở nên thô 
xấu thì người cha chỉ thọ hai vạn tuổi, người con chỉ thọ một vạn 
tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ một vạn tuổi thì trong nhân 
dân có người có đức, có người vô đức. Nếu ai vô đức thì ghen 



ghét người có đức và phạm tà hạnh với vợ của người. Do đó kẻ 
nghèo khốn không có của cải, không được cấp phát, càng nghèo 
khốn hơn. Vì càng nghèo khốn nên nạn trộm cắp càng lan tràn. 
Vì trộm cắp lan tràn nên chém giết gia tăng. Vì chém giết gia tăng 
nên nói dối, nói hai lưỡi gia tăng. Vì nói dối, nói hai lưỡi gia tăng 
nên tật đố, tà dâm gia tăng. Vì tật đố, tà dâm gia tăng nên tuổi 
thọ của loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ giảm xuống, hình sắc trở nên thô 
xấu thì người cha chỉ thọ một vạn tuổi, người con chỉ thọ năm 
ngàn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ hai ngàn năm trăm tuổi thì 
ba pháp khác lại hưng thịnh, đó là: lưỡng thiệt, thô ngữ và ỷ ngữ. 
Vì ba pháp này hưng thịnh nên tuổi thọ của loài người giảm 
xuống, hình sắc trở nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ loài người giảm xuống, hình sắc 
trở nên thô xấu thì người cha chỉ thọ hai ngàn năm trăm tuổi, 
người con chỉ thọ một ngàn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ một ngàn tuổi thì một pháp 
hưng thịnh, đó là tà kiến. Vì pháp này hưng thịnh nên tuổi thọ 
loài người giảm xuống, hình sắc trở nên thô xấu. 

“Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ loài người giảm xuống, hình sắc 
trở nên thô xấu, thì người cha chỉ thọ một ngàn tuổi, người con 
chỉ thọ năm trăm tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, khi loài người thọ năm trăm tuổi thì con người 
lúc ấy hoàn toàn không hiếu thảo với cha mẹ, không kính trọng 
Sa-môn, Phạm chí, không làm việc thuận lợi, không tạo phước 
nghiệp, không thấy tội đời sau. Lúc loài người không hiếu thảo 
với cha mẹ, không kính trọng Sa-môn, Phạm chí, không làm việc 
thuận lợi, không tạo phước nghiệp, không thấy tội đời sau, cho 
nên này Tỳ-kheo, lúc đó người cha chỉ thọ năm trăm tuổi, người 
con chỉ thọ hai trăm năm mươi tuổi, hoặc hai trăm tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, hiện giờ nếu có ai được trường thọ thì được 
một trăm tuổi và có thể là không chừng.” 

Đức Phật lại bảo: 

“– Một thời gian lâu xa về đời vị lai, sẽ có lúc con người chỉ 
thọ mười tuổi, thì con gái sanh ra mới năm tháng đã lấy chồng. 



“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, có một giống lúa 
tên là bại tử, là thức ăn ngon nhất. Cũng như lúa gạo là thức ăn 
ngon nhất của loài người hôm nay. Này Tỳ-kheo, cũng giống như 
thế, lúc con người thọ mười tuổi thì có loại lúa tên là bại tử, là 
món ăn ngon nhất. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, những thứ mỹ vị 
mà ngày nay hiện có như tô-du, muối, mật, đường mía thì thời 
ấy những thứ này sẽ biến mất tất. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, nếu ai tạo mười 
ác nghiệp đạo thì kẻ ấy sẽ được người khác kính trọng. Cũng như 
hiện giờ, nếu ai tạo mười thiện nghiệp đạo thì kẻ ấy được người 
khác kính trọng. Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, cũng 
như vậy, nếu ai tạo mười ác nghiệp đạo thì kẻ ấy được người 
khác kính trọng. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi thì hoàn toàn 
không có một danh từ “thiện”, huống nữa là có tạo mười thiện 
nghiệp đạo. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, có người tên là 
Đàn Phạt, đi đến khắp mọi nhà mà đàn phạt. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, thì mẹ đối với con 
có tâm giết hại rất mãnh liệt, con đối với mẹ cũng có tâm giết hại 
rất mãnh liệt. Cha con, anh em, chị em thân thuộc đối với nhau 
đều có tâm giết hại lẫn nhau. Cũng như người thợ săn trông thấy 
con nai thì có tâm giết hại rất mãnh liệt. Này Tỳ-kheo, lúc con 
người thọ mười tuổi cũng lại như thế, mẹ đối với con có tâm giết 
hại rất mãnh liệt. Cha con, anh em, chị em quyến thuộc đối với 
nhau đều có tâm giết hại lẫn nhau. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ mười tuổi, có nạn đao binh 
bảy ngày. Nếu ai có nắm cỏ thì cỏ biến thành dao. Nếu nắm cây 
củi thì cây củi cũng biến thành dao. Ai cũng dùng dao ấy để giết 
hại lẫn nhau. Qua bảy ngày, nạn đao binh chấm dứt. 

“Bấy giờ cũng có người biết thẹn thùng, xấu hổ, nhờm tởm, 
chán ghét, không ưa những sự hung ác kia. Lúc có nạn đao binh 
bảy ngày, họ đi vào núi non hoặc đồng nội, ẩn náu ở nơi yên ổn. 
Sau bảy ngày ấy, thì từ núi non đồng nội, nơi yên ổn đi ra, trông 
thấy nhau sanh lòng thương mến, quyến luyến nhau vô cùng. 
Cũng như mẹ hiền chỉ có một đứa con đã xa cách lâu ngày, nay 



từ phương xa trở lại, gia đình yên ổn, mẹ con thấy nhau hoan hỷ, 
sanh lòng thương mến nhau vô cùng. Những người kia, sau bảy 
ngày từ núi non đồng nội, nơi yên ổn đi ra, trông thấy nhau sanh 
lòng thương mến, quyến luyến nhau vô cùng, cũng giống như thế. 
Trông thấy nhau rồi, liền nói rằng: ‘Chư Hiền, ta nay thấy nhau 
còn được yên ổn. Chúng ta vì tạo pháp bất thiện nên gặp gỡ nơi 
đây, thân thuộc chết sạch. Chúng ta hãy cùng nhau thực hành 
thiện pháp. Làm thế nào để chúng ta cùng thực hành thiện pháp? 
Chúng ta đều là kẻ sát nhân, nay nên xa lìa sát sanh, đoạn trừ 
sát sanh, chúng ta nên thực hành thiện pháp ấy’. 

“Những người kia cùng nhau thực hành thiện pháp, tuổi thọ 
liền tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ 
đã tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ thì người thọ mười tuổi sanh 
ra con thọ hai mươi tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ hai mươi tuổi lại nghĩ rằng: ‘Nếu cầu 
học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. 
Chúng ta nên cùng nhau làm điều thiện nhiều hơn. Làm thế nào 
để chúng ta cùng làm điều thiện nhiều hơn? Chúng ta hãy xa lìa 
sát sanh, đoạn trừ sát sanh nhưng vẫn còn lấy của không cho. 
Chúng ta nên xa lìa việc lấy của không cho, đoạn trừ việc lấy của 
không cho. Chúng ta nên cùng nhau làm điều thiện ấy’. 

“Những người kia cùng nhau làm điều thiện như thế. Khi đã 
làm điều thiện ấy, tuổi thọ lại tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ 
thì người thọ hai mươi tuổi sanh con thọ bốn mươi tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ bốn mươi tuổi cũng nghĩ như thế 
này: ‘Nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở 
nên đẹp đẽ. Chúng ta nên làm việc thiện nhiều hơn nữa. Làm thế 
nào để chúng ta làm việc thiện nhiều hơn nữa? Chúng ta đã xa 
lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh; xa lìa việc lấy của không cho, 
nhưng vẫn còn tà dâm. Chúng ta nên xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà 
dâm. Chúng ta nên làm việc thiện ấy’. 

“Những người kia cùng nhau làm điều thiện như thế. Khi đã 
làm điều thiện ấy, tuổi thọ lại tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. 
Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ loài người đã tăng lên, hình sắc trở nên 
đẹp đẽ thì người thọ bốn mươi tuổi sanh con thọ tám mươi tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ tám mươi tuổi cũng nghĩ thế này: 
‘Nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên 
đẹp đẽ. Chúng ta cùng nhau làm điều thiện nhiều hơn nữa. Làm 



thế nào để chúng ta cùng nhau làm điều thiện nhiều hơn? Chúng 
ta đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh; xa lìa việc lấy của không 
cho, đoạn trừ việc lấy của không cho; xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà 
dâm, nhưng vẫn còn nói dối. Chúng ta nên xa lìa nói dối, đoạn 
trừ nói dối. Chúng ta nên làm việc thiện ấy’. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện ấy. Khi đã làm 
việc thiện ấy thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này 
Tỳ-kheo, khi loài người tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ 
thì người thọ tám mươi tuổi sanh con thọ một trăm sáu mươi tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ một trăm sáu mươi tuổi cũng nghĩ 
như thế này: ‘Nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình 
sắc trở nên đẹp đẽ, chúng ta nên cùng nhau học điều thiện nhiều 
hơn nữa. Làm thế nào để chúng ta cùng làm việc thiện nhiều hơn 
nữa? Chúng ta đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh; đã xa lìa 
trộm cắp, đoạn trừ trộm cắp; xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm; xa 
lìa nói dối, đoạn trừ nói dối, nhưng chúng ta vẫn còn nói hai lưỡi. 
Chúng ta nên xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi. Chúng ta 
nên cùng nhau làm việc thiện ấy’. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện như thế. Khi làm 
việc thiện ấy, tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ-
kheo, lúc tuổi thọ của loài người tăng lên, hình sắc trở nên đẹp 
đẽ thì người thọ một trăm sáu mươi tuổi sanh con thọ ba trăm 
hai mươi tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ ba trăm hai mươi tuổi cũng nghĩ 
rằng: ‘Nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở 
nên đẹp đẽ, chúng ta nên cùng nhau học điều thiện nhiều hơn 
nữa. Làm thế nào để chúng ta cùng làm việc thiện nhiều hơn nữa? 
Chúng ta đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh; đã xa lìa trộm cắp, 
đoạn trừ trộm cắp; xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm; xa lìa nói dối, 
đoạn trừ nói dối; xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi, nhưng 
vẫn còn nói thô ác. Chúng ta nên xa lìa lời nói thô ác, đoạn trừ lời 
nói thô ác. Chúng ta nên làm việc thiện ấy’. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện như thế. Khi làm 
việc thiện ấy, tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. Này Tỳ-
kheo, lúc tuổi thọ của loài người tăng lên, hình sắc trở nên đẹp 
đẽ thì người thọ ba trăm hai mươi tuổi sanh con thọ sáu trăm 
bốn mươi tuổi. 



“Này Tỳ-kheo, người thọ sáu trăm bốn mươi tuổi cũng nghĩ 
rằng: ‘Nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở 
nên đẹp đẽ, chúng ta nên cùng nhau học điều thiện nhiều hơn 
nữa. Làm thế nào để chúng ta cùng làm việc thiện nhiều hơn? 
Chúng ta đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh; đã xa lìa trộm cắp, 
đoạn trừ trộm cắp; xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm; xa lìa nói dối, 
đoạn trừ nói dối; xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi; xa lìa 
nói thô ác, đoạn trừ nói thô ác, nhưng chúng ta vẫn còn nói thêu 
dệt. Chúng ta nên xa lìa nói thêu dệt, đoạn trừ nói thêu dệt. 
Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện ấy’. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện như thế. Khi đã 
làm việc thiện ấy, tuổi thọ liền tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. 
Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ của loài người tăng lên, hình sắc trở 
nên đẹp đẽ thì người thọ sáu trăm bốn mươi tuổi sanh con thọ 
hai ngàn năm trăm tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ hai ngàn năm trăm tuổi cũng nghĩ 
rằng: ‘Nếu cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở 
nên đẹp đẽ. Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn 
nữa. Làm thế nào để chúng ta làm việc thiện nhiều hơn? Chúng 
ta đã xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát sanh; đã xa lìa trộm cắp, đoạn 
trừ trộm cắp; xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm; xa lìa nói dối, đoạn 
trừ nói dối; xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi; xa lìa nói thô 
ác, đoạn trừ nói thô ác; xa lìa lời nói thêu dệt, đoạn trừ lời nói 
thêu dệt, nhưng còn tham lam tật đố. Chúng ta nên xa lìa tham 
lam tật đố, đoạn trừ tham lam tật đố. Chúng ta nên cùng nhau 
làm việc thiện ấy’. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện như thế. Khi đã 
làm việc thiện ấy, tuổi thọ liền tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. 
Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ của loài người tăng lên, hình sắc trở 
nên đẹp đẽ thì người thọ hai ngàn năm trăm tuổi sanh con thọ 
năm ngàn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ năm ngàn tuổi cũng nghĩ rằng: ‘Nếu 
cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. 
Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn nữa. Làm thế 
nào để chúng ta làm việc thiện nhiều hơn? Chúng ta đã xa lìa sát 
sanh, đoạn trừ sát sanh, xa lìa việc lấy của không cho, đoạn trừ 
việc lấy của không cho, xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm, xa lìa lời 
nói dối, đoạn trừ lời nói dối, xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai 



lưỡi, xa lìa nói thô ác, đoạn trừ nói thô ác, xa lìa lời nói thêu dệt, 
đoạn trừ lời nói thêu dệt, xa lìa tham lam tật đố, đoạn trừ tham 
lam tật đố, nhưng vẫn còn sân hận. Chúng ta nên xa lìa sân nhuế, 
đoạn trừ sân nhuế. Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện ấy’. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện như thế. Khi đã 
làm việc thiện ấy, tuổi thọ liền tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. 
Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ của loài người tăng lên, hình sắc trở 
nên đẹp đẽ thì người thọ năm ngàn tuổi sanh con thọ một vạn 
tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ một vạn tuổi cũng nghĩ rằng: ‘Nếu 
cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. 
Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn nữa. Làm thế 
nào để chúng ta làm việc thiện nhiều hơn? Chúng ta đã xa lìa sát 
sanh, đoạn trừ sát sanh, xa lìa việc lấy của không cho, đoạn trừ 
việc lấy của không cho, xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm, xa lìa nói 
dối, đoạn trừ nói dối, xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi, xa 
lìa lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác, xa lìa lời nói thêu dệt, 
đoạn trừ lời nói thêu dệt, xa lìa tham lam tật đố, đoạn trừ tham 
lam tật đố, xa lìa sân nhuế, đoạn trừ sân nhuế, nhưng vẫn còn tà 
kiến. Chúng ta nên xa lìa tà kiến, đoạn trừ tà kiến. Chúng ta nên 
cùng nhau tu học việc thiện này’. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện như thế. Khi đã 
làm việc thiện ấy, tuổi thọ liền tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. 
Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ của loài người đã tăng lên, hình sắc trở 
nên đẹp đẽ thì người thọ một vạn tuổi sanh con thọ hai vạn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, người thọ hai vạn tuổi cũng nghĩ rằng: ‘Nếu 
cầu học điều thiện thì tuổi thọ tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. 
Chúng ta nên cùng nhau làm việc thiện nhiều hơn nữa. Làm thế 
nào để chúng ta làm việc thiện nhiều hơn? Chúng ta đã xa lìa sát 
sanh, đoạn trừ sát sanh, xa lìa việc lấy của không cho, đoạn trừ 
việc lấy của không cho, xa lìa tà dâm, đoạn trừ tà dâm, xa lìa nói 
dối, đoạn trừ nói dối, xa lìa nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi, xa 
lìa lời nói thô ác, đoạn trừ lời nói thô ác, xa lìa lời nói thêu dệt, 
đoạn trừ lời nói thêu dệt, xa lìa tham lam tật đố, đoạn trừ tham 
lam tật đố, xa lìa sân nhuế, đoạn trừ sân nhuế, xa lìa tà kiến, 
đoạn trừ tà kiến, nhưng vẫn còn có phi pháp dục, ác tham hạnh 
và tà pháp. Chúng ta nên xa lìa ba pháp ác bất thiện này, đoạn 



trừ ba pháp ác bất thiện này. Chúng ta nên cùng nhau làm việc 
thiện ấy’. 

“Những người kia cùng nhau làm việc thiện như thế. Khi đã 
làm việc thiện ấy, tuổi thọ liền tăng lên, hình sắc trở nên đẹp đẽ. 
Này Tỳ-kheo, lúc tuổi thọ của loài người đã tăng lên, hình sắc trở 
nên đẹp đẽ thì người thọ hai vạn tuổi sanh con thọ bốn vạn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ bốn vạn tuổi thì biết hiếu 
thuận với cha mẹ, tôn trọng cung kính Sa-môn, Phạm chí, làm 
việc thuận lợi, tu tập phước nghiệp, thấy tội lỗi đời sau. Loài 
người nhân vì hiếu thuận với cha mẹ, cung kính tôn trọng Sa-
môn, Phạm chí, làm việc thuận lợi, tu tập phước nghiệp, thấy tội 
đời sau, cho nên này Tỳ-kheo, người thọ bốn vạn tuổi sanh con 
thọ tám vạn tuổi. 

“Này Tỳ-kheo, lúc người thọ tám vạn tuổi, châu Diêm-phù 
này giàu có cùng tột, nhân dân đông đúc, thôn ấp gần nhau bằng 
khoảng cách con gà bay. 

“Này Tỳ-kheo, lúc con người thọ tám vạn tuổi, con gái đến 
năm trăm tuổi mới có thể lấy chồng. Này Tỳ-kheo, lúc con người 
thọ tám vạn tuổi thì chỉ có những chứng bệnh như đại tiểu tiện, 
nóng, lạnh, muốn ăn uống và già. Ngoài ra, không còn tai họa 
nào nữa. 

“Này Tỳ-kheo, lúc loài người thọ tám vạn tuổi, có một vị vua 
tên là Loa làm Chuyển luân vương, thông minh trí tuệ, có bốn 
loại quân chỉnh trị thiên hạ, tự do tự tại, là vị Pháp vương như 
pháp, thành tựu bảy báu, bảy báu đó là luân báu, voi báu, ngựa 
báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu, đó là bảy báu. 
Nhà vua có đủ ngàn người con thông minh trí tuệ, dung mạo khôi 
ngô, dũng mãnh không sợ, hàng phục được địch quân. Nhà vua 
thống lĩnh quả đất này cho đến bể cả, không dùng dao gậy, chỉ 
dùng pháp giáo hóa, khiến nhân dân an lạc. 

“Này Tỳ-kheo, các vua Sát-lợi Đảnh Sanh làm nhân chủ chỉnh 
trị thiên hạ, đi lại trong cảnh giới của chính mình mà phụ vương 
đã truyền lại nên tuổi thọ không giảm xuống, hình sắc không thô 
xấu, chưa từng mất hoan lạc, sức lực cũng không suy. 

“Này Tỳ-kheo, các ngươi cũng phải như vậy, cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất 
gia học đạo, đi lại trong cảnh giới của chính mình mà phụ vương 



đã truyền lại, nên tuổi thọ không giảm xuống, hình sắc không thô 
xấu, chưa từng mất an lạc, thế lực cũng không suy. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo đi lại trong cảnh giới của chính mình 
mà phụ vương đã truyền lại? Đó là Tỳ-kheo quán nội thân như 
thân, nội giác, nội nội, nội pháp như pháp. Như thế gọi là Tỳ-kheo 
đi lại trong cảnh giới của chính mình mà phụ vương đã truyền lại. 

“Thế nào gọi là tuổi thọ của thầy Tỳ-kheo? Tỳ-kheo ấy tu dục 
định như ý túc, y viễn ly, y vô dục, y diệt tận, hướng đến xuất yếu, 
tu tinh tấn định, tu tâm định, tu tư duy định, như ý túc, y viễn ly, 
y vô dục, y diệt tận, hướng đến xuất yếu. Đó là tuổi thọ của Tỳ-
kheo. 

“Thế nào là sắc của Tỳ-kheo? Đó là Tỳ-kheo tu tập cấm giới, 
thủ hộ giải thoát giới, lại khéo thu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thấy 
tội nhỏ cũng thường canh cánh lo sợ, thọ trì học giới. Đó là sắc 
của Tỳ-kheo. 

“Thế nào là lạc của Tỳ-kheo? Đó là Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác 
bất thiện, cho đến chứng đắc cảnh thiền thứ tư, thành tựu và an 
trú. Đó là lạc của Tỳ-kheo. 

“Thế nào là lực của Tỳ-kheo? Đó là Tỳ-kheo diệt sạch các lậu, 
chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, trong đời hiện 
tại tự tri tự giác, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú, biết như 
thật rằng: ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa’. Đó là lực của Tỳ-kheo. 

“Này Tỳ-kheo, Ta không thấy có lực nào không thể hàng phục 
được như lực của Ma vương, cho nên lậu tận Tỳ-kheo phải dùng 
lực của vô thượng trí tuệ mới hàng phục được.” 

Phật thuyết như thế. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

71. Kinh Bệ Tứ 
Tôi nghe như vầy. 

Một thời Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp du hóa tại nước Câu-tát-
la cùng với đại chúng Tỳ-kheo, đi đến Tư-hòa-đề, trú trong rừng 
Thi-nhiếp-hòa về phía Bắc một ngôi làng của thị trấn này. 

Bấy giờ trong ấp Tư-hòa-đề có vua tên là Bệ-tứ, giàu có cùng 
tột, của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính toán, 



phòng hộ, thực ấp đầy đủ mọi thứ. Tất cả suối, hồ, cỏ cây ở ấp 
Tư-hòa-đề đều thuộc về nhà vua, là phong ấp do vua Ba-tư-nặc, 
nước Câu-tát-la cấp cho. 

Bấy giờ, các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề nghe đồn rằng, “Có 
Sa-môn tên là Cưu-ma-la Ca-diếp, du hóa tại nước Câu-tát-la, 
cùng với đại chúng Tỳ-kheo đi đến thị trấn Tư-hòa-đề, trú tại 
rừng Thi-nhiếp-hòa về phía Bắc một ngôi làng của thị trấn này. 
Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp có danh tiếng lớn lao, mười phương 
đều nghe. Cưu-ma-la Ca-diếp là bậc biện tài vô ngại, lời nói vi 
diệu, là bậc đa văn, là A-la-hán. Nếu ai yết kiến vị A-la-hán này, 
cung kính lễ bái thì được thiện lợi. Chúng ta có thể đi đến yết kiến 
Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp này.” 

Nghe thế, các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề lên hướng Bắc, 
đến rừng Thi-nhiếp-hòa. 

Bấy giờ, vua Bệ-tứ ở trên chánh điện, trông thấy từ xa các 
Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề, mỗi người cùng với nhóm của mình, 
theo nhau đi từ Tư-hòa-đề lên hướng Bắc, đến rừng Thi-nhiếp-
hòa. Vua Bệ-tứ thấy vậy, hỏi người hầu rằng: 

“Hôm nay vì cớ gì các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề này mỗi 
người cùng với nhóm của mình, theo nhau đi từ Tư-hòa-đề lên 
hướng Bắc, đến rừng Thi-nhiếp-hòa? 

Người hầu thưa rằng: 

“Tâu Thiên vương, các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề kia nghe 
rằng “Có Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp du hóa tại nước Câu-tát-la 
cùng với đại chúng Tỳ-kheo, đến thị trấn Tư-hòa-đề này, trú tại 
rừng Thi-nhiếp-hòa, về phía Bắc một ngôi làng của thị trấn này. 
Tâu Thiên vương, Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp có danh tiếng lớn 
lao, mười phương đều nghe. Ngài là bậc biện tài vô ngại, lời nói 
vi diệu, là bậc đa văn, là A-la-hán. Nếu ai yết kiến vị A-la-hán này, 
cung kính lễ bái thì được thiện lợi. Chúng ta có thể đến yết kiến 
Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp ấy.” Tâu Thiên vương, do đó các 
Phạm chí, cư sĩ cùng với nhóm của mình theo nhau đi từ Tư-hòa-
đề lên hướng Bắc, đến rừng Thi-nhiếp-hòa. 

Vua Bệ-tứ nghe xong, liền bảo người hầu: 

“Ngươi hãy đến các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề ấy, nói rằng 
‘Vua Bệ-tứ bảo các Phạm chí, cư sĩ xứ Tư-hòa-đề: ‘Này các ngươi 
hãy đợi, ta sẽ cùng các ngươi đến yết kiến Cưu-ma-la Ca-diếp ấy. 



Các người ngu si đừng để Sa-môn ấy lừa gạt nói rằng có đời sau, 
có chúng sanh hóa sanh. Ta thấy như vầy, chủ trương như vầy: 
‘Không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh’.’ 

Người hầu vâng lời, liền đến chỗ các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-
hòa-đề nói rằng: 

“Vua Bệ-tứ bảo các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề như thế này: 
‘Các ngươi hãy đợi. Ta sẽ cùng với các ngươi đi đến yết kiến Sa-
môn Cưu-ma-la Ca-diếp. Các người ngu si đừng để Sa-môn ấy 
lừa gạt nói rằng ‘Có đời sau, có chúng sanh hóa sanh’. Ta quan 
niệm như thế này, chủ trương như thế này: ‘Không có đời sau, 
không có chúng sanh hóa sanh’.” 

Các Phạm chí, cư sĩ ở Tư-hòa-đề nghe lệnh ấy, bảo người hầu: 

“Xin tuân theo lệnh truyền’. 

Người hầu trở lại tâu với vua: 

“Tôi đã công bố mệnh lệnh của vua rồi. Các Phạm chí, cư sĩ 
Tư-hòa-đề ấy đang đợi Thiên vương, mong Thiên vương biết cho, 
đã đến thời.” 

Bấy giờ vua Bệ-tứ bảo người đánh xe: 

“Ngươi mau sửa soạn xa giá. Ta nay muốn đi.” 

Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xa giá xong, liền trở lại tâu 
với vua rằng: 

“Tâu Thiên vương, xa giá đã sửa soạn xong, chờ ý Thiên 
vương.” 

Lúc đó vua Bệ-tứ liền cỡi xe đi đến chỗ các Phạm chí, cư sĩ ở 
Tư-hòa-đề, rồi cùng nhau đến rừng Thi-nhiếp-hòa. Khi vua Bệ-tứ 
từ xa trông thấy Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp ở giữa rừng cây, liền 
xuống xe đi đến chỗ Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp, chào hỏi nhau 
rồi ngồi qua một bên, thưa rằng: 

“Này Ca-diếp, tôi nay muốn hỏi, thầy có nghe chăng?” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp: 

“Vua Bệ-tứ, muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy 
nghĩ.” 

Bấy giờ vua Bệ-tứ liền hỏi: 



“Này Ca-diếp, tôi quan niệm thế này, chủ trương thế này: 
‘Không có đời sau, không có chúng sanh sanh’. Ý Sa-môn Cưu-
ma-la Ca-diếp nghĩ sao?” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp: 

“Vua Bệ-tứ, tôi nay hỏi vua, vua hiểu thế nào trả lời thế ấy. Ý 
vua thế nào, mặt trời, mặt trăng này thuộc về thế giới này hay 
thế giới khác?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng 
tôi vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: ‘Không 
có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh’.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự ác. Này Ca-diếp, tôi có 
người thân bị bệnh trầm trọng. Tôi đi đến chỗ bệnh nhân, đến 
nơi, nói rằng: ‘Bạn nên biết, ta quan niệm như thế này, chủ 
trương như thế này: ‘Không có đời sau, không có chúng sanh hóa 
sanh’. Này bạn, trái lại có Sa-môn, Phạm chí quan niệm như thế 
này, chủ trương như thế này: ‘Có đời sau, có chúng sanh hóa 
sanh’. Ta thường không tin chủ trương của những kẻ ấy. Những 
kẻ ấy lại bảo rằng: ‘Nếu có kẻ nam nữ làm việc ác, không tinh tấn, 
lười biếng, ganh ghét, bỏn sẻn, tham lam, không đại lượng, 
không thi ân, đắm trước của cải, do nhân duyên ấy, khi thân hoại 
mạng chung, kẻ ấy chắc chắn đi vào ác xứ, sanh vào địa ngục’. 
Này bạn, nếu Sa-môn, Phạm chí ấy nói như vậy mà đúng thì bạn 
là người ruột thịt của ta, đã làm việc ác, không tinh tấn, biếng 
nhác, ganh ghét, bỏn sẻn, tham lam, không đại lượng, không thi 
ân, đắm trước của cải, nếu thân hoại mạng chung, bạn chắc chắn 
sẽ sanh đến ác xứ, sanh vào địa ngục, thì bạn hãy trở lại tin cho 
ta hay thế này: ‘Này Bệ-tứ, trong địa ngục ấy khổ như thế này, 
đúng như bấy giờ tôi đã chứng kiến’. Này Ca-diếp, người thân ấy 
nghe tôi nói đã nhận lời, thế mà không bao giờ trở lại nói tin cho 
tôi hay như thế này: ‘Này vua Bệ-tứ, trong địa ngục kia, khổ như 
thế này’. Ca-diếp, nhân sự kiện này nên tôi nghĩ rằng: ‘Không có 
đời sau, không có chúng sanh hóa sanh’.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 



“Vua Bệ-tứ, tôi lại hỏi vua. Vua hiểu thế nào trả lời thế ấy. 
Nếu có thuộc hạ của vua bắt trói một tội nhân, đem đến trước 
vua, thưa rằng: ‘Tâu Thiên vương, người này có tội, xin Thiên 
vương trừng trị’. Vua bảo, ‘Các khanh hãy đem trói chặt hai tay 
ra đằng sau, bỏ nó lên lừa chở đi, đánh trống lớn tiếng như tiếng 
lừa kêu, tuyên bố cho khắp nơi biết, rồi đưa ra cổng thành phía 
Nam, bắt ngồi dưới cây nêu cao rồi chém đầu nó’. Thuộc hạ vâng 
lời, liền trói tay tội nhân ra đằng sau, bỏ lên lừa chở đi, đánh 
trống lớn tiếng như lừa kêu, tuyên bố cho khắp nơi biết xong, 
đưa ra cổng thành hướng Nam, bắt ngồi dưới cây nêu cao, muốn 
chém đầu nó. Tội nhân sắp chết nói với đao phủ rằng: ‘Ông hãy 
hoãn cho tôi một lúc. Tôi muốn gặp cha mẹ, vợ con, tớ gái, người 
đưa tin. Hãy để tôi tạm thời ra đi’. Ý vua nghĩ sao? Người đao phủ 
có thể để cho tội nhân ấy tạm thời ra đi ít lâu không?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Không thể, Ca-diếp.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp lại bảo: 

“Người thân của vua cũng lại như thế, đã làm việc ác, không 
tinh tấn, biếng nhác, ganh ghét, bỏn sẻn, tham lam, không thi ân, 
không đại lượng, đắm trước của cải. Do nhân duyên ấy, khi thân 
hoại mạng chung, chắc chắn đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Lúc 
ngục tốt bắt ra hành hạ đau đớn, người thân của vua nói với ngục 
tốt rằng: ‘Này các ngục tốt, các ông hãy khoan một lúc, chớ hành 
hạ ta đau đớn. Ta muốn tạm thời đi đến vua Bệ-tứ để báo cho vua 
hay rằng ‘Trong ngục kia khổ như thế này, như thế này, mà tôi 
đã chứng kiến’.’ Ý vua thế nào? Ngục tốt kia có thể thả cho người 
thân của vua tạm thời ra đi không?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Không thể, Ca-diếp.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo rằng: 

“Vua hãy quán sát về đời sau cũng lại như vậy, chớ đừng 
giống như cái thấy của con mắt thịt. Này Bệ-tứ, nếu có Sa-môn, 
Phạm chí nào đoạn tuyệt dục, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt nhuế, 
thú hướng ly nhuế; đoạn tuyệt si, thú hướng ly si, vị ấy dùng 
thiên nhãn thanh tịnh, hơn hẳn người thường, thấy chúng sanh 
này lúc sanh lúc tử, khi đẹp khi xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua 



lại thiện xứ hay bất thiện xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy 
đã tạo, vị ấy đã thấy hiện tượng ấy đúng như thật.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng 
tôi vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: ‘Không 
có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh’.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, lại còn có sự ác này. Này Ca-diếp, 
tôi có người thân lâm bệnh trầm trọng, tôi đến chỗ bệnh nhân, 
đến rồi nói rằng: ‘Bạn nên biết, tôi quan niệm thế này, chủ trương 
thế này: ‘Không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh’. Này 
bạn thân yêu, trái lại có Sa-môn, Phạm chí quan niệm thế này, 
chủ trương như thế này: ‘Có đời sau, có chúng sanh hóa sanh’. 
Tôi thường không tin những kẻ kia về chủ trương của họ. Họ cho 
rằng: ‘Nếu có kẻ nam người nữ nào có diệu hạnh, tinh tấn, tinh 
cần, không biếng nhác, không ganh ghét, không bỏn sẻn, không 
tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, cung cấp cho 
người cô độc, kẻ bần cùng, làm cho họ thường an lạc, bố thí, 
không tham đắm của cải, kẻ kia do nhân duyên ấy, khi thân hoại 
mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời’. Này 
bạn thân yêu, nếu Sa-môn, Phạm chí nói như vậy mà đúng thì 
bạn là người thân ruột thịt của tôi, có diệu hạnh, tinh tấn, tinh 
cần, không biếng nhác, không ganh ghét, không bỏn sẻn, tham 
lam, có đại lượng, có thi ân, sống cởi mở, phóng xả, chu cấp cho 
người cô độc, kẻ bần cùng, làm cho họ được an lạc, bố thí, không 
đắm trước của cải. Nếu khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi 
đến thiện xứ, sanh lên cõi trời thì bạn hãy trở lại tin cho ta hay 
như thế này: ‘Này vua Bệ-tứ, trên cõi trời hoan lạc như thế này, 
như thế này, đúng như bấy giờ tôi đã chứng kiến’.’ Này Sa-môn, 
người thân ấy nghe tôi nói và đã nhận lời, thế mà không bao giờ 
trở lại tin cho tôi hay, ‘Này vua Bệ-tứ, trên cõi trời hoan lạc như 
thế này, như thế này’. Ca-diếp, nhân sự kiện đó cho nên tôi nghĩ 
rằng: ‘Không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh’.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 



“Vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ. Người trí nghe thí dụ này 
thì hiểu được nghĩa. Này vua Bệ-tứ, ví như ngoài thôn ấp kia có 
một hầm xí công cộng, sâu quá đầu người, đầy phẩn ở trong. Có 
một người rơi xuống, chìm tận đáy hầm ấy. Nếu có người khác 
thương xót, mong cầu sự phước lợi và hữu ích, sự an ổn khoái 
lạc cho người mắc nạn, liền thong thả kéo nạn nhân từ hầm xí 
lên, gạt phẩn bằng thanh tre, chùi bằng lá cây, tắm bằng nước 
ấm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, đem bột hương thoa khắp thân thể, 
mời lên chánh điện cho vui hưởng ngũ dục. Ý vua nghĩ sao? Há 
kẻ nạn nhân ấy lại tưởng nhớ hầm xí trước đây, hoan hỷ ngợi 
khen và muốn trở lại hay sao?” 

Vua Bệ-tứ trả lời: 

“Không thể, Ca-diếp. Nếu có một kẻ nào khác tưởng tới hầm 
xí kia, hoan hỷ ngợi khen và muốn thấy thì nạn nhân kia cũng 
không thể ưa kẻ này, huống là chính nạn nhân lại tưởng nhớ hầm 
xí trước đây, hoan hỷ ngợi khen, muốn thấy lần nữa. Điều đó 
không thể xảy ra.” 

“Vua Bệ-tứ, nếu vua có người thân có diệu hạnh, có tinh tấn, 
tinh cần, không biếng nhác, không ganh ghét, không bỏn xẻn, 
không tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu 
cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, khiến cho họ được an lạc, bố 
thí, không đắm trước của cải, người ấy do nhân duyên đó, khi 
thân hoại mạnh chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi 
trời. Sau khi sanh lên cõi trời được vui hưởng ngũ dục ở đó. Ý vua 
nghĩ sao? Há lại thiên tử ở cõi trời kia bỏ ngũ dục ở đó, tưởng 
nhớ ngũ dục ở nhân gian này? Hoan hỷ ngợi khen, muốn thấy lại 
nữa sao?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Không thể, Ca-diếp. Vì sao? Vì ngũ dục nhân gian xú uế, ở 
nơi bất tịnh, rất đáng ghét, không thể hướng đến, không thể ưa 
thích, thô sáp bất tịnh. Này Ca-diếp, so với ngũ dục nhân gian thì 
ngũ dục cõi trời là hơn, là tối thắng, là tối hảo, là tối thượng. Nếu 
thiên tử cõi trời kia, xả bỏ ngũ dục ở đó, tưởng đến ngũ dục nhân 
gian, hoan hỷ ngợi khen, muốn thấy lại, điều đó không thể xảy 
ra.” 

“Vua Bệ-tứ, vua nên quán sát về đời sau cũng giống như thế, 
chứ đừng giống như cái thấy của con mắt thịt. Này vua Bệ-tứ, 
nếu có Sa-môn, Phạm chí nào đoạn dục, ly dục, thú hướng ly dục; 



đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, thú hướng ly nhuế; đoạn tuyệt si, ly si, 
thú hướng ly si, vị ấy dùng thiên nhãn thanh tịnh, hơn hẳn người 
thường, thấy chúng sanh này lúc sanh lúc tử, khi đẹp khi xấu, 
hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hoặc bất thiện xứ, tùy 
theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ấy đã thấy sự kiện ấy 
đúng như sự thật.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng 
tôi vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: ‘Không 
có đời sau, không có chúng sanh sanh’.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự ác này. Này Ca-diếp, tôi 
có người bạn thân lâm bệnh trầm trọng. Tôi đến chỗ bệnh nhân, 
đến xong, liền bảo: ‘Bạn nên biết rằng, ta quan niệm như thế này, 
chủ trương như thế này: ‘Không có đời sau, không có chúng sanh 
hóa sanh’. Này bạn thân yêu, trái lại có Sa-môn, Phạm chí quan 
niệm thế này: ‘Có đời sau, có chúng sanh hóa sanh’. Ta thường 
không tin những chủ trương ấy. Họ lại bảo: ‘Nếu có người nam 
kẻ nữ nào có diệu hạnh, tinh tấn, tinh cần, không biếng nhác, 
không ganh ghét, không bỏn sẻn, tham lam, có học, thi ân, cởi 
mở, phóng xả, cung cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, khiến 
cho họ được an lạc, bố thí, không đắm trước của cải, do nhân 
duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, người ấy chắc chắn đi đến 
thiện xứ, sanh lên cõi trời’. Này bạn, nếu Sa-môn, Phạm chí ấy 
nói đúng thì bạn là người thân ruột thịt của ta, có diệu hạnh, tinh 
tấn, tinh cần, không biếng nhác, không ganh ghét, không bỏn 
sẻn, tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu cấp 
cho người cô độc, kẻ bần cùng, khiến họ được an lạc, bố thí, 
không đắm trước của cải. Nếu khi thân hoại mạng chung, chắc 
chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời, thì bạn hãy trở lại cho ta 
hay như thế này: ‘ Này vua Bệ-tứ! Ở cõi trời hoan lạc như thế này, 
như thế này’. Nếu bạn ở cõi trời nghĩ rằng: ‘Nếu ta trở lại thì sẽ 
được những gì?’ ‘Bệ-tứ vương gia có nhiều của cải, ta sẽ cho bạn’. 
Này Ca-diếp, người thân ấy nghe tôi nói và đã nhận lời, thế mà 
không bao giờ trở lại cho tôi hay như thế này: ‘Này vua Bệ-tứ, ở 
cõi trời hoan lạc như thế này, như thế này’. Này Ca-diếp, nhân sự 



kiện đó nên tôi nghĩ rằng: ‘Không có đời sau, không có chúng 
sanh hóa sanh’.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, tuổi thọ cõi trời thì lâu dài, còn mạng sống ở 
nhân gian thì ngắn ngủi. Một trăm năm ở nhân gian bằng một 
ngày một đêm ở Tam thập tam thiên. Một ngày một đêm như vậy, 
một tháng có ba mươi ngày, một năm có mười hai tháng, mà tuổi 
thọ của chư Thiên Tam thập tam thiên đến một ngàn năm, thì ý 
vua nghĩ sao? Nếu vua có người thân có diệu hạnh, tinh tấn, tinh 
cần, không biếng nhác, không ganh ghét, không bỏn sẻn, tham 
lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu cấp cho người 
cô độc, kẻ bần cùng, khiến họ được an lạc, bố thí, không đắm 
trước của cải. Do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chắc 
chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Sau khi sanh lên cõi trời, 
người thân của vua liền nghĩ: ‘Trước tiên, ta hãy vui hưởng ngũ 
dục cõi trời một ngày một đêm, hay là ta hãy vui hưởng ngũ dục 
hai, ba, bốn cho đến bảy ngày, nhiên hậu sẽ đi đến tin cho vua 
Bệ-tứ hay rằng: ‘Ở cõi trời hoan lạc như thế này, như thế này để 
cho nhà vua rõ’. Ý vua nghĩ sao? Bấy giờ vua còn sống chăng?” 

Vua Bệ-tứ hỏi lại: 

“Này Ca-diếp, người nào sau khi chết, đến nói rằng: ‘Này Sa-
môn Ca-diếp, tuổi thọ ở cõi trời thì lâu dài, còn mạng sống ở nhân 
gian thì ngắn ngủi, một trăm năm ở nhân gian bằng một ngày 
một đêm ở Tam thập tam thiên, một ngày một đêm như vậy, một 
tháng có ba mươi ngày, một năm có mười hai tháng, mà tuổi thọ 
của chư Thiên ở Tam thập tam thiên đến một ngàn năm?” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe 
ví dụ thì hiểu được ý nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như người mù 
kia nói rằng: ‘Không có sắc đen trắng, cũng không thấy sắc đen 
trắng, không có sắc dài ngắn, cũng không thấy sắc dài ngắn, 
không có sắc xa gần, cũng không thấy có sắc xa gần, không có 
sắc thô tế, cũng không thấy có sắc thô tế. Vì sao? Vì ban đầu ta 
không thấy, không biết, cho nên không có sắc’. Này vua Bệ-tứ, 
người mù kia nói như vậy có đúng không?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 



“Không đúng, Ca-diếp. Vì sao? Ca-diếp, có sắc đen trắng, 
cũng có thấy sắc đen trắng. Có sắc dài ngắn, cũng có thấy sắc dài 
ngắn. Có sắc gần xa, cũng có thấy sắc gần xa. Có sắc thô tế, cũng 
có thấy sắc thô tế. Nếu người mù bảo rằng: ‘Vì ta không thấy, 
không biết cho nên không có sắc’, thì người ấy nói không đúng.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp lại bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, vua cũng như người mù ấy, nếu vua bảo như 
thế này: ‘Người nào sau khi chết đến nói rằng: ‘Này Sa-môn Ca-
diếp, tuổi thọ ở cõi trời thì lâu dài, còn mạng sống nhân gian thì 
ngắn ngủi. Một trăm năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm ở 
cõi Tam thập tam thiên. Một ngày một đêm như vậy, một tháng 
có ba mươi ngày, một năm có mười hai tháng mà tuổi thọ ở cõi 
Tam thập tam thiên thì đến một ngàn năm’?” 

Vua Bệ-tứ nói: 

“Này Sa-môn Ca-diếp, thực là không nên, không nên nói như 
vậy. Vì sao? Vì Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp đã cố tình so sánh tôi 
giống như kẻ mù kia. Này Ca-diếp, nếu biết tôi, biết thân thuộc 
của tôi có diệu hạnh, tinh tấn, tinh cần, không biếng nhác, không 
ganh ghét, không bỏn sẻn, tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi 
mở, phóng xả, chu cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng khiến họ 
được an lạc, bố thí, không đắm trước của cải. Do nhân duyên đó, 
khi thân hoại mạng chung chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên 
cõi trời, thì này Ca-diếp, ngay bây giờ, sau khi thực hành bố thí, 
tu các phước thiện, phụng trì trai giới, tôi dùng dao tự sát, hoặc 
uống thuốc độc, hoặc nhảy xuống giếng, hoặc thắt cổ mà chết. 
Này Ca-diếp! Không nên cố tình so sánh tôi như người mù kia.” 

Tôn giả Ca-diếp đáp: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ khác. Người có trí nghe 
ví dụ này liền hiểu ý nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng giống như một 
Phạm chí có người vợ trẻ, vừa mới mang thai, người vợ cả đã có 
một đứa con trai. Trong thời gian ấy, Phạm chí kia bỗng nhiên 
mạng chung. Sau khi mạng chung, con của bà vợ cả nói với bà 
mẹ kế như thế này: ‘Tiểu mẫu nên biết, nay của cải trong gia đình 
này hoàn toàn phải thuộc về tôi, không ai được dự phần vào’. Bà 
mẹ kế đáp: ‘Ta nay đang có thai, nếu sanh con trai thì nó phải 
được phần. Nếu sanh con gái thì của cải ấy mới hoàn toàn của 
cậu’. Con của bà vợ cả nói với bà mẹ kế ba lần như thế này: “Tiểu 
mẫu nên biết, nay của cải trong gia đình này hoàn toàn thuộc về 



tôi, không ai được dự phần vào’. Bà mẹ kế cũng trả lời ba lần như 
thế này: ‘Nay ta đang có thai, nếu sanh con trai thì phải được 
chia phần. Nếu sanh con gái thì của cải ấy mới hoàn toàn thuộc 
về cậu’. Bấy giờ bà mẹ kế ngu si, không thông suốt, không hiểu 
rõ ràng, không có trí tuệ, muốn bảo toàn sự sống mà trở lại hại 
mình. Bà vào trong phòng lấy dao bén mổ bụng xem là trai hay 
gái. Bà ấy ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ, không có trí 
tuệ, muốn bảo vệ sự sống mà lại tự hại mình và đứa con trong 
bụng. Nên biết, này vua Bệ-tứ, nhà vua cũng lại như vậy, ngu si 
không thông suốt, không hiểu rõ ràng, không có trí tuệ, muốn 
bảo tồn sự sống mà lại nghĩ như thế này: ‘Này Ca-diếp, nếu biết 
tôi, biết người thân thích của tôi có diệu hạnh, tinh tấn, tinh cần, 
không biếng nhác, không ganh ghét, không bỏn sẻn, tham lam, 
có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu cấp cho người cô 
độc, kẻ bần cùng, khiến họ được an lạc, bố thí, không đắm trước 
của cải. Do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn 
đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời, thì tôi, ngay bây giờ, sau khi 
thực hành bố thí, tu các thiện nghiệp, phụng trì trai giới, tôi dùng 
dao tự sát, hoặc uống thuốc độc, hoặc nhảy xuống giếng, hoặc 
thắt cổ mà chết. Này Sa-môn Ca-diếp, không nên cố tình so sánh 
tôi với người mù kia’. Này vua Bệ-tứ, nếu người tinh tấn mà sống 
lâu thì được phước lớn. Nếu được phước lớn thì sanh lên cõi trời 
và sống lâu. Này vua Bệ-tứ, vua nên quán sát đời sau như vậy, 
chớ đừng giống như cái thấy của con mắt thịt. Này vua Bệ-tứ, 
nếu có Sa-môn, Phạm chí nào đoạn tuyệt dục, ly dục, thú hướng 
ly dục; đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, thú hướng ly nhuế; đoạn tuyệt 
si, ly si, thú hướng ly si, thì vị ấy bằng thiên nhãn thanh tịnh hơn 
hẳn người thường, thấy chúng sanh lúc sanh lúc tử, hoặc đẹp 
hoặc xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hay bất thiện 
xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ấy thấy sự kiện 
ấy đúng như sự thật.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng 
tôi vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: ‘Không 
có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh’.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 



“Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự ác này. Này Ca-diếp, tôi 
có người thân mang bệnh trầm trọng. Tôi đến chỗ bệnh nhân hỏi 
han, thăm viếng, bệnh nhân cũng hỏi han và nhìn tôi. Lúc bệnh 
nhân chết, tôi lại đến hỏi han thăm viếng người chết, nhưng 
người chết không hỏi han, không nhìn tôi. Sau đó tôi cũng không 
còn trở lại hỏi han thăm viếng người thân ấy nữa. Này Ca-diếp, 
do sự kiện đó, tôi nghĩ rằng: ‘Không có chúng sanh sanh’.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo rằng: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ, người có trí nghe thí 
dụ này thì liền hiểu được nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như có 
người thổi tù và giỏi. Nếu ở xứ kia chưa từng nghe tiếng tù và, 
người đó đến xứ ấy, vào một đêm tối, trèo lên núi cao, tận lực 
thổi tù và. Mọi người ở xứ ấy chưa từng nghe tiếng tù và, nay 
được nghe, liền nghĩ: ‘Tiếng gì mà vi diệu, rất kỳ lạ, thật đáng ưa 
thích, đáng xem nghe, khiến tâm hoan duyệt như thế?’ Bấy giờ 
những người ấy bèn cùng nhau đi đến chỗ người thổi tù và giỏi. 
Sau khi đến, hỏi rằng: ‘Đó là tiếng gì mà vi diệu, rất kỳ lạ, thật 
đáng ưa thích, đáng đến xem nghe, khiến tâm hoan duyệt như 
thế?’ Người thổi tù và giỏi đem liệng cái tù và xuống đất, bảo mọi 
người rằng: ‘Các vị nên biết, chính đó là tiếng tù và’. Lúc đó, mọi 
người lấy chân đá tù và rồi nói rằng: ‘Tù và hãy kêu đi! Tù và hãy 
kêu đi!’ Nhưng nó im lìm không âm hưởng. Người thổi tù và giỏi 
liền nghĩ: ‘Nay những người này ngu si, không thông suốt, không 
hiểu rõ, không có trí tuệ. Vì sao? Vì muốn tìm âm thanh từ một 
vật vô tri’. Bấy giờ người thổi tù và giỏi nhặt tù và lên, dùng nước 
rửa sạch, đưa lên miệng mà tận lực thổi. Khi ấy mọi người nghe 
xong, liền nghĩ: ‘Tù và thật kỳ diệu’. Vì sao? ‘Vì nhờ tay, nhờ nước, 
nhờ miệng, hơi thổi mới phát ra tiếng hay, vang khắp bốn 
phương’. Này vua Bệ-tứ, cũng như vậy, nếu người còn sống mới 
có thể nói năng, hỏi han nhau được. Nếu khi chết thì không thể 
nói năng, hỏi han được nữa. Này vua Bệ-tứ, vua nên quán chúng 
sanh sanh ra lại cũng như vậy, chứ đừng giống cái thấy của con 
mắt thịt. Này vua Bệ-tứ, nếu có vị Sa-môn, Phạm chí nào đoạn 
tuyệt dục, ly dục, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, 
thú hướng ly nhuế; đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si thì vị ấy 
bằng thiên nhãn thanh tịnh hơn người thường, thấy chúng sanh 
này lúc sanh lúc tử, khi đẹp khi xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua 
lại thiện xứ hay bất thiện xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy 
đã tạo, vị ấy thấy sự kiện ấy đúng như thật.” 



Vua Bệ-tứ lại hỏi: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng 
tôi vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: ‘Không 
có đời sau, không có chúng sanh sanh’.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự kiện phi lý này. Tôi có 
quan hữu ty bắt một tội nhân, đem đến chỗ của tôi. Đến rồi, thưa 
rằng: ‘Tâu Thiên vương, kẻ này có tội, xin Thiên vương trừng trị’. 
Tôi bảo: ‘Hãy đem tội nhân này cân sống. Cân sống xong, vật 
xuống đất, dùng dây thắt cổ giết chết. Giết xong, đem cân lại, ta 
mới biết người này lúc nào thì nhẹ cân, mềm mại, tươi nhuận, 
đẹp đẽ hơn, đó là lúc sống hay là lúc chết?’ Vị quan ấy vâng lời 
tôi, đem tội nhân ấy cân sống, rồi vật xuống đất, dùng dây thắt 
cổ giết chết. Giết xong, đem cân lại, thấy rằng tội nhân lúc sống 
thì nhẹ, mềm mại, sắc tươi nhuận, đẹp đẽ hơn, còn lúc chết thì 
nặng, cứng, không mềm mại và sắc không tươi nhuận. Này Ca-
diếp, nhân sự kiện ấy, cho nên tôi nghĩ rằng: ‘Không có chúng 
sanh sanh’.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ. Người có trí nghe ví 
dụ này liền hiểu được ý nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như thanh 
sắt hay lưỡi cày sắt được đốt cháy suốt ngày, vật bằng sắt ấy lúc 
bấy giờ thì nhẹ, mềm, sắc tươi nhuận và đẹp hơn. Nếu lửa tắt, nó 
dần dần trở nên nguội lạnh, nặng hơn, cứng, không mềm và sắc 
không tươi. Cũng vậy, này vua Bệ-tứ, nếu người lúc còn sống thì 
thân thể nhẹ, mềm mại, sắc tươi nhuận, đẹp đẽ. Nếu lúc chết thì 
nặng hơn, cứng, không mềm mại và sắc không tươi nữa. Này vua 
Bệ-tứ, vua nên quán chúng sanh sanh cũng như thế, chớ đừng 
giống như cái thấy của con mắt thịt. Này vua Bệ-tứ, nếu có Sa-
môn, Phạm chí nào đoạn tuyệt dục, ly dục, thú hướng ly dục; 
đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, thú hướng ly nhuế; đoạn tuyệt si, ly si, 
thú hướng ly si thì vị ấy bằng thiên nhãn thanh tịnh hơn người 
thường, thấy chúng sanh lúc sanh lúc tử, khi đẹp khi xấu, qua lại 
thiện xứ hay bất thiện xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã 
tạo. Vị ấy thấy hiện tượng đó đúng như thật.” 



Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng 
tôi vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: ‘Không 
có đời sau, không có chúng sanh sanh’.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự ác này. Này Ca-diếp, tôi 
có quan hữu ty bắt một tội nhân, đem đến chỗ tôi, thưa rằng: 
‘Tâu Thiên vương, người này có tội, xin Thiên vương trừng trị’. 
Tôi bảo: ‘Hãy đem tội nhân ấy bỏ vào nồi sắt hoặc bỏ vào nồi 
đồng, đậy kín miệng lại và đốt lửa ở dưới. Khi đã đốt lửa rồi, hãy 
quan sát cùng khắp, xem chúng sanh ấy lúc vào lúc ra, qua lại 
chỗ nào?’ Vị quan ấy vâng lời tôi, đem tội nhân ấy bỏ vào nồi sắt 
hoặc bỏ vào nồi đồng, đậy kín miệng lại và đốt lửa ở dưới. Khi đã 
đốt lửa, quan sát cùng khắp để xem chúng sanh ấy lúc ra lúc vào 
qua lại chỗ nào. Nhưng này Ca-diếp, tôi làm phương thức như 
vậy mà chẳng thấy chúng sanh hóa sanh. Này Ca-diếp, nhân sự 
kiện ấy nên tôi nghĩ rằng: ‘Không có chúng sanh hóa sanh’.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, nay tôi hỏi vua, vua hiểu thế nào trả lời thế 
ấy. Vua nghĩ sao, nếu vào ban ngày, vua ăn thức ăn mỹ diệu ngon 
lành, rồi lên giường nằm ngủ. Vua nhớ lại đã từng ở trong mộng, 
có lần thấy vườn tược, hồ tắm, rừng cây, hoa trái, suối trong, 
sông dài, qua lại cùng khắp chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Tôi nhớ lại đã từng có như vậy.” 

Tôn giả Ca-diếp hỏi tiếp: 

“Ngày đó, sau khi ăn những thức ăn ngon lành mỹ diệu xong, 
vua lên giường nằm ngủ. Bấy giờ có ai đứng hầu bên cạnh chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Có.” 

Tôn giả Ca-diếp hỏi tiếp: 



“Ngày đó, sau khi ăn những thức ăn ngon lành mỹ diệu xong, 
lên giường nằm ngủ. Lúc ấy, những người hầu hai bên tả hữu có 
thấy được khi vua ra vào, qua lại cùng khắp chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Dù cho có ai khác cũng không thể thấy, huống nữa là bọn 
hầu hạ hai bên.” 

“Này vua Bệ-tứ, vua cũng quán chúng sanh hóa sanh cũng 
giống như thế, chứ đừng giống như cái thấy của con mắt thịt. 
Này vua Bệ-tứ, nếu có vị Sa-môn, Phạm chí nào đoạn tuyệt dục, 
ly dục, thú hướng ly dục; đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, thú hướng ly 
nhuế; đoạn tuyệt si, ly si, thú hướng ly si, vị ấy dùng thiên nhãn 
thanh tịnh hơn hẳn người thường, thấy chúng sanh lúc sanh lúc 
tử, lúc đẹp lúc xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hoặc 
bất thiện xứ tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ấy thấy 
sự kiện ấy đúng như thật.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Sa-môn Cưu-ma-la Ca-diếp, tuy Sa-môn nói như thế nhưng 
tôi vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này: ‘Không 
có đời sau, không có chúng sanh sanh’.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp đáp rằng: 

“Vua Bệ-tứ, còn có sự ác nào mà qua cái này chăng?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Đúng như vậy, Ca-diếp, còn có sự ác này. Này Ca-diếp, tôi 
có quan hữu ty bắt một tội nhân đem đến trước tôi, thưa rằng: 
‘Tâu Thiên vương, người này có tội, xin Thiên vương trừng trị’. 
Tôi bảo: ‘Hãy đem tội nhân này lóc da, xẻo thịt, chặt gân, đục 
xương đến tận tủy để tìm chúng sanh hóa sanh’. Này Ca-diếp, tôi 
đã làm phương cách như thế mà rốt cuộc cũng chẳng thấy chúng 
sanh sanh. Này Ca-diếp, nhân sự kiện đó nên tôi nghĩ rằng: 
‘Không có chúng sanh hóa sanh’.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe 
ví dụ này thì liền hiểu ý nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như Phạm 
chí bện tóc thờ lửa, ở gần bên đường. Cách đó không xa có những 
người khách buôn tá túc. Vào lúc sáng sớm, những người khách 
buôn ấy vội vã ra đi, bỏ quên một đứa bé. Lúc đó, Phạm chí bện 



tóc thờ lửa dậy sớm, đi đến nơi khách buôn tạm trú, xem thấy 
đứa bé đứng một mình, không có chủ nhân. Thấy xong, vị ấy nghĩ: 
‘Nay thằng bé con này không có nơi nương tựa, nếu ta không 
nuôi thì chắc nó sẽ chết’. Nghĩ như thế, Phạm chí liền bồng đem 
về nuôi. Thời gian sau, đứa bé lớn khôn, bấy giờ Phạm chí thờ lửa 
bện tóc bận chút việc ở thôn xóm khác. Lúc đó, Phạm chí bện tóc 
thờ lửa bảo thiếu niên rằng: ‘Ta bận chút việc phải xuống thôn 
xóm một thời gian. Con phải giữ lửa cẩn thận, chớ để nó tắt. Nếu 
lửa tắt con phải dùng cái cọ lửa này mà nhen lại’. Bấy giờ Phạm 
chí bện tóc thờ lửa căn dặn cẩn thận xong, liền xuống thôn xóm. 
Sau đó, thiếu niên ấy ra ngoài rong chơi, lửa tắt hết. Sau khi trở 
về nó muốn nhen lửa, liền dùng cái cọ lửa đánh xuống đất, bảo 
rằng: ‘Lửa hãy cháy lên!’ Nhưng lửa vẫn không cháy. Lửa không 
cháy, nó phá cái cọ lửa ấy ra thành từng mảnh, một trăm mảnh 
vứt đi, ngồi bệt xuống đất sầu não mà nói rằng: ‘Không tìm được 
lửa, phải làm sao đây?’ Bấy giờ Phạm chí bện tóc thờ lửa đã làm 
xong công việc ở thôn xóm, liền trở về nhà. Về đến nơi, hỏi thiếu 
niên ấy rằng: ‘Con không vui chơi mà chăm sóc ngọn lửa, không 
để nó tắt chăng?’ Nó trả lời: ‘Thưa Tôn giả, con đi ra ngoài chơi 
nên sau đó lửa đã tắt. Khi trở về con muốn nhen lửa, liền lấy cái 
cọ lửa đánh xuống đất, bảo rằng: ‘Lửa hãy cháy lên! Lửa hãy cháy 
lên!’ mà cuối cùng lửa vẫn không cháy. Con lại đặt lên phiến đá, 
ra sức đánh mà bảo: ‘Lửa hãy cháy lên! Lửa hãy cháy lên!’, nhưng 
lửa vẫn không cháy. Con liền phá cái cọ ấy ra thành mười mảnh, 
một trăm mảnh vứt đi, rồi ngồi bệt xuống đất. Thưa Tôn giả, con 
đã tìm kiếm như thế mà không có lửa, không biết làm sao!’ Lúc 
đó, Phạm chí bện tóc thờ lửa nghĩ rằng: ‘Cậu thiếu niên này quá 
ngu si, không thông suốt, không rõ ràng, không có trí tuệ. Vì sao? 
Vì từ cái cọ lửa vô tri mà nghĩ cách lấy lửa như vậy’. Khi ấy, Phạm 
chí bện tóc thờ lửa đem cọ lửa và vật mồi lửa đặt xuống đất mà 
cọ xát thì bật lửa và cháy bùng lên, liền bảo thiếu niên rằng: ‘Này 
con, phương pháp lấy lửa phải như vậy, chớ không phải như con 
ngu si, không thông suốt, không có trí tuệ, từ cái cọ lửa vô tri mà 
nghĩ cách lấy lửa như con đã làm’. 

“Cũng vậy, nên biết, này vua Bệ-tứ, vua cũng lại như vậy, ngu 
si, không thông suốt, không hiểu rõ, không trí tuệ, đối với xác 
thịt chết cho đến xương tủy vô tri mà muốn thấy chúng sanh hóa 
sanh. Này vua Bệ-tứ, vua nên quán chúng sanh sanh như thế, 
chứ đừng giống như cái thấy của con mắt thịt. Này vua Bệ-tứ, 



nếu có vị Sa-môn, Phạm chí nào đoạn tuyệt dục, ly dục, thú 
hướng ly dục; đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, thú hướng ly nhuế; đoạn 
tuyệt si, ly si, thú hướng ly si, vị ấy dùng thiên nhãn thanh tịnh 
hơn hẳn người thường, thấy chúng sanh này lúc sanh lúc tử, khi 
đẹp khi xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hay bất 
thiện xứ tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ấy thấy sự 
kiện đó đúng như thật.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế, nhưng tôi đối với quan 
niệm này, bảo thủ vì dục, bảo thủ vì sân nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, 
bảo thủ vì ngu si, trọn không thể xả bỏ. Vì sao? Nếu có người ở 
nước khác nghe được, liền bảo rằng: ‘Vua Bệ-tứ có quan niệm đã 
thọ trì lâu dài, nay bị Sa-môn Ca-diếp hàng phục, sửa sai nên 
đoạn trừ và xả bỏ’. Này Ca-diếp, vì thế, tôi đối với quan niệm này 
bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì si, 
trọn không thể xả bỏ.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe 
ví dụ này liền hiểu ý nghĩa. Này vua Bệ-tứ, ví như hai người bạn 
bỏ nhà đi tìm kế sinh nhai. Trên đường đi, ban đầu họ thấy có rất 
nhiều cây gai không chủ. Một người trông thấy, bảo bạn rằng: 
‘Bạn nên biết, ở đây có rất nhiều cây gai không chủ. Tôi muốn 
bạn cùng lấy, bó lại đem về, có thể làm vật dụng được’. Hai người 
liền lấy bó lại để gánh đi.” 

“Trên đường đi họ lại thấy rất nhiều tơ lụa kiếp-bối, vải kiếp-
bối không chủ, lại thấy rất nhiều bạc cũng không chủ. Thấy xong, 
một người vứt bỏ cây gai đang gánh, lấy bạc gói lại. 

“Trên đường đi lại thấy nhiều đống vàng cũng không có chủ. 
Bấy giờ người gánh bạc bàn với người gánh gai: ‘Này bạn nên 
biết! Vàng này quá nhiều mà không có chủ, bạn nên vứt bỏ cây 
gai, tôi thì vứt bỏ bạc đang gánh. Tôi muốn cùng với bạn đồng 
lấy vàng này gánh trở về, có thể chi dụng được hơn’. Người gánh 
gai bảo người gánh bạc: ‘Tôi gánh gai này sau khi đã sắp xếp gọn 
gàng, bó lại chắc chắn, từ xa gánh tới đây, tôi không thể bỏ được, 
nên bạn biết đấy, chớ lo cho tôi’. Khi ấy người gánh bạc giật gánh 
gai quăng xuống đất rồi xổ tung ra. Người gánh gai bảo người 
gánh bạc rằng: ‘Bạn đã xổ tung gánh gai của tôi như vậy, tôi đã 
mất công bó lại chắc chắn, gánh từ xa tới đây, nên tôi dứt khoát 



gánh cây gai này về, không thể bỏ được. Bạn hãy tự biết, chớ lo 
cho tôi’. Người gánh bạc liền bỏ gánh bạc, lấy vàng gánh về. 

“Người gánh vàng trở về, từ xa, cha mẹ trông thấy con gánh 
vàng về, thấy rồi khen rằng: ‘Lành thay, lành thay! Hãy đến đây 
con. Con nhờ vàng này sống được sung sướng, phụng dưỡng cha 
mẹ, cung cấp cho vợ con, tớ gái và người sai bảo, lại có thể bố thí 
cho các Sa-môn, Phạm chí, tạo phước tăng thượng, thiện quả, 
thiện báo, sanh vào cõi trời, sống lâu’. 

“Người gánh cây gai trở về nhà, từ xa, cha mẹ trông thấy con 
gánh cây gai trở về, thấy vậy mắng rằng: ‘Ngươi là người có tội 
trở về, là người vô đức trở về. Vì bó gai này ngươi không sống 
được, không thể phụng dưỡng cha mẹ, không thể chu cấp cho vợ 
con, tớ gái và người sai bảo, lại cũng không thể bố thí cho các 
Sa-môn, Phạm chí, không thể tạo phước tăng thượng, không 
được thiện quả, thiện báo, không thể sanh vào cõi trời để được 
sống lâu’. 

“Cũng vậy, nên biết, này vua Bệ-tứ, vua cũng như thế. Nếu 
đối với quan niệm ấy, vua bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo 
thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ xả bỏ, thì vua sẽ 
thọ lãnh vô lượng sự dữ, lại bị mọi người chê ghét.” 

Vua Bệ-tứ lại nói rằng: 

“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế, nhưng đối với quan niệm 
này tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ 
vì ngu si, nên không bao giờ xả bỏ. Vì sao? Nếu người khác nghe 
được, liền bảo rằng: ‘Vua Bệ-tứ quan niệm thọ trì từ lâu, nay bị 
Sa-môn Ca-diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ’. Vì 
thế, này Ca-diếp, nên đối với quan niệm này tôi bảo thủ vì dục, 
bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, nên không 
bao giờ xả bỏ.” 

Tôn giả Ca-diếp lại bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, Hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe 
ví dụ này liền hiểu ý nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như một khách 
buôn, cùng với đoàn khách buôn đông đảo, có một ngàn cỗ xe đi 
vào con đường nguy hiểm. Trong đoàn khách buôn ấy có hai vị 
thương chủ. Hai vị ấy nghĩ rằng: ‘Chúng ta làm sao thoát khỏi 
nạn này?’ Họ lại nghĩ: ‘Đoàn của chúng ta nên chia làm hai, mỗi 
toán năm trăm’. 



“Đoàn khách buôn ấy liền chia ra hai toán, mỗi toán năm 
trăm, một thương chủ dẫn năm trăm cỗ xe, tiến vào con đường 
nguy hiểm. Người thương chủ ấy thường đi dẫn đường ở phía 
trước, thấy một người từ mé đường đi ra, quần áo ướt sũng, chân 
đen, đầu vàng, đôi mắt đỏ lòm, đeo tràng hoa cỏ thơm, đi xe lừa, 
hai bánh dính bùn. Vị thương chủ trông thấy liền hỏi: ‘Phía trong 
con đường bí hiểm này, trời có mưa chăng? Có nước trong, củi 
và cỏ chăng?’ Người ấy đáp: ‘Phía trong con đường nguy hiểm 
này trời mưa lớn, có nhiều nước trong và nhiều củi, cỏ. Này các 
bạn, các bạn hãy vứt bỏ nước cũ, củi, cỏ, chớ để nặng xe. Đi 
không bao lâu nữa, các bạn sẽ được nước trong và củi với cỏ tốt’. 

“Vị thương chủ ấy nghe xong, liền trở lại đến toán của mình, 
thuật lại rằng: ‘Ta đi trước, thấy một người từ bên đường đi ra, 
áo quần ướt sũng, thân đen, đầu vàng, đôi mắt đỏ lòm, mang 
tràng hoa cỏ thơm, cỡi xe lừa, hai bánh dính bùn. Ta hỏi người 
ấy: ‘Phía trong con đường nguy hiểm này trời có mưa không? Có 
nước trong, củi, cỏ chăng?’ Người ấy đáp rằng: ‘Phía trong con 
đường nguy hiểm này trời mưa lớn, có nhiều nước trong, củi và 
cỏ tốt. Này các bạn, các bạn hãy vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ, chớ 
để nặng xe. Đi không bao lâu nữa, các bạn sẽ được nước trong, 
củi và cỏ tốt’. Này các bạn, chúng ta hãy vứt bỏ nước cũ, củi và 
cỏ. Như vậy, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ có nước trong cùng 
củi và cỏ, chớ để nặng xe’. 

“Các khách buôn vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ. Đi một ngày 
đường, họ không thấy nước trong, củi và cỏ. Sau bảy ngày, toán 
khách buôn ấy bị quỷ ăn thịt người sát hại. 

“Người thương chủ thứ hai nghĩ rằng: ‘Vị thương chủ trước 
đã qua khỏi tai nạn nguy hiểm. Chúng ta phải dùng phương cách 
nào để thoát nạn?’ Nghĩ xong, vị ấy cho năm trăm cỗ xe cùng tiến 
vào con đường nguy hiểm. Cũng đi trước dẫn đường, vị thương 
chủ thứ hai thấy có một người từ mé đường đi ra, áo quần ướt 
sũng, thân đen đầu vàng, đôi mắt đỏ lòm, mang tràng hoa cỏ 
thơm, cỡi xe lừa, hai bánh dính bùn. Vị thương chủ thứ hai này 
trông thấy liền hỏi: ‘Phía trong con đường nguy hiểm này trời có 
mưa không? Có nước trong, củi và cỏ không?’ Người lạ đáp: ‘Phía 
trong con đường nguy hiểm này trời mưa lớn lắm, có rất nhiều 
nước trong, củi và cỏ rất tốt. Này các bạn, các bạn hãy vứt bỏ 
nước cũ, củi và cỏ đi, chớ để nặng xe. Đi không bao lâu nữa các 
bạn sẽ được nước trong, củi và cỏ tốt’. 



“Người thương chủ thứ hai nghe xong, trở lại với toán, thuật 
rằng: ‘Ta đi đằng trước, thấy có một người từ bên mé đường đi 
ra, áo quần ướt sũng, thân đen đầu vàng, đôi mắt đỏ lòm, mang 
tràng hoa cỏ thơm, cỡi xe lừa, hai bánh dính bùn. Ta hỏi: ‘Phía 
trong con đường nguy hiểm này trời có mưa không? Có nước 
trong, củi và cỏ không?’ Người ấy đáp: ‘Phía trong con đường 
nguy hiểm này trời thường mưa lớn, có nhiều nước trong, củi và 
cỏ tốt. Này các bạn, các bạn hãy vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ đi, chớ 
để nặng xe. Đi không bao lâu nữa, các bạn sẽ thấy được nước 
trong, củi và cỏ tốt’. Này các bạn, chúng ta chưa thể vứt bỏ nước 
cũ, củi và cỏ được. Nếu lấy được nước, củi và cỏ mới, sau đó 
chúng ta mới bỏ’. 

“Toán khách buôn ấy không vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ. Đi một 
ngày đường, không lấy được nước, củi và cỏ mới. Họ đi hai ngày, 
ba ngày cho đến bảy ngày mà vẫn không lấy được. 

“Lúc người thương chủ thứ hai đi trước, trông thấy người 
thương chủ thứ nhất và toán khách buôn đi trước đã bị quỷ ăn 
thịt người sát hại, thấy rồi, bảo toán của mình rằng: ‘Này các bạn, 
các bạn hãy xem người thương chủ đi trước ấy ngu si, không 
thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ, đã tự giết mình, lại 
giết đồng bọn nữa. Các bạn, nếu muốn lấy hàng hóa của người 
khách buôn toán trước thì tự tiện mà lấy’. 

“Này vua Bệ-tứ, nên biết rằng vua cũng lại như vậy. Nếu với 
quan niệm ấy, vua bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ 
hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ xả bỏ, thì vua sẽ thọ vô 
lượng sự dữ, lại bị mọi người chê ghét nữa. Cũng như người 
thương chủ thứ nhất và đồng bọn thuộc nhóm thứ nhất.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế nhưng với quan niệm ấy, 
tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì 
ngu si, không bao giờ bỏ. Vì sao? Nếu những người ở nước khác 
nghe đến, liền bảo rằng: ‘Vua Bệ-tứ có một quan niệm thọ trì đã 
từ lâu, nay bị Sa-môn Ca-diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn 
trừ, xả bỏ’. Vì thế, này Ca-diếp, đối với quan niệm đó, tôi bảo thủ 
vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không 
bao giờ xả bỏ.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 



“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe 
ví dụ này liền hiểu ý nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như hai người 
hẹn nhau chơi đổ xúc xắc. Người thứ nhất thường lén trộm con 
xúc xắc mà ngậm, ngậm một lần, hai lần, ba lần cho đến nhiều 
lần. Người thứ hai liền nghĩ: ‘Cùng chơi với người này, nó luôn 
luôn gạt mình, trộm con xúc xắc mà ngậm một, hai, ba lần cho 
đến nhiều lần’. Nghĩ thế, người ấy nói với bạn: ‘Ta muốn nghỉ, 
sau đó sẽ chơi lại’. Bấy giờ người thứ hai rời khỏi chỗ ấy, dùng 
thuốc tẩm vào con xúc xắc rồi trở lại cùng chơi. Người thứ nhất 
lại lén trộm con xúc xắc mà ngậm, một lần, hai, ba hoặc đến 
nhiều lần. Ngậm xong, liền trợn mắt, sùi bọt mép gần chết. Bấy 
giờ người thứ hai hướng về người thứ nhất nói bài tụng: 

Xúc xắc này tẩm độc 

Người tham ăn không biết 

Trước ngồi chơi, gạt ta 

Sau phải mang họa khổ. 

“Này vua Bệ-tứ, nên biết, vua cũng lại như vậy. Nếu quan 
niệm ấy, vua bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, 
bảo thủ vì ngu si, không bao giờ xả bỏ thì vua sẽ thọ vô lượng sự 
dữ. Lại bị mọi người chê ghét. Cũng như người chơi xúc xắc, vì 
lừa gạt mà bị mang họa.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế nhưng với quan niệm ấy, 
tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì 
ngu si, không bao giờ bỏ.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe 
ví dụ liền hiểu nghĩa. Này vua Bệ-tứ, cũng như người nuôi heo, 
lúc đang đi trên đường thấy có rất nhiều phân khô không chủ, 
liền nghĩ rằng: ‘Phân này có thể nuôi no đủ cho nhiều con heo, ta 
nên lấy gói lại mang đi’. Người ấy liền đội phân mà đi, giữa đường 
gặp trời mưa lớn, phân chảy ra, chảy xuống vấy phẩn cùng thân 
nhưng người ấy vẫn đội đi không vứt bỏ. Người ấy thọ vô lượng 
sự xấu, lại bị mọi người chê ghét. Này vua Bệ-tứ, nên biết rằng 
vua cũng như thế. Nếu đối với quan niệm ấy, vua bảo thủ vì dục, 
bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao 



giờ xả bỏ thì vua sẽ thọ vô lượng sự dữ, lại bị mọi người chê ghét, 
cũng như người nuôi heo kia.” 

Vua Bệ-tứ lại nói: 

“Tuy Sa-môn Ca-diếp nói như thế nhưng với quan niệm ấy, 
tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì 
ngu si, không bao giờ xả bỏ. Vì sao? Nếu những người ở các nước 
khác nghe sẽ bảo rằng: ‘Vua Bệ-tứ có một quan niệm đã thọ trì 
từ lâu, nay bị Sa-môn Ca-diếp hàng phục, sửa sai, đã đoạn trừ, 
xả bỏ’. Này Ca-diếp, vì thế nên tôi đối với quan niệm này, muốn 
bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì dục, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu 
si, không bao giờ xả bỏ.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ cuối cùng. Nếu vua 
biết thì tốt, nếu vua không biết thì tôi cũng không thuyết pháp 
nữa. Này vua Bệ-tứ, cũng như con heo lớn, thủ lãnh của đàn heo 
năm trăm con, đi vào con đường nguy hiểm, nó gặp một con cọp. 
Khi con heo đã trông thấy con cọp, liền nghĩ: ‘Nếu đấu với cọp thì 
cọp sẽ giết mình. Nếu sợ bỏ chạy thì thân tộc sẽ khinh mình, 
không biết phải dùng phương cách nào để thoát nạn?’ Nghĩ xong, 
nó nói với cọp rằng: ‘Nếu muốn đấu thì hãy đấu, nếu không thì 
hãy tránh đường cho ta qua’. Cọp nghe liền bảo rằng: ‘Ta chấp 
nhận đấu với ngươi, chớ không tránh đường cho ngươi’. Heo lại 
nói rằng: ‘Này cọp, ngươi hãy đợi chốc lát, ta mặc áo giáp của tổ 
phụ xong rồi hãy trở lại cùng đấu’. Cọp nghe vậy liền nghĩ: ‘Nó 
chẳng phải địch thủ của ta, huống là áo giáp của tổ phụ nó’. Nghĩ 
xong, bảo heo: ‘Cho tùy ý ngươi’. Heo liền trở về chuồng, lăn 
trong đống phân, làm lấp phân đến tận mắt rồi trở lại chỗ cọp, 
nói rằng: ‘Ngươi muốn đấu thì hãy đấu, nếu không thì hãy tránh 
đường cho ta đi qua’. Sau khi thấy heo, cọp nghĩ: ‘Ta thường 
không ăn sâu bọ tạp nhạp vì uổng hàm răng, huống là phải gần 
con heo hôi hám này’. Con cọp nghĩ xong, liền bảo heo: ‘Ta tránh 
đường cho ngươi chớ không đấu với ngươi nữa’. Heo đi qua rồi 
hướng về phía cọp nói bài tụng: 

Này cọp, ngươi bốn chân, 

Ta cũng có bốn chân. 

Hãy đến đấu cùng ta, 

Sợ gì mà bỏ chạy?” 



“Bấy giờ cọp nghe xong, nói bài tụng trả lời heo rằng: 

Ngươi lông mọc như rừng, 

Hèn nhất trong loài vật. 

Này heo, hãy cút mau, 

Phân thối chịu không nổi.” 

“Lúc ấy, heo tự khoe, nói bài tụng rằng: 

Hai nước Ma-kiệt, Ương 

Nghe ta đấu với ngươi. 

Hãy đến đấu với ta’ 

Sợ gì mà bỏ chạy?” 

“Cọp nghe vậy, lại nói bài tụng: 

Toàn thân, lông đều nhơ 

Ngươi làm ta lây thối 

Ngươi đánh muốn cầu thắng 

Ta nay cho ngươi thắng.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo rằng: 

“Này vua Bệ-tứ, tôi cũng như thế, nếu với quan niệm ấy, vua 
bảo trì vì dục, bảo trì vì sân nhuế, bảo trì vì sợ hãi, bảo trì vì ngu 
si, không bao giờ bỏ thì vua sẽ thọ vô lượng sự dữ, lại bị mọi 
người chê ghét, cũng giống như cọp để cho heo thắng.” 

Vua Bệ-tứ nghe xong, nói rằng: 

“Thưa Tôn giả, ngay từ đầu Tôn giả nói ví dụ mặt trời và mặt 
trăng. Lúc nghe xong, tôi hiểu ngay, hoan hỷ thọ trì, nhưng tôi 
muốn được nghe những biện tài càng lúc càng cao siêu của bậc 
thượng diệu trí ở nơi Tôn giả nên tôi hỏi đi hỏi lại mãi. Tôi nay 
đem mình quy y Tôn giả Ca-diếp.” 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, vua chớ quy y tôi. Tôi đã quy y Phật, vua 
cũng nên quy y theo Ngài.” 

Vua Bệ-tứ nói: 

“Thưa Tôn giả, con nay đem mình quy y Phật, Pháp và Chúng 
Tỳ-kheo. Mong Tôn giả thay Phật nhận con làm Ưu-bà-tắc. Bắt 



đầu từ ngày hôm nay và trọn đời, con đem mình quy y cho đến 
lúc mạng chung. Thưa Tôn giả Ca-diếp, con từ hôm nay bắt đầu 
thực hành bố thí, tu phước.” 

Tôn giả Ca-diếp hỏi: 

“Này vua Bệ-tứ, vua muốn thực hành bố thí, tu phước. Vậy 
sẽ bố thí cho bao nhiêu người và thời gian bao lâu?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 

“Bố thí cho trăm người hoặc đến ngàn người. Một ngày, hai 
ngày hoặc đến bảy ngày. 

Tôn giả Ca-diếp bảo: 

“Nếu vua thực hành bố thí, tu phước. Bố thí cho một trăm 
người hoặc đến một ngàn người, một ngày, hai ngày hoặc đến 
bảy ngày thì các Sa-môn, Phạm chí ở khắp nơi đều có nghe vua 
Bệ-tứ có một quan niệm thọ trì lâu dài, nay bị Sa-môn Ca-diếp 
hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ. Các vị ấy nghe xong 
đều sẽ từ phương xa đến, trong bảy ngày sẽ không đủ thời gian 
để vua bố thí. Nếu có ai không nhận được phẩm vật do nhà vua 
bố thí, vua không được phước, không được thọ an lạc lâu dài. Này 
vua Bệ-tứ, cũng như hạt giống không nát, không hư, không nứt, 
không bể, không bị tổn thương bởi gió, bởi ánh nắng, bởi nước, 
được cất giấu chu đáo vào tiết thu. Nếu cư sĩ kia cày sâu, ruộng 
tốt, làm đất thuần thục xong, gieo giống đúng thời nhưng mưa 
không kịp lúc thì ý vua nghĩ sao? Hạt giống kia có sanh trưởng 
được chăng?” 

Đáp rằng: 

“Dạ không.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, vua cũng như thế. Nếu thực hành bố thí, tu 
phước. Bố thí cho một trăm người hoặc một ngàn người, từ một 
ngày cho đến bảy ngày. Những Sa-môn, Phạm chí ở các phương 
xa đều nghe rằng vua Bệ-tứ có một quan niệm thọ trì đã lâu dài, 
nay bị Sa-môn Ca-diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, xả 
bỏ. Các vị ấy nghe xong liền từ phương xa đến, thí trong bảy ngày 
không đủ thời gian để vua bố thí. Nếu có vị nào không nhận được 
thực phẩm do vua bố thí thì vua không được phước, không được 
thọ an lạc lâu dài.” 



Vua Bệ-tứ lại hỏi: 

“Thưa Tôn giả, tôi phải làm thế nào?” 

Tôn giả Ca-diếp đáp: 

“Này vua Bệ-tứ, nếu vua thực hành bố thí, tu phước thì phải 
thường cung cấp trường trai. Nếu vua thực hành bố thí, tu phước 
mà không thường cung cấp trường trai thì các vị Sa-môn, Phạm 
chí ở khắp nơi nghe rằng: vua Bệ-tứ có một quan niệm thọ trì đã 
lâu, nay bị Sa-môn Ca-diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, 
xả bỏ. Nghe xong, từ các phương xa các vị đều đến, đều có thể 
được vua bố thí, nên vua có phước, được an lạc lâu dài. Này vua 
Bệ-tứ, cũng như hạt giống không hư, không nát, không nứt, 
không bể, không bị thương tổn bởi gió, bởi ánh nắng, bởi nước, 
đã cất giấu chu đáo vào tiết thu. Nếu cư sĩ cày sâu, ruộng tốt, 
làm đất thuần thục xong, gieo giống đúng thời, mưa kịp lúc, ý 
vua nghĩ sao? Hạt giống kia có thể sanh trưởng được chăng?” 

Vua đáp: 

“Sanh trưởng được.” 

Tôn giả Ca-diếp lại bảo: 

“Này vua Bệ-tứ, vua cũng như vậy. Nếu thực hành bố thí, tu 
phước mà thường cung cấp trường trai thì các Sa-môn, Phạm chí 
ở các nơi nghe vua Bệ-tứ có một quan niệm đã thọ trì lâu dài, nay 
bị Sa-môn Ca-diếp hàng phục sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ. 
Nghe xong, từ các phương xa, các vị đều đến, đều có thể được 
vua bố thí nên vua được phước, được hưởng an lạc lâu dài.” 

Bấy giờ vua Bệ-tứ nói: 

“Con từ nay bắt đầu thực hành bố thí, tu phước và thường 
cung cấp trường trai.” 

Lúc đó, Tôn giả Ca-diếp thuyết pháp cho vua Bệ-tứ và các 
Phạm chí, cư sĩ Tư-hòa-đề, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho những vị ấy rồi, Tôn 
giả ngồi im lặng. 

Bấy giờ vua Bệ-tứ và các Phạm chí, cư sĩ Tư-hòa-đề được Tôn 
giả Ca-diếp thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân Tôn giả, 
nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. 



Sau đó, vua Bệ-tứ tuy thực hành bố thí, tu phước, nhưng bố 
thí quá thậm tệ, như canh đậu xấu, rau thối, chỉ có một miếng 
gừng, lại bố thí áo gai thô xấu. Bấy giờ người cai bếp tên là Ưu-
đa-la, lúc nhà vua bố thí, tu phước, liền xin Thượng tọa chú 
nguyện cho nhà vua thế này: ‘Nếu cuộc bố thí này có phước báo 
gì, chớ để cho vua Bệ-tứ hưởng thọ trong đời này và đời sau’. Vua 
Bệ-tứ nghe Ưu-đa-la lúc vua bố thí, tu phước lại xin Thượng tọa 
chú nguyện rằng: ‘Nếu cuộc bố thí này có phước báo gì, chớ để 
cho vua Bệ-tứ hưởng thọ trong đời này và đời sau’. Nghe vậy, vua 
kêu cai bếp lại hỏi: 

“Này Ưu-đa-la, lúc ta bố thí, tu phước, ngươi xin Thượng tọa 
chú nguyện cho ta rằng: ‘Nếu cuộc bố thí này có phước báo gì, 
chớ để cho vua Bệ-tứ hưởng thọ trong đời này và đời sau’. Có quả 
thật như vậy chăng?” 

Ưu-đa-la đáp: 

“Quả thật vậy, tâu Thiên vương. Vì sao? Thiên vương tuy bố 
thí, tu phước nhưng quá thậm tệ: Bố thí canh đậu xấu, rau thối, 
chỉ có một miếng gừng. Tâu Thiên vương, thức ăn ấy không đáng 
để đưa tay vọc, huống là để ăn. Thiên vương bố thí áo gai xấu, 
tâu Thiên vương, áo ấy không đáng để dùng chân dậm lên huống 
là để mặc. Con kính Thiên vương nhưng không trọng sự bố thí ấy, 
cho nên, tâu Thiên vương, con không mong phước báo của cuộc 
bố thí tệ mạt này để Thiên vương được hưởng.” 

Vua Bệ-tứ nghe xong, liền bảo: 

“Này Ưu-đa-la, ngươi từ nay bắt đầu đem thức ăn như ta đã 
ăn mà bố thí. Còn đem áo như áo ta đã mặc mà bố thí.” 

Từ đó về sau, Ưu-đa-la đem thức ăn giống như thức ăn của 
vua mà bố thí, đem áo giống như áo vua đã mặc mà bố thí. Bấy 
giờ Ưu-đa-la nhờ coi sóc việc bố thí cho vua Bệ-tứ nên sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào cõi trời Tứ thiên vương. Còn vua 
Bệ-tứ thì không chí tâm bố thí nên thân hoại mạng chung sanh 
vào cung điện trống không rừng Tòng thọ. 

Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề thường du hành trong Tòng thọ 
lâm không cung điện, từ xa trông thấy vua Bệ-tứ, liền hỏi rằng: 

“Ông là ai?” 

Vua Bệ-tứ đáp: 



“Thưa Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề, Tôn giả có nghe trong châu 
Diêm-phù có vua xứ Tư-hòa-đề tên là Bệ-tứ chăng?” 

Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề đáp , 

“Tôi nghe trong châu Diêm-phù-đề, ở xứ Tư-hòa-đề có vua 
tên là Bệ-tứ.” 

Vua Bệ-tứ nói: 

“Thưa Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề, con chính là vua ấy, vốn tên 
là Bệ-tứ.” 

Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề lại hỏi: 

“Này vua Bệ-tứ, vua đã quan niệm như thế này, chủ trương 
như thế này: ‘Không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh’, 
thế thì do đâu vua sanh vào đây, trú vào cung điện trống không 
rừng Tòng thọ, ở Tứ thiên vương nhỏ hẹp này? 

Vua Bệ-tứ lại thưa: 

“Thưa Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề, con vốn có quan niệm ấy 
nhưng bị Sa-môn Ca-diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, xả 
bỏ. Nếu Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề có xuống châu Diêm-phù thì 
xin báo cùng khắp cho mọi người ở châu Diêm-phù hay rằng: Nếu 
có bố thí, tu phước thì hãy chí tâm bố thí, tự tay bố thí, tự mình 
đến bố thí, chí tín bố thí, biết có nghiệp báo bố thí. Vì sao? Vì 
muốn đừng để cho một ai hưởng phước báo như vua Bệ-tứ xứ 
Tư-hòa-đề nữa. Vua Bệ-tứ là vua bố thí, vì không chí tâm bố thí 
nên sanh vào cung điện trống không rừng Tòng thọ ở cõi Tứ thiên 
vương nhỏ hẹp.” 

Bấy giờ Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề im lặng nhận lời. Sau đó, 
lúc Tôn giả Kiều-diệm-bát-đề xuống châu Diêm-phù, rao cùng 
khắp cho mọi người ở châu Diêm-phù biết: phải chí tâm bố thí, 
tự tay bố thí, tự mình đến bố thí, chí tín bố thí, biết có nghiệp, có 
nghiệp báo bố thí. Vì sao? Vì muốn đừng để cho một ai hưởng 
phước báo bố thí như vua Bệ-tứ, xứ Tư-hòa-đề nữa. Vua Bệ-tứ 
là vua bố thí mà vì không chí tâm bố thí nên sanh vào cung điện 
trống không rừng Tòng thọ, ở cõi Tứ thiên vương nhỏ hẹp.” 

Tôn giả Cưu-ma-la Ca-diếp thuyết như vậy. Vua Bệ-tứ và các 
cư sĩ xứ Tư-hòa-đề nghe xong, hoan hỷ phụng hành.  

 


